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Aneka72H Pajï 
Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. (3) 


AnekaJatisamsaram, sandhavIssam anTbbisam; 
gahakaram gavesanto, dukkha Jati punappunam. 


gahakaraka ditthosi, puna geham na kahasi; 
sabba te phasuka bhagga, gahakutam visankhatam; 
visankharagatam cIttam, tanhanam khayamajjhaga 


Iti imasmim sati Idam hoti, Iimassuppada Idam uppaJJat, 
vadidam -— avijJapaccaya sankhara, sankharapaccaya vIiññanam, 
viññanapaccaya namarupam, namarupapaccaya salayatanam, 
salayatanapaccaya phasso, phassapaccaya vedana, 
vedanapaccaya tanha, tanhapaccaya upadanam, upadanapaccaya 
bhavo, bhavapaccaya JaH, Jatlpaccaya Jaramaranam 
sokaparidevadukkhadomanassupayasa sambhavanti. Evametassa 
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hot. 


Yada have patubhavanti dhamma; 
atapIno Jhayato brahmanassa; 
athassa kankha vapayanti sabba; 
vato paJanati sahetudhammam. 


Ii Imasmim asati dam na hotl, Iimassa mirodha Idam 
nrodha viññananrrodho, viññananirodha namarupanirodho, 
namarupanirodha salayatananirodho, sa]ayatananirodha phassa- 
mirodho, phassanirodha vedananirodho, vedananirodha tanha- 
mirodho, tanhanirodha upadananirodho, upadananirodha bhava- 
nirodho, bhavanirodha Jatinrrodho, Jatinrodha Jaramaranam 
sokaparidevadukkhadomanassupayasa niruJjhantil. Evametassa 
kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho ho. 


1O 


KỆ KHẢI HOÀN 
Thành kính đảnh lề Ngài, Thế Tôn, A-la-hán, 
Đấng Toàn Tri Diệu Giác (3) 


Luân hồi bao kiếp sống, tìm người làm nhà! này, 
tìm mãi mà không gặp, tái sanh hoài khổ thay. 
Này hỡi người thợ kia, ngươi bị nhận diện rồi, . 
nhà xây sao được nữa, rường cột? ngươi bị gãy, 
rui mè3 đã tiêu vong, tâm ta chứng vô v14, 

mọi tham ái tận diệt. 

Do cái này có, cái kia hiện hữu. Do cái này sanh, cái kia 
sanh. Tức là - duyên vô minh, có các hành; duyên các hành, có 
thức; duyên thức, có danh sắc; duyên danh sắc, có sáu xứ; duyên 
sáu xứ, có xúc; duyên xúc, có thọ; duyên thọ, có ái; duyên ái, có 
thủ; duyên thủ, có hữu; duyên hữu, có sanh; duyên sanh, có lão, 
tử, sâu, bi, khổ, ưu, não. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ 
uẩn này. 


Thật sự, khi các pháp, có mặt, hiện khởi lên, 
cho vị Bà-la-môn, nhiệt tâm hành thiền định, 
Khi ấy, với vị ấy, các nghi hoặc tiêu trừ, 

Vì biết rõ hoàn toàn, Pháp cùng với các nhân. 

Do cái này không có, cái kia không hiện hữu. Do cái này 
diệt, cái kia diệt. Tức là - do vô minh diệt nên hành diệt; do hành 
diệt, nên thức diêt; do thức diệt, nên danh sắc diệt; do danh sắc 
diệt nên sáu xứ diệt; do sáu xứ diệt nên xúc diệt, do xúc diệt nên 
thọ diệt, do thọ diệt, nên ái diệt; do ái diệt, nên thủ diệt; do thủ 
diệt, nên hữu diệt; do hữu diệt, nên sanh diệt; do sanh diệt, nên 
lão, tử, sầu, bị, khổ, ưu, não diệt. Như vậy là đoạn diệt của toàn 
bộ khổ uẩn này. 


! - Nhà thân năm Uẩn ( 2ñcakkhandha) 
2 - Vô Minh (4v/72) 

3 - Phiền não (K/⁄es4) 

4- Niết bàn 
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Yada have patubhavanti dhamma; 
atapIno Jhayato brahmanassa; 
athassa kankha vapayanti sabba; 
vato khayam paccayanam avedl. 


[ti imasmim sati Idam hoti, Iimassuppada Iidam uppaJJat, 
Inmasmim asati Idam na hotl, imassa nirodha Idam niruJJjhatl, 
vadidam-— avijjapaccaya sankhara, sankharapaccaya viññanam, 
viññanapaccaya namarupam, namarupapaccaya salayatanam, 
salayatanapaccaya phasso, phassapaccaya vedana, 
vedanapaccaya tanha, tanhapaccaya upadanam, upadanapaccaya 
bhavo, bhavapaccaya JaH, Jatpaccaya Jaramaranam 
sokaparidevadukkhadomanassupayasa sambhavanti. Evametassa 
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hot. 


Avijiaya tveva asesaviraganirodha sankharanirodho, 
sankharanirodha viññananrirodho, viññananirodha namarupa- 
mrodho, namarupanirodha salayatananrrodho, 
salayatananirodha phassanIrodho, phassanIrodha 
vedananirodho, vedananirodha tanhanirodho, tanhanirodha 
upadananirodho, upadananirodha bhavanirodho, bhavanirodha 
Jatinrrodho, Jatinirodha Jaramaranam 
sokaparidevadukkhadomanassupayasa nIrujJjhanti. Evametassa 
kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hot. 


Yada have patubhavanti dhamma; 
atapIno Jhayato brahmanassa; 
vidhupayam titthati marasenam; 
surIyova obhasayamantalikkham. 


Hetupaccayo, arammanapaccayo, adhipatipaccayo, 
anantarapaccayo, samanantarapaccayo, sahaJatapaccayo, 
aññamañiñiapaccayo, nIssayapaccayo, uDanIssayapaccayo, 
purejatapaccayo, pacchaJatapaccayo, asevanapaccayo, 
kammapaeccayo, vipakapaccayo, aharapaccayo, 
indriyapaccayo, Jhanapaccayo, magøapaccayo, 
sampayuttapaccayo, vIppayuttapaccayo, atthipaccayo, 
natthipaccayo, vigatapaccayo, avIgatapaccayotLI. 
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Thật sự khi các pháp, có mặt, hiện khởi lên, 

cho vị Bà-la-môn, nhiệt tâm hành thiền định, 

Khi ấy, với vị ấy, các nghi hoặc tiêu trừ, 

Vì đã biết hoàn toàn, sự chấm dứt các duyên. 

Do cái này có, cái kia hiện hữu. Do cái này sanh, cái kia 
sanh. Do cái này không có, cái kia không hiện hữu. Do cái này 
diệt, cái kia diệt. Tức là - duyên vô minh, có các hành; duyên các 
hành, có thức; duyên thức, có danh sắc; duyên danh sắc, có sáu 
xứ; duyên sáu xứ, có xúc; duyên xúc, có thọ; duyên thọ, có ái; 
duyên ái, có thủ; duyên thủ, có hữu; duyên hữu, có sanh; duyên 
sanh, có lão, tử, sầu, bị, khổ, ưu, não. Như vậy là sự tập khởi của 
toàn bộ khổ uẩn này. 


Nhờ đoạn diệt viễn lï mọi dục tham do vô minh diệt, nên 
hành diệt; do hành diệt, nên thức diệt; do thức diệt, nên danh sắc 
diệt; do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt; do sáu xứ diệt nên xúc 
diệt, do xúc diệt nên thọ diệt, do thọ diệt, nên ái diệt; do ái diệt, 
nên thủ diệt; do thủ diệt, nên hữu diệt; do hữu diệt, nên sanh 
diệt; do sanh diệt, nên lão, tử, sầu, bị, khổ, ưu, não diệt. Như vậy 
là đoạn diệt của toàn bộ khổ uấn này. 


Thật sự khi các pháp, có mặt, hiện khởi lên, 

cho vị Bà-la-môn, nhiệt tâm hành thiền định, 
quét sạch các ma quân, vị ấy đứng, an trú, 

như ánh sáng mặt trời, chói sáng khắp hư không. 


Nhân duyên, Cảnh duyên, Trưởng duyên, 

Vô Gián duyên, Đẳng Vô Gián duyên, Đồng Sinh duyên, 

Hổ Tương duyên, Y Chỉ duyên, Cận Y duyên, 

Tiên Sinh Y duyên, Hậu Sinh duyên, Tập Hành duyên, 
Nghiệp duyên, DỊ Thục duyên, Vật Thực duyên, 

Căn Quyền duyên, Thiền Na duyên, Đạo duyên, 

Tương Ưng duyên, Bất Tương Ưng duyên, Hiện Hữu duyên, 
Vô Hữu duyên, Ly duyên, Bất Ly duyên. 
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Jayanto bodhiya mule, 

Sakyanam nandivaddhano, 

Evameva Jayo hotu, 

Jayassu Jayamangale. 

Aparajitapallanke, 

sise puthuvIipDukkhale 5, Abhiseke sabbabuddhananm, 
aggappatto pamodat1. 


( Yasmim dIvase tayo sucar1tadhaimmne DarIiDurenti sodIvaso) 
Sunakkhattam sumangalam 

suppabhatam suhutthitam; 

sukhano sumuhutto ca, 

suyI†tham brahmacar1su. 


(7asmim divase) 

Padakkhinam kayakammam 

vacakammam padakkhinam 

Padakkhinam manokammam 

pamrdhIi te padakkhine. 

PadakkhinanI katvana, 

labhantatthe padakkhine. 

Te atthaladdha sukhita virulha Buddhasasane; 
Aroga sukhita hotha, saha sabbeh1 ñatibh. 


Bhavatu sabbamangalam, rakkhantu sabbadevata; 
Sabba-Buddhanubhavena, sada sukhiI bhavantu te. 
Bhavatu sabbamangalam, rakkhantu sabbadevata; 
Sabba-Dhammanubhavena, sada sukh1 bhavantu te. 
Bhavatu sabbamangalam, rakkhantu sabbadevata; 
Sabba-Samghanubhavena, sada sukhi bhavantu te. 





5 - SIse pathavipokkhare 
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VỊ đạt đến tối thắng, khiến vương tộc Thích ca, 

tăng trưởng niềm hoan hỷ; đã đại thắng binh Ma, 
bên cội cây Bồ đề, trên bồ đoàn bất thối, 

nơi Chư Phật lên ngôi, địa cầu Liên Hoa đỉnh. 

Mong người cũng chiến thắng, và khải hoàn như vậy. 


(Ngày nào hành thập thiện6, ba hạnh nghiệp thanh tịnh) 
đó là ấy ngày cát tường 

ngày có sao vận lành, 

có bình minh tốt đẹp, 

có tỉnh giấc an vu, 

mỗi giờ phút hưng thịnh, 

mỗi giây khắc hanh thông, 

cúng dường vào phạm hạnh 

là tế tự nhiệm mâu. 

(Trong những ngày như vậy) 

có hành động chân chánh, 

có lời nói an lành, 

trong sáng là ý nghĩ, 

ba nghiệp được tốt đẹp, 

thực hành điều tốt đẹp, thời đạt nhiều lợi ích. 

Nguyện cầu đến cho người — cùng thân bằng quyến thuộc 
đạt lợi ích an vui — vô bệnh được an lạc — tấn tu trong Pháp Phật. 


Nguyện người trọn hạnh phúc, và chư thiên che chở 
Nhờ tất cả Ủy Phật, mong người hằng an lành. 
Nguyện người trọn hạnh phúc, và chư thiên che chở 
Nhờ tất cả Uy Pháp, mong người hằng an lành. 
Nguyện người trọn hạnh phúc và chư thiên che chở 
Nhờ tất cả Uy Tăng, mong người hằng an lành. 


6 - Ba thiện hạnh với thân: không sát hại, không trộm cắp, không tà hạnh; 

- Bốn thiện hạnh với khẩu: không nói dối, không nói đâm thọc, không nói thô lõ, không 
nói phù phiếm; 

- Ba thiện hạnh với ý: không tham, không sân hận, có chánh kiến. 
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Paccavekkhana 


Patisankha voniso cIvaram pa{Ilsevami- 'yavadeva sitassa 
patighataya, unhassa patighataya, damsa-makasa-vatatapa- 
sarmsapa-samphassanam patighataya, yavadeva hIrikopInap- 


paticchadanattham. 


Patisankha yoniso pindapatam patIsevami- “neva davaya, na 
madaya, na mandanaya, na vibhusanaya, yavadeva Imassa 
kayassa thinya yapanaya, vihimsuparatiya, 
brahmacariyanugsahaya, I1tI puranañca vedanam patihankhami 
navañca vedanam na uppadessami, yatra ca me bhavissatI 


anavaJJata ca phasuviharo ca'. 


Patisankha yonIso senasanam patIsevami— “yavadeva sItassa 
patighataya, unhassa patighataya, damsa-makasa-vatatapa- 
sarImsapa-samphassanam patighataya, yavadeva utuparissaya- 


vinodana-patisallanaramattham'. 


Patsankha vyoniso gilanappaccaya-bhesaJJa-parikkharam 
palsevam—-  “'vavadeva uppannanam veyyabadhikanam 


vedananam patighataya, abyapaJjhaparamataya'. 
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QUÁN TƯỞNG (TỨ VẬT DỤNG) 


Chân chánh quán tưởng rằng: Ta thọ dụng y phục, 
để ngăn ngừa nóng lạnh, bảo vệ khỏi muỗi mòng, 
ø1ó sương và mưa nắng, cùng rắn rết côn trùng, 
Và chỉ để che thân, tránh những điều hổ thẹn. 


Chân chánh quán tưởng rằng: Ta thọ dụng vật thực 
không phải để vui đùa, không ham mê vô độ 

không phải để trang sức, không tự làm đẹp mình, 
mà chỉ để thân này, được bảo trì mạnh khỏe, 

để tránh sự tổn thương, để trợ duyên phạm hạnh, 
cảm thọ cũ được trừ, thọ mới không sinh khởi, 


và sẽ không lầm lỗi, ta sống được an lành. 


Chân chánh quán tưởng rằng: ta thọ dụng liêu thất, 
để ngăn ngừa nóng lạnh, bảo vệ khỏi muỗi mòng, 
ø1ó sương và mưa nắng, cùng rắn rết côn trùng, 

để giải trừ nguy hiểm, do phong thổ tứ thời, 


và chỉ với mục đích, sống độc cư an tịnh. 
Chân chánh quán tưởng rằng: Ta thọ dụng y dược, 


dành cho người bệnh dùng, để ngăn ngừa cảm thọ, 
tàn hại đã phát sanh, được hoàn toàn bình phục. 
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Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa 


1Mahanamakkarapal 

O1. 
Sugatam sugatam settham, 
kusalamkusalam Jaham; 
Amatam amatam santam, 
asamam asamam dadam. 
Saranam saranam lokam, 
aranam aranam karam; 
Abhayam abhayam thanam, 
nayakam nayakam name. 

02. 
Nayanasubhagakayangam, 
Madhuravarasaropetam; 
Amitagunaganadharam, 
Dasabalamatulam vande. 

O3. 
Yo buddho dhitimaññadharako 7, 
Samsare anubhosI1 kayIkam; 
Dukkham cetasikañca lokato, 
Tam vande naradevamangalam. 

O4. 
BattimsatilakkhanacItradeham 8, 
DehaJjutiniggatapaJJalantam 9; 
Paññadhitislagunoghavindam, 
Vande munimantimaJatiyuttam. 





7 - Aññadhaärakoti arahattaphalaharako. Vimuttisankhatam arahattaphalasetacchattam 
dharento va 

8 - Battimsati mahapurisalakkhanehi citram vicitram deham 

9 - bhagavato rupakayato nikkhantehi chabbannaramsIsankhateh1 obhasehi 
parisamantato viJJjotavantam 
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Thành kính đảnh lễ Ngài, Thế Tôn, A-La-Hán, 
Đấng Toàn Tri Diệu Giác 
ĐẠI THỊ LẺ KỆ 
O1. 
Đảnh lễ Đức Thiện thệ'° - Đấng Bảo ngôn”, tối thượng, 
Người đã từ bỏ thiện cùng bất thiện; 
Bậc an lạc bất diệt!2, VỊ giải thoát vô song, 
Đấng Vô song, đã ban bố Pháp vô song13, 
VỊ Bảo hộ, nơi thế gian nương tựa, 
Vị Vô nhiễm, khiến hữu tình vô nhiễm; 
Đấng Vô úy, độ sanh vô úy, 
Đức Thế Tôn, Đấng siêu thế Pháp chủ14, 
(dẫn đầu hữu tình đến Đạo Quả và giải thoát). 
02. 
VỊ mãn nhãn người nhìn bằng sáng ngời thân trượng, 
và giọng nói Phạm vương làm khả ái người nghe, 
Bậc đã tích lũy vô lượng công đức chăng aI bằng, 
Con thành kính đảnh lễ Đấng Thập lực vô tỷ. 
O3. 
Phật-đà ấy, Người dương cao “lọng trắng”, 
trong luân hồi, kham thọ mọi khổ thân, 
vì thế gian, nhãn chịu cảnh trâm luân, 
Ngài, Phúc lành của Thiên nhân, con kính lễ. 
04. 
Bậc hoàn mỹ với ba mươi hai Đại Nhân tướng, 
chói sáng bằng sáu sắc ánh hào quang, 
con kính lẽ Đức ⁄n¿5, trong kiếp sống cuối cùng, 
đã tột đỉnh viên thành công đức Giới-ĐịỊnh-Tuệ. 


1o - Có thể dịch là Thiện Lai (đến chỗ tốt đẹp, đến bằng phương tiện tốt đẹp) (nd) 

1! - Có thể dịch là Thiện ngôn, Thiện ngữ, Kim ngôn (khéo nói, khéo thuyết), chữ Bảo 
ngôn vừa có nghĩa là lời qúy, vừa có nghĩa là nói và làm, làm và nói như nhau. (nd) 

12- N¡bbana 

13 - Công đức lạc, Thiền lạc, Minh sát lạc, Đạo lạc, Quả lạc, Niết Bàn lạc (TIkã) 

14 - Ngài làm chủ lần lượt: thần thông - thắng trí, 4 Đao, 4 Quả, Niết Bàn, Toàn giác trí 
15 - VỊ Thánh quả 4rahan đã mang (Aññadharakoti arahattaphalaharako) (TTka) 

16 - n7 nghĩa là Hiền Triết, Hiền Sĩ, (Hán âm phiên là Mâu-n]) 
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O5. 


Oó6. 


O7. 


o8. 


09. 


1G. 


Patodayam baladIivakaramva 1, 

Majjhe yatinam lalitam sinIhi; 
Punnindusankasamukham anejam, 
VandamI sabbaññumaham munIndam. 


petapuñño varabodhimule, 
Sasenamaram?8 sugato Jinitva; 
Abojjhi bodhim arunodayamhiI, 
NamamI tam maraj]inam abhangam. 


Ragadichedamalañanakhagsam, 
Satisamafññaphalakabhigaham; 19 
SIloghalankaravibhusitam tam, 
NamamTibh1ññavaramiddhupetam. 


Dayalayam sabbadhi dukkaram karam, 
Bhavannavatikkamamagsatam gatam; 
Tilokanatham susamahitam hitam, 
Samantacakkhum panamami tammitam. 


Tahim tahimm paramisañcayam cayam, 
Gatam gatam sabbhi sukhappadam padam; 
Naranaranam sukhasambhavam bhavam, 
Namanamanam ]inapungavam gavam. 


Magsanganavam munidakkhanaviko, 
Thaphiyam ñanakarena gahako; 

Aruyha yo taya bahu bhavannava, 
Taresl tam buddhamaghappaham name. 


17 - BaladIvakaram vatI niggatabhinavasuriyam viya. 
18 -)evaputta kilesabhi sankharakhandha-maccusankhate pañcamare JInati 
19 - Satlsamaññaphalakabhigaham 
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O5. 


O6. 


O7. 


o8. 


09. 


1O. 


Như vầng dương huy hoàng buổi sớm mai, 

giữa thánh chúng oal linh minh hiển; 

gương mặt tựa trăng rằm viên dung không ái nhiễm. 
con kính lễ Đấng toàn tri, Đức hiền vương MunI. 


Bên cội Bô-đề báu, Ngài viên thành quả phúc, 
Đức Thiện Thệ đã toàn thắng đội bình Ma, 
lúc hửng đông, đạt quả vị Phật-đà. 

con kính lẽ Đấng hàng ma - bất bại. 


Người được điểm trang bằng vương bào giới hạnh, 
Với niệm làm khiên, và với trí làm gươm bén, 
thành Bậc Vô nhiễm nhờ đoạn sạch dục tham, 

con kính lẽ Đấng viên mãn thần trí tối thượng. 


Đức Đại BI, Người đã thực hành bao hạnh khó, 
vượt qua biển sanh hữu, đạt tối thắng huyền vĩ; 

Bậc Định lực phi phàm, là Chúa tế lợi lạc cho ba cối. 
con cúi mình đảnh lễ Đấng Biến mãn toàn tri?9. 


Kiếp nối kiếp hiện thân, ngài đã tích lũy ba-la-mật, các Pháp 
mà nhờ đó hàng trí đức đạt đến Chân Tịnh Lạc?!, là nguồn 
sinh lạc của hàng nhân và phi nhân. Con xin kính lễ Đấng 
Điều ngự Ngưu Vương ấy bằng cả tam tịnh nghiệp. 


Con đảnh lê VỊ thuyền trưởng tài ba thuần thục, 

Người bước lên con thuyền Bát Chánh, mái chèo là tỉnh tấn, 
toàn giác trí là đôi tay, đã kiên trì đưa bao người 

vượt thoát biển phiền não-tử sanh-luân hồi tam giới. 


2o - buddhacakkhu, dhammacakkhu, ñana cakkhu, samantacakkhu, dibbacakkhu 


(Tïkã). 


Samantacakkhu được HT Minh Châu dịch là 8/ến Nhấn (trong Kinh tập). 
?1- qccanfasukha= an vui tuyệt đối, an vui vĩnh viễn, an vui thực sự 
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11. 


12; 


13. 


14. 


l5. 


SamatIimsatiparamisambharanam, 
Varabodhidume catusaccadasam; 
Varamiddhigatam naradevahitam, 
Tibhavupasamam panamami jinam. 


SatapuññaJalakkhanikam vIraJam, 
Gaganupamadhim dhItimerusamam; 
Jalajupamasrtalaslayutam, 
Pathavisahanam panamami JInam. 


Yo buddho sumatI dive divakarova, 
Sobhanto ratiJanane silasanamihi; 
AsIno?? sivasukhadam adesi dhammam, 
Devanam tamasadisam namami niccam. 


Yo padapankaJamuduttalarajJikehI 23, 

Lokehi trhivikalehi nirakulehi; 

Sampapune nirupameyyatameva natho, 
Tam sabbalokamahitam ?4 asamam namam. 


Buddham naranarasamosaranam đhitattam, 
PaññapadIpaJutiya vihatandhakaram; 
Atthabhikamanaradevahitavaham tam, 
Vandami karunikamaggamanantañanam. 


22 - asinno 

23 - PadapankajamuduttalarajikehIti padasankhatapadumassa sanha tale jatehi 
atthasatacakkalakkhanaraJikeh1 padati gacchati etenati pado. 

24 -Sabbalokamahitanti sabbalokena pujitam. 
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11. 


12. 


13. 


14. 


15: 


Với Ba-la-mật tích lũy (từ thời Phật 727a/⁄ar72), 

Bên cội bồ đề nguy nga, đã chứng ngộ Tứ Thánh Đế, 

đạt thắng trí tối thượng, (làm) lợi ích Thiên nhân, 

con đảnh lễ Ngài , Đấng Chiến Thắng, Bậc Tịch tịnh tam giới. 


Hàng trăm quý tướng?5 bởi phúc báu huân sanh vô nhiễm, 
Toàn Giác trí rộng lớn tợ trời không, 

Siêu Thánh Định như ⁄er¿ núi chúa; 

Tuyền Giới tựa hoa Sen, nhãn nại đồng ĐỊa Đại, 

Đấng Huy hoàng chiến thắng ấy, năm vóc con kính lẽ. 


Ôi Phật-đà! Đại trí Tuệ như vầng dương giữa ngọ, 

chói sáng ngự trên thiên thạch sanh thiên lạc?5, và 

thuyết Pháp vi diệu?7 mang niềm vui bất diệt đến thiên chúng, 
con thường kính lễ Đấng Tam học vô song ấy. 


VỊ Chân-sen có hàng trăm tướng tròn nơi bàn chân mềm mại, 

Giữa tam thế rối tính đã khéo giải thoát, thanh tịnh hoàn toàn; 
đạt được vậy, Ngài trở thành vị Bảo hộ? vô biên, 

Đấng Toàn thế kính ngưỡng vô song ấy, con thành kính bái lẽ. 


Bậc Định lực thù thắng, Người cho nhân-phi nhân gặp mặt, 
là ngọn Tuệ đăng tỏa sáng xua tan bóng vô minh, 

Người mang lại sự thành tựu ước nguyện đến nhân-thiên, 
con đảnh lễ Phật-đà, Đấng Vô biên Trí, Vô lượng BI mãn ấy. 


25 - 32 Hảo tướng nỗi bậc, 8o hảo tướng chi tiết, 1o8 chỉ tướng ở lòng bàn chân... 
26 - ngai vàng của thiên chủ Đế Thích 

27 - Abhidhamma (được dịch là VI Diệu Pháp, hay Thắng Pháp, hay Vô tỷ Pháp) 
28 - Bảo hộ bằng Tứ Vô Lượng Tâm (Tứ Bảo hộ tâm) và những lời dạy lợi ích 
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16. 


17. 


18. 


19. 


Akhilagunanidhano yo munindopagantva, 
VanamIsIpatanavham saññatanam niketam; 
Tahimakusalachedam dhammacakkam pavatto, 


Tamatulamabhikantam vandaneyyam namam. 


SucIparIvaritam suruecirappabhahi rattam, 
SirIvisaralayam gupitamindrIyehupetam; 
Ravisasimandalappabhutilakkhanopacrittam, 


SuranarapujJitam sugatamadaram namami1. 


Maggolumpena muhapatighasadiullolaviemm, 
Samsarogham tar1 tamabhayam parapattam paJanam; 
Tanam lenam asamasaranam ekatittham patittham, 


Puññakkhettam paramasukhadam dhammaraJam namam. 


Kandambammule parahitakaro yo munIndo niIsinno, 
Accheram sIigham nayanasubhagam akulannagsTJjalam; 
Dujjaladdhamsam munibhijahitam patiheram akasi, 
Vande tam settham paramaratiJam iddhidhammehupetam. 


28 


1Ó. 


17. 


18. 


19. 


Với toàn bộ công đức đã tích lũy, Bậc Đại Thánh thẳng đến 
khu vườn có tên 7s7?a£ana, nơi trú của những vị khổ hạnh; 
tại nơi ấy, Ngài chuyển vận bánh xe Pháp đoạn trừ bất thiện 
(khiến chư thiên trong mười ngàn thế giới tán thán tung hô). 
Con kính lề Đấng Mãn Chí29 Vô song đáng kính lẽ. 


Khi đêm xuống, kim thân Ngài tỏa hào quang sáng dỊu, 

OaI nghiêm giữa các vị Thánh đệ tử thanh tịnh xung quanh, 
Đấng vô vàn quang vinh - Bậc đầy đủ hộ căn an tĩnh; 

Dưới bàn chân là tướng Mandala3o tựa Nhật Nguyệt dị thường 
(Đại hảo tướng của Đức Chuyển Luân Vương), 

con kính lễ Đức Thiện thệ, Đấng được thiên-nhân kính phụng. 


Lũ luân hồi hiểm nguy bao cuồng phong sóng dữ, 

Ngài, bằng bè Thánh đạo, phi thường đã vượt qua, an toàn 
cập bờ kia là bến bờ độc nhất, là ruộng nương công đức, 

chỗ an cư, nương náu không gì bằng (của biết bao hữu tình). 
Con kính lẽ Đấng Pháp Vương, Bậc cho lạc tối thượng. 


Đức Hiền vương ấy, đã làm điều lợi ích đến chúng sanh; 
ngồi bên cây xoài Kzpđa thị hiện song thông3! 

từ châu thân phóng ra đồng thời nước và lửa, 

biến thần tốc, phi thường và ngoạn mục; 

hủy diệt lưới tà kiến của ngoại đạo, 

thị hiện oal linh chư Phật bao đời, 

(khiến những ai chứng kiến đều hoan hỷ khó quên), 
Đấng viên mãn thần thông, nguồn khởi sanh thắng lạc, 
Bậc Vô thượng xưng tân ấy, con thành tâm kính lề. 


29 - Nguyện vọng đã mĩ mãn, viên mãn. 

30 - những đường chỉ tròn nơi lòng bàn chân của đức Phật. 1⁄2nđ2/2 nghĩa là hình tròn, 
một số truyền thống gọi đó là hoa Mạn đà la. 

3! - vamakapatThariya = (akulannaggiJalam patiheram) 
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2O. 


“1c 


se. 


Munindakko yeko32 dayudayaruno ñanavitthinnabimbo, 
Vineyyappanogham kamalakathitam dhammaramsIvarehi; 
Subodhesi 33 suddhe tibhavakuhare byapitakkittinañca, 
Tilokekaccakkhum dukhamasahanam tam mahesim namami. 


Yo jino anekajatiyam 

saputtadaramangajJnvitamp, 

Bodhipemato alaggøamanaso 

adasiyeva atthikassa; 

Danaparamim tato param apur1 silaparamadikampi, 
TasamiddhIyopayatamaggatam tamekadipakam namam. 


Devadevatidevam nidhanavapudharam 
marabhangam abhangam, 

DIipam dipam paJanam 

Jayavarasayane bodhIpattamdhipattam; 
Brahmabrahmagatanam 
varagirakathikam papahinam pahinam, 
LokalokabhIiramam satatamabhiname 
tam munindam munindam. 





32 - yveko 

33 - Varoti uttamo, varitabbo patthitabboti varo, varati nivareti hmanti va varo. 
Varadhatu patthane nivarane va a. Dhammo ca so ramsi cat dhammaramsl, 
dhammassa va ramsi dhammaramsi. Ayam pana samaso abhedupacarena vutto. Varo 
ca so dhammaramsi cati dhammaramsivaro, tehi dhammaramsivarehi. Subodhesiti 
catusaceadhammam pativiJ]hayamanena sutthu pabodhesl vikasetiti attho. 


3O 


2O. 


21. 


z“.. 


Đức Hiền vương, là mặt trời độc tôn 

lòng đại bi như ánh mai (biến mãn huy hoàng), 
toàn giác trí vô biên tợ trời không, quảng đại, 

bằng pháp quang thù thắng 

đã khai mở những đóa sen thuần khiết 

tỏa danh hương giữa tam hữu đầm lầy 

Con đảnh lễ Bậc Đại tiên, bậc kham khổ khó kham, 
là mắt sáng của quần sinh trong tam giới. 


Đấng Chiến Thắng, Ngài đã phát nguyện vô thượng Bồ-đề, 
trong nhiều kiếp, đem vợ con, thân thể, cùng sanh mạng... 
cho đến người hỏi xin với tâm không luyến tiếc; 

Bố thí độ, Trì giới độ,... cả ba bậc đều thực hành như thế, 
Đấng Tam-thập-độ viên mãn tối thượng 

Ngọn Hải đảo độc nhất ấy, con thành tâm kính lễ. 


Giữa Tam thiên3+, VỊ Thanh tịnh Thiên chủ thù thắng- 

Vị hàng ma bất bại trong thọ thân cuối cùng - 

là ngọn tuệ đăng thắp sáng cho nhân gian, 

Người đã xuyên thủng màn vô minh thoát ra trước nhất35, 
đạt được Thánh Đạo — Thánh Quả cùng Toàn giác trí 
ngay trên tòa kim cang tối thượng56, 

Phạm thiên, phi phạm thiên hằng hà sa tụ hội, 

Ngài diễn thuyết Pháp âm cao thượng 

để tận trừ các pháp hạ liệt, thấp hèn; 

khiến nhân giới - thiên giới đồng khấp khởi hân hoan, 
trọn năm vóc, con thường lễ Đấng Quyền Vương Mun127 ấy. 





34 - Danh Thiên, Hóa thiên và Thanh Tịnh Thiên 

35- Bodhipattaim + adhipattain 

36 - Jayavarasayane: nói dụ của bồ đoàn Đại Thắng 

37 - Giữa những 5 bậc hiền triết: Agariyamuni, Anagariyamuni, Sekkhamuni, 
Paccekamuni, Munimuni: Ngài là Đức Muni có quyên lực tối thượng (Munimuni). 
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23. 


24. 


Buddho 
nigrodhabimbo 
Mudukaracarano 
BrahmaghoseniJangho, 
KosacchadangaJato 
Punarapl Sugato 
Suppatitthitapado; 
Mudodatunnalomo 
athamapi Sugato 
BrahmuJuggattabhavo, 
Nnlakkhi dighapanhi 
SukhumamalachavI 
Thomyarasaggasagø1. 


Cattalhsaggadanto 
SamakalapanaJo 
Antaramsappapmo, 
Cakkenankitapado 
Aviraladasano 
MaraJussankhapado. 
Titthanto 
Nonamantobhayakaramuduna 
Jannukanamasanto, 
Vattakkhandho ]ino 
Gotarunapakhumako 
Sihapubbaddhakayo. 
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(Thi kệ số 23, 24, 25 liệt kê ba mươi hai hảo tướng của Phát) 
23. 
Phật-đà có: 
thân thắng tròn cân đối như cây đa (1), 
bàn tay, chân mềm mại và sáng đẹp (2), 
giọng nói như Phạm thiên vương (3), 
ống chân như tuần lộc (4), 
cùng tướng mã âm tàng (5), 
lòng bàn chân phẳng bằng không khuyết lốm (6), 
giữa hai chân mày có bạch hào trắng mịn tợ bông tơ (7), 
thêm nữa, Thiện Thệ có 
thân trượng cao lớn như Phạm thiên (8), 
Đôi mắt màu nâu thăm» (o), hai gót chân dài, đầy đặn (10), 
da mỊn không dính bụi nhơ (11), 
có vị giác tinh nhạy (12), 
24. 
Đấng Chiến thắng ấy Ngài có: 
bốn mươi răng tuyệt đẹp trắng sáng (13), thắng đều (14), 
thân hình cân - sống lưng phẳng, đầy không khuyết lốm 
(15), 
lòng bàn chân có tướng bánh xe (16), 
răng khít không kẻ hở (17), 
vị hàng ma có mắt cá chân nhô cao tròn trỊa (18), 
khi đứng thắng, lưng không cong có thể chạm gối với hai 
bàn tay mềm (19), 
cổ đầy đặn như thân cái trống cơm (20), 
lông mi như của bê con (21), 
thân trên như của sư tử (22), 





38 - n7/⁄2kkh¡ được dịch là nâu thắm — Kinh nhật tụng Pa-Auk (Miến ngữ) trang 124 


Jỏ 


25. 


26. 


Sattappmo ca 

dighanguli matha 

Sugato lomakupekalomo, 
Sampannodatadatho 
Kanakasamataco 
Nilamuddhagsalomo. 


Sambuddho thulaJivho atha 
Sihahanuko Jalikappadahattho, 
Natho unhIsasIso I1tigunasahitam 
tam mahesim namam. 


Buddhobuddhotighoso atidulabhataro ka katha 
buddhabhavo, 

Loke tasma vibhavI vividhahitasukham sadhavo 
patthayanta. 

Ittham attham vahantam suranaramahitam nibbhayam 
dakkhineyyam, 

Lokanam nandivaddham dasabalamasamam tam 
namassantu niccam. 


(Mahanamakkara pal, katha 1-26) 
(Afthakathacariya Maha Buddhaghosa) 
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25. 
Đấng Thiện Lai có: 
bảy chổ đầy đặn 39 (23), ngón tay, ngón chân thon dài (24), 
lại nữa, mỗi chân lông chỉ có một sợi (25), 
bốn răng trụ sáng tỉnh tựa sao mai (26), 
màu đa sáng hệt sắc vàng ròng (27) 
lông trên thần mịn màu nâu thắm, 
mọc xoáy thăng hướng lên mặt (28) 
Đấng Chánh Giác có lưỡi mềm rộng dài (29), 
quai hàm như của sư tử (30), tay chân có màng da lưới mịn (31), 
Đức Độ sanh có nhục kế trên đầu (32) 
con xin đảnh lễ Đấng Đại Tiên, (đã thực hành tích lũy trọn vẹn 
những công đức thù thắng ấy.) 


26. 
Hy hữu thay là âm thanh “Phật-đà, Phật-đà (Buddha) 
còn nói gì đến sự xuất hiện đức Phật trong thế gian, 
Vì lẽ ấy, này hỡi những hiền nhân! này hỡi những trí giả! 
Hỡi những a1 thường nguyện cầu những điều lợi ích, an vuIl. 
Hãy năng kính lễ Ngài: 
- Đấng Phúc lạc như ý, tăng trưởng hân hoan của thế gian, 
- Đấng Ứng cúng thù thắng, Đấng Thiên nhân kính phụng, 
- Đấng Thập Lực Vô tỷ, Đấng Vô úy an lành. 


(Kệ thứ 1- 26 trong bài kệ Mahanamakkara Pa]i Miến trang 5) 
(Chú giải sư - Trưởng Lão Maha Buddhaghosa) 





39 - lưng bàn chân, bàn tay, gáy cùng hai vai 


S) 


PANITTA PARIKAMMA 


1. Samanta cakkavalesu, atragacchantu devata; 
Saddhammam munI1rajassa, sunantu sageamokkhadam. 


2. Dhammassavanakalo ayam bhadanta. (3x) 
3. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa (3x) 


4. Ye santa santacItta, 
tisaranasarana, ettha lokantareva, 
Bhummabhummaa ca deva, 
gunaganagahana, byavata sabbakalam. 
Ete ayantu deva, varakanakamaye, meruraJe vasanto, 
Santo santosahetum, munIvaravacanam, sotumaggam 
samagøa. 


5. Sabbesu cakkavalesu, 
yakkha deva ca brahmano; 
Yam amhehi katam puññam, 
sabbasampattisadhakam. 

6. Sabbe tam anumoditva, 
samagøa sasane rata; 
Pamadarahita hontu, 
arakkhasu visesato. 

7. Sasanassa ca lokassa, 
vuddhi bhavatu sabbada; 
SasanamnpiI ca lokañca, 
deva rakkhantu sabbada. 


9. Saddhim hontu sukhi sabbe, parivarehI attano; 
Anmigha sumana hontu, saha sabbehi ñatibhiI. 
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KỆ MỞ ĐẦU HỘ KINH 


1. Này hỡi các Thiên giả từ trong những thiên hà. 
xin hãy đến nơi đây và lắng nghe Diệu Pháp; 
pháp thiên lạc, giải thoát của Hiền Vương Thích Ca. 
2. Này hối chư hiền giả, Giờ này xin nghe Pháp (3 lần) 
3. Xin thành kính lễ Ngài 
Thế Tôn, A-La-Hán, Đấng Toàn Tri Diệu Giác. (3 lần) 
4. Những hiền trí nào có tâm an tịnh 
đã nương tựa vào ba ngôi báu, ở thế giới này hay thế giới khác 
và chư địa tiên hay thiên tiên 
những vị thường tích lũy vô vàn công đức 
xin hãy đến nơi đây, những vị an lạc thiên ngự ở núi chúa 
4eru bằng vàng ròng cao quý, hãy đồng lòng lắng nghe những 
lời châu báu của đức Đại hiền (Mâu-m1) cao thượng là nguồn 
của sự an lạc. 
5. Từ trong tất cả các thiên hà 
chư dạ xoa, chư thiên, và chư đại phạm thiên, 
những công đức nào được làm bởi chúng tôi, 
khiến trọn vẹn tất cả những sự thành tựu 
6. Xin hãy tùy hỷ với tất cả những công đức ấy, 
tận tâm hòa hợp trong giáo pháp, 
và cùng nhau bảo vệ không xao lãng. 
7. Nguyện cầu những hưng thịnh 
hằng hiện hữu cho thế giới và cho giáo pháp 
Xin chư thiên hằng hộ trì cho thế giới và giáo pháp. 
8. Nguyện cầu cho các sanh linh, 
cùng tất cả tùy tùng, họ hàng quyến thuộc 
được an lạc, đẹp ý, và thoát khỏi mọi lụy phiền. 
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9. RaJato va corato va, Manussato va amanussato va 
AgsTto va udakato va, Pisacato va khannukato va 
Kantakato va nakkhattato va, 
Janapadarogato va asaddhammato va 
Asanditthito va asappurIsato va 
Canda-hatthi-assa-mIiga-gona-kukkura-ahi-vicchikka- 
manIsappa-dipi-accha-taraccha-sukara-mahimsa-yakkha- 
rakkhasadhh 
Nana-bhayato va nana-rogato va 
Nana-upaddavato va arakkham ganhantu. 


1) ` Manigalasuttam 


I.  Yam mangalam dvadasahi, 
cintayImsu sadevaka; 
Sotthanam nadhigacchanti, 
atthattimsañca mangalam. 

2. _ Desitam devadevena, 


sabbapapavinasanam; 
Sabbalokahitatthaya, 
mangalam tam bhanama he. 
3... Evam me sutam  ekam samayam  Bhagava 


Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame. Atha kho 
aññatara devata abhikkantavya ratiya abhikkantavanna 
kevalakappam  jJetavanam  obhasetva yena Bhagava 
tenupasankaml; upasankamitva Bhagavantam abhivadetva 
ekamantam atthasl Ekamantam tha kho sa devata 
Bhagavantam gathaya aJJ]habhasi— 
4.  “Bahu deva manussa ca, mangalani acIntayum; 
akankhamana sotthanam, bruhi mangalamuttamanm”. 
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9. Thoát tai họa từ hôn quân, đạo tặc, phàm nhân, phi nhần 
hoả hoạn, nước cuốn, cây đổ, ma quỷ; 

sao nạn, hung tỉnh, vật nhọn, đại dịch, tà giáo 

tà kiến, hiểm nhân; voi, ngựa, hươu, bò; 

chó dữ, rắn, bò cạp; thủy xà, báo, gấu; 

linh cẩu, trâu, lợn rừng, qủy thần, dạ xoa,... 

Xin bảo vệ sanh linh, tránh khỏi bao tai họa 

cùng bao nhiêu bệnh hoạn, và mọi điều sợ hãi. 


1) KINH PHUỚCLÀNH 


1. _ Những phước lành mà hàng thiên-nhần 
suốt mười hai năm đã suy nghĩ, 
họ cũng không biết được những điều cát tường 
gồm có ba mươi tám điều phước lành 
2. đã được thuyết bởi thiên chủ muôn thiên (Đức Thế Tôn), 
nhằm hủy diệt mọi điều tội lỗi, 
và mang lại những điều lợi lạc cho tất cả thế gian. 
Hối chư hiền, hãy tụng lên những điều phước lành này. 
3. Tôi là Ananda4° đã được nghe như vây - 
Một thuở Đức Thế Tôn, Ngự ở Sa-vát-thí, tại Đại tự Kỳ Viên 
Của trưởng giả tên là, 4n-2£haprngxa. (Tư-đà Cấp-cô-độc), 
Khi đêm đã gần mãn, có thiên tử xuất hiện với hào quang thù 
diệu, chiếu sáng cả Kỳ viên; đến đảnh lễ Thế tôn. Lễ xong đứng 
một bên, VỊ thiên bạch Thế Tôn, bằng bài kệ như vầy: 
4. _ Nhiều chư Thiên nhân loại, Suy nghĩ về phước lành 
mong ước điều cát tường. Xin Ngài hãy nói lên 
những phước lành cao thượng. 





49, 7ôi ở đây là VỊ Đại Đệ tử Đa Văn Đệ Nhất — Thị giả của Đúc Phật - Ngài Anandia — 
chịu trách nhiệm trùng tuyên Kính tạng tại cuộc Kết lập Tam Tạng Kinh điển lần đầu 
tiên tại RaJagaha ba tháng sau khi Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Tại đó Ngài tụng lên 
tất cả các bài Kinh mà Ngài được nghe từ chính kim ngôn Đúc Thế Tôn đã thuyết trong 
đó có bài Kinh này. Trong Tĩng chúng Ngài Ananda có một trí nhớ siêu việt, phi 
thường khó có một vJ nào sánh bằng. 
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1O. 


11. 


12; 


13. 


14. 


Asevana ca balanam, panditanañeca sevana; 
DuJa ca puJaneyyanam, etam mangalamuttamam. 


Patirupadesavaso ca, pubbe ca katapuñfñata; 
attasammapanidhi ca, etam mangalamuttamam. 


Bahusaccañeca sIppañca, vinayo ca susikkhIto; 
subhasita ca ya vaca, etam mangalamuttamam. 


MatapItu upatthanam, puttadarassa sangaho; 
anakula ca kammanta, etam mangalamuttamam. 


Danañca dhammacariya ca, ñatakanañca sangaho; 
anavajJjanIi kammanI, etam mangalamuttamam. 


AratI viratI papã, majjapana ca samyamo; 
appamado ca đdhammesu, etam mangalamuttamam. 


Garavo ca nIvato ca, santutth1 ca kataññuta; 
kalena dhammassavanam, etam mangalamuttamam. 


KhanHI ca sovacassata, samananañca dassanam; 
kalena dhammasakaccha, etam mangalamuttamam. 


Tapo ca brahmacarlyañca, arlyasaccana dassanam; 
nIbbanasacchikiriya ca, etam mangalamuttamam. 


Phutthassa lokadhammehi, cittam yassa na kampati; 
asokam viraJam khemam, etam mangalamuttamam. 


EtadisanI katvana, sabbatthamaparajJIta; 
sabbattha sotthim gacchanH], 
tam tesam mangalamuttaman”ti. 


4MMangalasuttam nIHLhita1n. 


4O 


(Thế Tôn tuy lời hỏi rồi giảng giải nhữ vậy:) 


5, 


1O. 


11. 


12. 


13. 


14. 


Không kết giao kẻ ngu (1); Thần cận người thiện trí, (2) 
Kính lễ bậc đáng lễ (3), là phước lành cao thượng. 


Ở nơi chốn thích hợp (4); Công đức trước đã làm, (5) 
Giữ mình được tốt đẹp (6), là phước lành cao thượng. 


Học nhiều (7), thực hành giỏi (8); Thuần thục các giới điều (9) 
Nói những lời lợi ích (1o), là phước lành cao thượng. 


Phụng dưỡng mẹ và cha (11); Chăm sóc vợ và con (12) 
Việc làm không lẫn lộn (13), là phước lành cao thượng. 


Bố thí (14), hành Thiện Pháp (15); Hộ độ thân quyến thuộc (16) 
Hành xử không lỗi lầm (17), là phước lành cao thượng. 


Bỏ (18) và tránh (1o) điều ác; Kiêng cữ các chất say, (20) 
Nỗ lực trong thiện nghiệp (21), là phước lành cao thượng. 


Cung kính (22) và khiêm nhường(23); tr1 túc (24) và tri ân (25) 
Đúng thời nghe chánh Pháp (26), là phước lành cao thượng. 


Kham nhãn (27) và nhu thuận (28); Tiếp kiến các Sa môn (29) 
Đàm luận Pháp tùy thời (3o), là phước lành cao thượng. 


Tận tâm (31), hành Phạm hạnh (32); Tri-kiến Tứ Thánh Đế (33) 
Thực chứng được Niết Bàn (34), là phước lành cao thượng 


Xúc chạm Pháp thế gian, tâm không động (35), không sầu (36) 
Tự tại (37) và vô nhiễm (38), là phước lành cao thượng 


Những sở hành như vậy, bất bại ở mọi nơi, 
Mọi nơi đến cát tường. Đây phước lành cao thượng. 


Dút bài kinh phước lành 
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2) Ratanasuttam 


1. 


Panidhanato patthaya Tathagatassa dasa paramIyo, 
Dasa upaparamiyo, dasa paramatthaparamlyoti 
Samatimsa paramiyo, pañca mahapariccage, 
Lokatthacariyam ñatatthacariyam buddhatthacarIyanti 
Tisso carIyayo pacchimabhave gabbhavokkantim 
Jatim abhinikkhamanam padhanacariyam bodhipallanke 
Maravijayam sabbaññutaññanappativedham 
Dhammacakkappavattanam, nava lokuttaradhammetI 
Sabbepime Buddhagupe avajJetva 

Vesaliya tisu pakarantaresu 

Tiyamarattim parittam karonto 

Ayasma Anandatthero viya 

Karuññacittam upatthapetva 


KotIsatasahassesu, cakkavalesu devata; 
Yassanam patIgganhanti, yañca Vesaliya pure. 


Rogamanussadubbhikkha-sambhutam tividham bhayam; 
Khippamantaradhapesli, parIttam tam bhanama he. 


Yanidha bhutan1 samagatanI, 
bhummanl, va yani va antalikkhe. 
sabbeva bhũuta sumana bhavantu, 
athopi sakkacca sunantu bhasitam. 


Tasma hi bhuta nisametha sabbe, 
mettam karotha manusiya paJaya; 
diva ca ratto ca haranti ye balim, 
tasma hi ne rakkhatha appamatta. 


Yam kiñcI vittam Idha va huram va, 
Saggesu va yam ratanam parmItam; 
na no samam atthi tathagatena, 
idampi buddhe ratanam panItam; 
etena saccena suvatthi hotu. 
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2) 


2.3 


KINH CHÂU BÁU 


Tôn Giả Ananda, với từ tâm vô lượng 

trì tụng Kinh Châu Báu, suốt trọn cả ba canh 

ba vòng thành Vesa#, niệm tất cả ân đức của Như Lai 
đại nguyện, gôm ba mươi pháp độ là mười ba-la-mật, 
mười thường ba-la-mật, mười thắng ba-la-mật 

năm pháp đại xả thí, và cả ba đại hạnh: 

đại hạnh cho thế gian, đại hạnh cho thân tộc, 

đại hạnh quả vị Phật, trong kiếp chót giáng trần 

xuất gia tâm giải thoát, sáu năm tu Khổ hạnh 

chiến thắng đại ma quân, đạt Nhất Thiết Chủng Trí 
chứng chín pháp siêu phàm và chuyển vận Pháp luân. 
Mười muôn triệu thế giới, chư thiên khắp các cõi 

Ủy lực kinh thọ trì, tiêu trừ mọi tai ương 

đói khát và bệnh tật, cùng phi nhơn quấy nhiễu 
trong thành Vaesa7, thảy đều được tan biến. 

Này hỡi chư hiền giả, chúng tôi sẽ tụng lên 

Hộ Kinh Châu Báu ấy. 

Phàm những sanh linh nào, đã tụ hội nơi đây, 

Hoặc các hạng địa tiên hay các hạng thiên tiên, 

Mong rằng mọi sanh linh, được đẹp ý vui lòng, 

rồi xin hãy thành tâm lắng nghe lời dạy này. 


Do vậy các sanh linh, tất cả hãy lắng tâm, 

rồi khởi lòng từ mãn, đối với thảy mọi loài, 

ban ngày và ban đêm, họ dâng lễ cúng dường, 

vì vậy chớ xao lãng, hãy hộ trì cho họ. 

Phàm có tài sản nào, đời này hay đời sau, 

hay ở tại thiên giới có châu báu thù thắng, 

Không gì sánh bằng được, với Như Lai Thiện Thệ, 
Như vậy, nơi Đức Phật, có châu báu thù diệu, 
Mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. 
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7. __ Khayam viragam amatam panitam, 
yadaJJhaga sakyamunI samahIto; 
na tena dhammena samatth1 kiãcI, 
idampi dhamme ratanam panitam; 
etena saccena suvatthI hotu. 


8. _ Yam buddhasettho 4! parIvannay1 sucIm, 
samadhIimanantarikaññamahu; 
samadhina tena samo na vIJJat1, 
idampi dhamme ratanam panitam; 
etena saccena suvatthI hotu. 


9.  Ye puggala attha satam pasattha, 
cattarI etani yugan1 honH; 
te dakkhineyya sugatassa savaka, 
etesu dinnanI mahapphalani; 
idampi sanghe ratanam panItam, 
etena saccena suvatthI hotu. 


10. Ye suppayutta manasa dalhena, 
nIkkamiIno gotamasasanamihi; 
te pattIpatta amatam vigayha, 
laddha mudha nibbutim bhuñJamana. 
Idampi sanghe ratanam panItam, 
etena saccena suvatthI hotu. 


1l. Yathindakhilo pathavIssIto sIiya, 
catubbhi vatehi asampakamplyo. 
tathupamam sappurIsam vadamI, 
YO ârlyasaccanI avecca passat; 
Idampi sanghe ratanam panItam, 
etena saccena suvatth1 hotu. 





4!' - anubuddhapaccekabuddhasutabuddhakhyesu 
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1O 


11. 


Pháp bất tử tối thượng, ly dục, diệt phiền não 
Đức Thích Ca Mẫu NI, có định chứng pháp này 
Không có gì sánh bằng, Pháp thiền vi diệu ấy 
Như vậy, nơi Chánh Pháp, có chầu báu thù diệu 
Mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. 


Phật, Thanh Văn, Duyên Giác, nói lên lời tán thán, 
Định thù diệu trong sạch, liên tục không gián đoạn, 
Không gì sánh bằng được, Pháp thiền vi diệu ấy. 
Như vậy, nơi Chánh Pháp, có chầu báu thù diệu, 
Mong với sự thật này, mọi loài được hạnh phúc. 


Thánh tám vị bốn đôi, Đệ tử đấng Thiện Thệ, 
là những bậc ứng cúng, được trí giả tán thán 
Cúng dường đến các Ngài, được kết quả to lớn. 
Như vậy, nơi Tăng chúng, có châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. 
Những vị đã l¡ dục, với ý thật kiên trì, 

đã khéo léo phụng hành, lời dạy Go£a1ma. 

Họ đạt được quả vị, họ thể nhập bất tử, 

Họ chứng đắc dễ dàng, hưởng thọ sự tịch tịnh, 
Như vậy, nơi Tăng chúng, có châu báu thù diệu, 
Mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. 


Ví như cột trụ đá được chôn chặt xuống đất, 

đầu bốn hướng cuồng phong cũng không hề lay động 
Ta nói bậc chân nhân, thấu rõ Tứ Thánh Đế 

(cũng tự tại bất động, trước tám pháp thế gian) 

Như vậy, nơi Tăng Chúng, có châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này, mọi loài được hạnh phúc. 
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12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


T7. 


Ye ariyasaccan1 vibhavayanti, 
gambhirapaññena sudesitani; 
kiñcapl te honti bhusam pamatta, 
na te bhavam atthamamadiyanHi; 
idampi sanghe ratanam pamtam, 
etena saccena suvatthi hotu. 


Sahavassa dassanasampadaya, 
tayassu dhamma Jahita bhavanHi. 
sakkayaditthi vicIkicchItañca, 
sillabbatam vapi yadatth1 kiñc!. 


Catuhapayehi ca vippamutto, 
chaccabhithananI abhabba katum. 
IdampI sanghe ratanam panmitam, 
etena saccena suvatth1 hotu. 


KiñcapI so kamma karoti papakam, 
kayena vaca uda cetasa va. 
abhabba so tassa patIcchadaya, 
abhabbata ditthapadassa vutta. 
idampi sanghe ratanam pamtam, 
etena saccena suvatth1I hotu. 


Vanappagumbe yatha phussiItagøse, 
øiImhanamase pathamasmim gimhe. 
tathupamam dhammavaram adesayl, 
nIbbanagamim paramam hitaya. 
idampi buddhe ratanam panItam, 
etena saccena suvatthi hotu. 


Varo varaññu varado varaharo, 
anuttaro dhammavaram adesay1; 
idampi buddhe ratanam panItam, 
etena saccena suvatthi hotu. 
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L2; 


13. 


14. 


15. 


1Ó. 


T 


Bậc thấu triệt Thánh Đế, đã được khéo thuyết giảng 
bởi trí tuệ uyên thâm, dù cho có bất cẩn 

thì cũng không bao giờ, tái sanh kiếp thứ tám, 

Như vậy, nơi Tăng Chúng, có châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. 


Với đầy đủ tri kiến Thanh Văn đạo quả tuệ, 

vị ấy đoạn trừ được đồng thời ba kiết sử: 

Thân kiến và hoài nghĩ, luôn cả giới cấm thủ. 

VỊ không thể nào phạm, sáu trọng nghiệp bất thiện 
vĩnh viễn giải thoát mình ra khỏi bốn đọa xứ, 

Như vậy, nơi Tăng Chúng, có châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này, mọi loài được hạnh phúc. 


Thiện Thệ tuyên bố rằng, đối với bậc “Kiến Đạo” 
dù vô tâm phạm lỗi, bằng thân, ý, hay lời, 

cũng không hề che dấu, lỗi lầm của vị ấy 

Như vậy, nơi Tăng Chúng, có châu báu thù diệu 

Mong với sự thật này, mọi loài được hạnh phúc. 


Đẹp là những cây rừng, đội chồi non đầu ngọn. 
Trong tháng hạ nóng bức, những ngày hạ đầu tiên. 
Pháp thù thắng Phật thuyết, được ví dụ như vậy. 
Pháp đưa đến Niết bàn, Pháp lợi ích tối thượng, 
Như vậy, nơi Đức Phật, có châu báu thù diệu, 
Mong với sự thật này, mọi loài được hạnh phúc. 


Đức Phật bậc vô thượng, liễu thông pháp vô thượng 
Ban bố pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng 
Tuyên thuyết pháp vô thượng, 

Như vậy, nơi đức Phật, là chầu báu thù diệu 

Mong với sự thật này, mọi loài được hạnh phúc. 
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18. 


19. 


2O. 


EÊc 


Khimmam puranam nava natthi sambhavam, 
virattacittayatike bhavasmim; 

te khinabljJa avirulhichanda, 

nIbbanti dhIra yathayam padIpo. 

idampi sanghe ratanam pamtam, 

etena saccena suvatthi hotu. 


Yanidha bhutan1 samagatanI, 
bhummanl va yanl va antalikkhe; 
tathagatam devamanussapujitam, 
buddham namassama suvatthI hotu. 


Yanidha bhutan1 samagatani, 
bhummanl va yanlI va antalikkhe; 
tathagatam devamanussapujitam, 
dhammam namassama suvatthi hotu. 


Yanidha bhutan1 samagatanI, 
bhummanl va yanl va antalikkhe; 
tathagatam devamanussapujitam, 
sangham namassama suvatthi hotut. 


Ratanasuttam nIIth1tanm.. 
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18. Nghiệp cũ đã đoạn tận, nghiệp mới không sanh khởi, 
Tâm tư không kiết sử trong sanh hữu tương lai 
Bởi tham muốn đã đọan, các chủng tử không còn 
Ví như ngọn đèn tắt, bậc trí chứng Niết bàn 
Như vậy, nơi Tăng Chúng, là chầu báu thù diệu 
Mong với sự thật này, mọi loài được hạnh phúc. 


1o. Phàm những sanh linh nào, đã tụ hội nơi đây, 
Hoặc trên mặt đất này, hoặc chính giữa hư không, 
Hãy đảnh lễ Đức Phật, đã như thực xuất hiện, 
Được loài Trời, loài Người, đảnh lễ và cúng dường, 
Mong với sự thật này, mọi loài được hạnh phúc. 


2o. Phàm những sanh linh nào, đã tụ hội nơi đây, 
Hoặc trên mặt đất này, hoặc chính giữa hư không, 
Hãy đảnh lễ Chánh pháp, đã như thực xuất hiện, 
Được loài Trời, loài Người, đảnh lễ và cúng dường, 
Mong với sự thật này, mọi loài được hạnh phúc. 


21. Phàm những sanh linh nào, đã tụ hội nơi đây, 
Hoặc trên mặt đất này, hoặc chính giữa hư không, 
Hãy đảnh lễ chúng Tăng, đã như thật xuất hiện, 
Được loài Trời, loài Người, đảnh lễ và cúng dường, 
Mong với sự thật này, mọi loài được hạnh phúc. 


(Dút bai kinh Châu Báu) 
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3)  Mettasuttam 


Yassanubhavato yakkha, nevadassenti bhisanam; 
Yamhi cevanuyuñ]anto, rattindivamatandiIno. 
Sukham supati sutto ca, papam kiñci na passat; 
Evamadi gunupetam, parittam tam bhanama he. 


1.  Karaniyamatthakusalena, 
yantasantam padam abhisamecca; 
sakko uJu ca suhuju, ca, 

SuVaco cassa mudu anatimanI. 

2. _ Santussako ca subharo ca, 
appakIeco ca sallahukavutHi; 
santindriyo ca nIipako ca, 
appagabbho kulesvananugiddho. 

3. Na ca khuddamacare kliñcl, 
vena viññu pare upavadeyyum; 
sukhinova khemino hontu, 
sabbasatta bhavantu sukhitatta. 


4.  Ye kecl panabhutatthI, 
tasa va thavara vanavasesa; 
digha va yeva mahanta, 
maJJhima rassaka anukathula. 
5. _ Dittha va yeva adittha, 
ye va dure vasanti avidure. 
bhuta va sambhavesl va, 
sabbasatta bhavantu sukhitatta. 


5O 


3) KINH LÒNG TỪ 

Nhờ uy lực Kinh này, khiến những loại dạ xoa 
không hiện hình ghê sợ. Những aI ngày và đêm 
thường siêng năng tụng trì, ngủ ngon, không ác mộng. 
Này hỡi các tôn giả, xin chư vị lắng nghe 
chúng tôi sẽ tụng lên, Hộ kinh Lòng Từ này. 
1-3. Hiền nhân cầu an lạc 42, 

nên huân tu pháp lành 43 

Có nghị lực (1) chơn chất (2), 

Ngay thăng (3) và nhu thuận (4) 

Hiền hoà (5) không kiêu mạn (6), 

Sống đễ dàng (7) tri túc (8) 

Thanh đạm (9o) không rộn ràng (10), 

Lục căn luôn trong sáng (11) 

Trí tuệ càng hiển minh (12), 

Tự trọng (13) không quyến niệm (14) 

Không làm việc ác nhỏ 

Mà bậc trí hiền chê (18) 

Nguyện thái bình an lạc 

Nguyện tất cả sanh linh 

Tràn đầy muôn hạnh phúc 
4-5_ Với muôn loài chúng sanh 

Không phân phàm hay thánh 

Lớn nhỏ hoặc trung bình 

Thấp cao hay dài ngắn 

Tế thô không đồng đẳng 

Hữu hình hoặc vô hình 

Đã sanh hoặc chưa sanh 

Gần xa không kể xiết 

Nguyện tất cả sanh linh 

Tràn đầy muôn hạnh phúc 


42 - Niết bàn 
43 - Giới — Định — Tuệ 
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1Ơ. 


Na paro param nikubbetha, 
natimafñfetha katthaclI na kiñc1, 
byarosana patighasañña, 


naññamaññassa dukkhamiccheyya. 


Mata yatha niyam puttamayusa 
ekaputtamanurakkhe; 
evampi sabbabhutesu, 


manasam bhavaye aparImanam. 


Mettañca sabbalokasmI, 
manasam bhavaye aparImanam; 
uddham adho ca tiriyañca, 


asambadham averamasapattam. 


Tittham caram nIsinno va, 
sayano yavatassa vitamiddho, 
etam satIim adhittheyya, 


brahmametam viharamidhamahu. 
Ditthiñca anupaggamma, 

silava dassanena sampanno; 
kamesu vIneyya gedham, 


na hi Jatuggabbhaseyya puna ret1. 


JMMettasuttam nI††h1tanm. 
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1O. 


Đừng làm hại lẫn nhau 
Chớ khinh rẻ người nào 

Ở bất cứ nơi đâu 

Đừng vì niệm sân sĩ 

Hoặc hiềm hận trong lòng 
Mà mong người đau khổ 


Hãy mở rộng tình thương 
Hy sinh như từ mẫu 

Suốt đời lo che chở 

Đứa con một của mình 
Hãy phát tâm vô lượng 
Đến tất cả sanh lĩnh 


Từ bị gieo cùng khắp 

Cả thế gian khổ hải 

Trên dưới và quanh mình 
Không hẹp hòi oan trái 
Không hờn giận căm thù 
Khi đi đứng ngồi nằm 
Bao glờ còn tỉnh thức 

An trú chánh niệm nầy 
Phạm hạnh chính là đây 
Ai từ bỏ kiến chấp 

Khéo nghiêm trì giới hạnh 
Thành tựu được chánh trí 
Không ái nhiễm dục trần 
Không còn thai sanh nữa 


Dút Kimih Long Từ: 
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4) 


Khandhasuttam 


SabbasIvisaJatinam, 
dibbamantagadam viya; 
Yam naseti visam ghoram, 


SesañcapI parIssayam. 


Anakkhettamhi sabbattha, 
sabbada sabbapaninam; 
SabbassopI nIvaretl, 


parittam tam bhanama he. 


Virupakkhehi me mettam, 
mettam erapathehI me; 
chabyaputtehi me mettam, 


mettam kanhagotamakehi ca. 


Apadakehi me mettam, 
mettam dvipadakeh1 me. 
catuppadehi me mettam, 


mettam bahuppadehi me. 
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4) HỘ KINH KHANDHA 


1.2 Này hởi các Hiền giả - xin chư vị lắng nghel 


Chúng tôi sẽ tụng lên —- Hộ kinh Khandha này, 
Như một món thiên dược, như bài linh chú hay, 
Khiến cho các nọc độc, hay những lúc nguy nan 
Từ thú dữ, độc trùng, gây hại đến chúng sanh, 
Do tụng Hộ Kinh này, thời nhanh chóng vô hiệu. 


Rải tâm từ của tôi, 

Đến với dòng rắn chúa, 
Tên Vi-rù-pak-kha. 

Rải tâm từ của tôi, 

Đến với dòng rắn chúa, 
Tên E-rà-pa-tha. 

Rải tâm từ của tôi, 

Đến với dòng rắn chúa, 
Tên Chab-yà-put-ta. 
Rải tâm từ của tôi, 

Đến với dòng rắn chúa, 
Kan-hà-go-ta-ma. 


Rải tâm từ của tôi, 

Đến chúng sinh không chân. 
Rải tâm từ của tôi, 

Đến chúng sinh hai chân. 
Rải tâm từ của tôi, 

Đến chúng sinh bốn chân. 
Rải tâm từ của tôi, 

Đến chúng sinh nhiều chân. 


5Ð 


Bà 


Ma mam apadako himsi, 
ma mam himsi dvipadako 
ma mam catuppado hImsl, 


ma mam himsi bahuppado. 


Sabbe satta sabbe pana, 
sabbe bhuta ca kevala; 
sabbe bhadranI passantu, 


ma kañci papamagama. 


Appamano buddho, 
appamano dhammo; 
appamano sangho, 
DpamanaavantanI sarIsapani; 
ahivicchika satapadl, 


unnanabhi sarabu musika. 


Kata me rakkha kata me paritta patikkamantu bhutanI. 
soham namo bhagavato, 


namo sattannam sammasambuddhanam. 


Khandhasuttam nI††h1tam. 
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Loài chúng sinh không chân, xin đừng làm khổ tôi. 
Loài chúng sinh hai chân, xin đừng làm khổ tôi. 
Loài chúng sinh bốn chân, xin đừng làm khổ tôi. 


Loài chúng sinh nhiều chân, xin đừng làm khổ tôi. 


Tôi xin rải tầm từ, đến tất cả chúng sinh, 
Tất cả mọi sinh mạng, mọi chúng sinh hiện hữu. 
Tất cả chúng sinh ấy, thấy những cảnh tốt đẹp, 


Cầu mong không một al, gặp phải cảnh khổ đau. 


Tôi thường luôn niệm tưởng: Ân Đức Phật vô lượng, 

Ân Đức Pháp vô lượng, Ân Đức Tăng vô lượng, Niệm ân đức 
Tam bảo, hàng đêm ngày cầu nguyện, Các loại chúng sinh là: 
Rắn, bò cạp, rết, nhện, tắc kè, chuột, vân vân... 


Các loài bò sát ấy, có tính hay hung đữ, xin đừng làm hại tôi. 


Con đảnh lễ chư Phật, hiện tại đến quá khứ, 
Gồm bảy Đức Chánh Giác. Tôi có nơi hộ trì, tôi có nơi bảo hộ, 


Xin tất cả chúng sinh, tránh xa đừng hại tôi. 


Dút bài kinh Khandha 
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2) 


Morasuttam 


Purentam bodhIsambhare, 
nIbbattam morayonIyam; 
Yena samvihitarakkham, 
mahasattam vanecara. 
Cirassam vayamantaDpI, 

neva sakkhimsu ganhitum; 
“Brahmamantan”ti akkhatam, 
parIttam tam bhanama he. 


Udetayam cakkhuma ekara]a, 

harissavanno pathavippabhaso; 

tam tam namassamI harIssavannam pathavippabhasam, 
tayajJJa gutta viharemu đivasam. 

Ye brahmana vedagu sabbadhamme, 

te me namo te ca mam palayantu; 

namatthu buddhanam namatthu bodhiya, 

namo vimuttanam namo vimuttiya; 


Imam so parIttam katva, moro caratI esana. 


Apetayam cakkhuma ekaraJa, 

harissavanno pathavippabhaso; 

tam tam namassamI harIssavannam pathavippabhasam, 
tayajJa gutta viharemu rattim. 

Ye brahmana vedagu sabbadhamme, 

te me namo te ca mam palayantu; 

namatthu buddhanam namatthu bodhiya, 

namo vimuttanam namo vimuttiya; 


Imam so parittam katva, moro vasamakappay. 


4MMorasuttam nI†Lhitam 
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8) KINH KHỔNG TƯỚC 
Vào thời bổ túc các pháp độ, 
Bồ tát sanh làm loài khổng tước 
Bậc đại sỹ sinh sống ở trong rừng, 
nhờ bài chú này được bảo vệ. 
Bảy đời thợ săn dù nỗ lực, 
cũng không thể bắt được khổng tước. 
Này chư hiền, hãy tụng bài Hộ Kinh 
được cho là bài chú của Phạm thiên. 


VỊ vua duy nhất cho mắt này đang mọc lên, 
với sắc màu vàng chói, chiếu sáng cả đất liền. 
Vậy, ta đảnh lễ ngài, vị sáng soi mặt đất, 

Nhờ Ngài bảo hộ ta, sống an toàn trọn ngày. 
Các vị Thánh, chân nhân, bậc tuệ tri mọi pháp, 
Con đảnh lễ các Ngài, hãy hộ trì cho con. 

Đảnh lễ chư Phật-đà, Đảnh lẽ Bồ-đề vỊ, 

Đảnh lễ bậc giải thoát, Đánh lễ giải thoát vị. 


Sau khi đọc lên chú bảo hộ này, chim khổng tước đi kiếm môi. 


VỊ vua duy nhất cho mắt này đang lặn mất, 

với sắc màu vàng chói, chiếu sáng cả đất liền; 

Vậy, ta đảnh lễ ngài, vị sáng soi mặt đất, 

Nhờ Ngài bảo vệ ta, sống an toàn trọn đêm. 

Chư vị thánh, chân nhân, bậc tuệ trí mọi pháp, 

Con đảnh lễ các ngài, hãy hộ trì cho con. 

Đảnh lễ chư Phật-đà, Đảnh lễ Bồ-đề vỊ, 

Đảnh lễ bậc giải thoát, Đánh lễ giải thoát vị. 

Sau khi đọc lên chú bảo hộ này, chim khổng tước đi ngủ. 


(Dứt bài kinh chữn không tước) 
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6ó) Vaffasuttam 


Purentam bodhIsambhare, 
nIbbattam vattaJatiyam; 
Yassa teJena davagøl, 
mahasattam vivaJJay!1. 
Therassa SarIputtassa, 
lokanathena bhasitam; 
Kappatthaym mahatejam, 
parittam tam bhanama he. 


Atthi loke silaguno, saccam soceyyanuddaya; 
tena saccena kahami, saccakiriyamuttamam. 


Avajjetva dhammabalam, saritva pubbake jine; 
Saccabala'mavassaya, saccakiriyamakasaham. 


Santi pakkha apatana, santi pada avañcana; 
matapIta ca nikkhanta, Jataveda patikkama 


Sahasacce kate mayham, mahapaJJalito sIkhn; 
vaJJesl solasakarIsanI, udakam patva yatha sikhn; 


saccena me samo natthi, esa me saccaparamI. 


Vattasuttam n1†thitam 
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6) KINH CHIM CÚT 


Vào thời bổ túc các Pháp độ, 

Bồ tát tái sanh làm chim Cút 
Thông qua uy lực của kinh này, 
Đại sỹ thoát được ngọn lửa rừng 
Do duyên ngài Xá lợi phất hỏi 
Đức Thế Tôn đã thuyết bài kinh, 
Có uy lực trụ đến mãn Kiếp. 

Ta hãy cùng tụng Hộ Kinh này. 


Ở đời có giới đức, chân thật, tịnh, từ bị, 
Chính với chân thật ấy, ta sẽ làm một hạnh, 


Hạnh chân thật vô thượng. 


Rồi hướng niệm Pháp lực, niệm chư Phật quá khứ, 
Dựa sức mạnh chân thật, ta làm hạnh chân thật. 


Có cánh không bay được, có chân không thể đi], 
Cha mẹ đã bỏ ta, hối lửa, hãy đi lui 


Ta làm hạnh chân thật, màn lửa lớn lửa ngọn. 
Đi lui mười sáu tâm, như ngọn đuốc gặp nước. 


Không aI sánh kịp ta, hạnh chân thật toàn hảo. 


(Dút bài kinh Ch1m cút) 
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7) Dha7aggasuttam 


Yassanussaranenapl, antalikkhepi panIno; 
Patitthamadhigacchanti, bhumiyam viya sabbatha. 


SabbupaddavaJjalamha, yakkhacoradisambhava; 
Ganana na ca muttanam, parittam tam bhanama he. 


Evam me sutam—- ekam samayam bhagava savatthiyam 
viharati Jetavane anathapIndikassa arame. Tatra kho bhagava 
bhikkhu amantesi— “bhikkhavo ti “Bhadante”ti te bhikkhu 
bhagavato paccassosum. Bhagava etadavoca— 

“Bhutapubbam, bhikkhave, devasurasangamo 
samupabyu]ho ahosI. Atha kho, bhikkhave, sakko devanamindo 
deve tavatimse amantesi— 


Sace, marisa, devanam sangamagatanam uppajJJeyya 
bhayam va chambhitattam va lomahamso va, mameva tasmIm 
samaye dhajaggeam ullokeyyatha. Mamam hi vo dhaJaggam 
ullokayatam yam bhavissati bhayam va chambhitatam va 
lomahamso va, so pahlyIssatI. 


No ce me dhajaggam ullokeyyatha, atha pajapatissa 
devarajassa dhajaggeam ullokeyyatha. Pajapatssa hi vo 
devarajJassa dhaJaggam ullokayatam yam bhavissati bhayam va 
chambhitattam va lomahamso va, so pahIy1ssatl. 


No ce paJapatissa devaraJassa dhaJaggam ullokeyyatha, atha 
varunassa devaraJassa dhaJaggam ullokeyyatha. Varunassa hi vo 
devarajassa dhaJaggam ullokayatam yam bhavissati bhayam va 
chambhitattam va lomahamso va, so pahIy1ssatl. 


No ce varunassa devaraJassa dhaJagsgam ullokeyyatha, atha 
Isanassa devaraJassa dhaJaggam ullokeyyatha. Isanassa hi vo 
devarajassa dhaJaggam ullokayatam yam bhavissati bhayam va 
chambhitattam va lomahamso va, so pahIyIssatftl. 
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7) KINH ĐẦU LÁCỜ 
Chỉ mới nghĩ đến bài hộ kinh này, 
mà các chúng sanh trong khắp các phương, 
ở trong hư không cũng như trên đất, 
đều được hộ trì thoát lưới tai ương, 
từ cướp, dạ xoa.., vô số không xuể, 
chư hiền chúng ta hãy tụng lên Hộ Kinh này. 


Tôi được nghe như vầy - Một thời Đức Thế Tôn trú ở 
SavatthI, Jetavana, tại vườn ông Anathapindika. Rồi Thế Tôn gọi 
các Ty-khưu: "-- Này các Ty-khưu." ”-- Thưa vâng, bạch Thế 
Tôn." Các Tỳ-khưu ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau — 


“Thuở xưa, này các Ty-khưu, đã xảy ra một cuộc chiến dữ 
dội khởi lên giữa chư Thiên và các Asura. Rồi này các T-khưu, 
Thiên chủ Sakka gọi chư Thiên ở Tam thập tam thiên - 

"-- Này thân hữu, khi các Ông lâm chiến, nếu sợ hãi, hoảng 
hốt hay lông tóc dựng ngược có khởi lên; khi ấy, các Ông hãy 
nhìn nơi đầu ngọn cờ của ta. Khi các Ông nhìn lên đầu ngọn cờ 
của ta, thì sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược sếẽ tiêu diệt. 


Nếu các Ông không ngó lên đầu ngọn cờ của ta, thì hãy ngó 
lên đầu ngọn cờ của Thiên vương Ø2/4paứ. Khi các Ông ngó lên 
đầu ngọn cờ của Thiên vương 427420aír, thì sợ hãi, hoảng hốt hay 
lông tóc dựng ngược có khởi lên, cũng sẽ tiêu diệt. 


Nếu các Ông không ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên vương 
Đa7/apafi hãy ngó lền đầu ngọn cờ của Thiên vương E2runa. Khi 
các Ông ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên vương 2runa, thì sợ hãi, 
hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược có khởi lên cũng sẽ tiêu diệt. 

Nếu các Ông không ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên vương 
Varuna, hãy ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên vương 7s4na. Khi các 
Ông ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên vương 7sa7a, thì sợ hãi, hoảng 
hốt hay lông tóc dựng ngược có khởi lên, cũng sẽ tiêu diệt." 
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Tam kho pana, bhikkhave, sakkassa va devanamindassa 
dhaJaggam ullokayatam, paJapatissa va devaraJassa dhaJaggam 
ullokayatam, varunassa va devaraJassa dhaJaggam ullokayatam, 
Isanassa va devaraJassa dhaJaggam ullokayatam yam bhavissati 
bhayam va chambhitattam va lomahamso va, so pahIyethapI nopi 
pahiyetha. 

Tam kissa hetu? Sakko hi, bhikkhave, devanamindo 
avitarago avItadoso avIitamoho bhiru chambhi utrasI palay1H. 

Ahañca kho, bhikkhave, evam vadamiI- “sace tumhakam, 
bhikkhave, araññagatanam va rukkhamulagatanam va 
suññagaragatanam va uppaJJeyya bhayam va chambhitattam va 
lomahamso va, mameva tasmIm samaye anussareyyatha— 

'TtIpl so bhagava araham sammasambuddho 

V]jJacaranasampanno sugato lokavidu 

anuttaro purisadammasarathi 

satthadevamanussanam buddho bhagava ti. 

Mamam hi vo, bhikkhave, anussaratan yam bhavissati 
bhayam va chambhitattam va lomahamso va, so pahIy1ssatl. 

No ce mam anussareyyatha atha dhammam 
anussareyyatha— 

“svakkhato bhagavata dhammo 

sanditthiko akaliko 

ehipassIko opaneyyIko 

paccattam veditabbo viññuhT ti. 

Dhammam hi vo, bhikkhave, anussaratam yam bhavissatI 
bhayam va chambhitattam va lomahamso va, so pahIy1ssatl. 

No ce dhammam anussareyyatha, atha sangham 
anussareyyatha— 

'suppatipanno bhagavato savakasangho 

uJuppatIpanno bhagavato savakasangho 

ñayappatipanno bhagavato savakasangho 

samIcIppatipanno bhagavato savakasangho, 

yvadidam cattarI purisayuganI attha purisapuggala 

esa bhagavato savakasangho, 

ahuneyyo pahuneyyo dakkhineyyo 

añJalikaraniyo anuttaram puññakkhettam lokassa”t. 
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Này các Ty-khưu, khi họ nhìn lên đầu ngọn cờ của Thiên 
chủ Sakka, hay khi họ nhìn lên đầu ngọn cờ của Thiên vương 
ĐPa/apati hay khi họ nhìn lên đầu ngọn cờ của Thiên vương 
Varuna, hay khi họ nhìn lên đầu ngọn cờ của Thiên vương 7s474, 
thì sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược được khởi lên, có 
thể sẽ biến mất hoặc sẽ không biến mất. 

Vì cớ sao? Này các Ty-khưu, vì Thiên chủ Sakka chưa đoạn 
diệt tham, chưa đoạn diệt sân, chưa đoạn diệt s1, còn nhát gan, 
hoảng hốt, hoảng sợ, hoảng chạy. 

Và này các T-khưu, Ta nói như sau: Này các Ty-khưu, khi 
các con đi vào rừng, đi đến gốc cây hay đi đến nhà trống, nếu run 
sợ, hoảng hốt, hay lông tóc dựng ngược có khởi lên, trong khi ấy 
hãy chỉ nhớ đến Như lai như vầy: 

" Ngài là Thế Tôn, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng ST, Điều Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhơn Su, Phật, Thế Tôn". 

Này các Ty-khưu, khi các con nhớ đến Như lai, thời sợ hãi, 
hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược có khởi lên, sẽ được tiêu diệt. 

Nếu các con không nhớ đến Như Lai, thì hãy nhớ đến Pháp: 

-  "Öy là Pháp do Thế 1ôn khéo thuyết, thiết thực hiện t1, 
cho quả lập tức, đến để mà thấy, dẫn người hướng thượng, 
pháp do người trí tự mình kinh nghiệm." 

Này các Ty-khưu, khi các con nhớ đến Pháp, thời sợ hãi, 
hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược có khởi lên sẽ tiêu diệt. 
Nếu các con không nhớ đến Pháp, thì hãy nhớ đến chúng 
Tăng: 
- Thực hành thiện lành là chúng Tấng đệ tử đúc Thế 1ôn; 
Thục hành ngay thẳng là chúng Tĩng đệ tử đúc Thế Tôn; 
Úng lí thực hành“2 là chúng Tăng đệ tử đúc Thế Tôn; 
Cung kính thục hành là chúng Tĩng đệ tử đúc Thế Tôn; 
tức là bốn đôi, tám chúng. Chúng Tĩãng đệ tử này của đúc Thế 
Tôn đáng được tôn trọng, đáng được tiếp rước, đáng được cúng 
đường, đáng được châp tay, là võ thượng phước điền ở trên đời." 


44 - sa1dïffhiko = thiết thực hiện tiền, hiển nhiên, có thế thấy được một cách rõ ràng, tự 
thân chứng, thuộc về đời này, xem thêm bài kinh a£hamasand†thikasutta. 
45 - thực hành bát chánh đạo để thành tựu Đạo quả - Niết Bàn 
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Sangham hi vo, bhikkhave, anussaratam yam bhavIssati 
bhayam va chambhitattam va lomahamso va, so pahIy1ssatl. 

Tam kissa hetu? Tathagato hi, bhikkhave, araham 
sammasambuddho vitarago vItadoso vitamoho abhrru acchambhi 
anutrasI apalayI ti. Idamavoca bhagava. Idam vatvana sugato 
athaparam etadavoca sattha— 


“Araññe rukkhamule va, 
suññagareva bhIkkhavo; 
anussaretha sambuddham, 
bhayam tumhaka no siya. 


“No ce buddham sareyyatha, 
lokaJettham narasabham; 
atha dhammam sareyyatha, 
nIyyanikam sudesitam. 


“No ce dhammam sareyyatha, 
nIyyanIkam sudesitam; 

atha sangham sareyyatha, 
puññãakkhettam anuttaram. 


“Evam buddham sarantanam, 
dhammam sanghañca bhikkhavo; 
bhayam va chambhitattam va, 


lomahamso na hessat. 


DhaJagsasuttam nI††h1tam 
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Này các T-khưu, khi các con nhớ đến chúng Tăng, thời sợ 
hãi, hoảng hốt, hay lông tóc dựng ngược có khởi lên sẽ tiêu diệt. 

Vì cớ sao? Này các Tỳ-khưu, Như Lai, bậc Ứng Cúng, Chánh 
Biến Tri đã ly tham, ly sân, ly si, không nhát gan, không hoảng 
hốt, không hoảng sợ, không hoảng chạy. Thế Tôn nói như vậy, 
Thiện Thệ nói vậy xong, bậc Đạo Sư nói tiếp: - 


Này các vị Ty-khưu, 

trong rừng hay gốc cây, 
hay tại căn nhà trống, 

hãy niệm bậc Chánh Gñác. 
các con có sợ hãi, 

sợ hãi sẽ tiêu diệt. 

Nếu không tư niệm Phật, 
tối thượng chủ ở đời, 

và cũng là Ngưu vương, 
trong thế giới loài người, 
vậy hãy tư niệm Pháp, 
hướng thượng, khéo tuyên thuyết. 


Nếu không tư niệm Pháp, 

hướng thượng, khéo tuyên thuyết, 
vậy hãy tư niệm Tăng, 

là phước điền vô thượng. 


Vậy này các Ty-khưu, 
như vậy tư niệm Phật, 

tư niệm Pháp và Tăng, 
sợ hãi hay hoảng hốt, 
hay lông tóc dựng ngược, 
không bao giờ khởi lên. 


(Dút bài kmh Đầu lá cở) 
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8) AlanäaHyasuttam 


Appasannehi Nathassa, Sasane sadhusammate; 
Amanussehi candehi, sada kibbisakarIbh1. 
ParIisanam catassannam, ahimsaya ca guttiya; 
Yam desesi Mahavrro, parIttam tam bhanama he. 


VipassIssa ca namatthu, cakkhumantassa sirImato; 
Sikhissapi ca namatthu, sabbabhutanukampino. 
Vessabhussa ca namatthu, nhatakassa tapassino; 
Namatthu Kakusandhassa, marasenapamaddino. 
Konagamanassa namatthu, brahmanassa vusImato; 
Kassapassa ca namatthu, vIppamuttassa sabbadhi. 
Angtirasassa namatthu, Sakyaputtassa sinmato; 

Yo Iimam dhammam desesi, sabbadukkhapanudanam. 


Ye capI nibbuta loke, yathabhutam vipassIsum; 

Te jana apisunatha mahanta vitasarada. 

Hitam devamanussanam yam namassanti Gotamam; 
VijJacaranasampannam mahantam vitasaradam. 


Ete caññe ca sambuddha, anekasatakotiyo; 

Sabbe Buddha samasama, sabbe Buddha mahiddhika. 
Sabbe dasabalupeta, vesaraJJehupagata; 

Sabbe te patiJananti, asabham thanamuttamam. 


Sihanadam nadante te, parIsasu visarada; 
Brahmacakkam pavattenti, loke appativattiyam. 
Upeta Buddha-dhammehi, attharasahi nayaka; 
Battimsalakkhanupeta, sitanubyañ]Janadhara. 
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8)  KINH ÄTÃNATIVA. 


Vì khiến kẻ vô tín, hàng phi nhân tàn ác, 

những a1 hay phạm tội, phải tôn kính Phật Pháp. 
Khiến hộ trì vô hại, cho bốn đôi Tăng chúng 
Chúng ta hãy tụng lên kinh của Đấng Đại Hùng. 


Đảnh lễ V7nassr (Tỳ-bà-thi), sáng suốt và huy hoàng! 

Đảnh lễ đấng 57⁄7 (Thi-khí), có lòng thương muôn loài! 
Đảnh lễ Vessabna (Tỳ-xá-bà), thanh tịnh, tu khổ hạnh! 
Đảnh lễ Kakusandha (Câu-lâu-tôn), vị nhiếp phục ma quân! 
Đảnh lễ Kopnagamana, (Cầu-na-hàm), Bà-la-môn viên mãn! 
Đảnh lễ K2assapa (Ca-diếp), vị giải thoát muôn mặt! 

Đảnh lễ 4rz7rasa, vị Thích tử huy hoàng, 

Đã thuyết chơn diệu pháp, diệt trừ mọi khổ đau! 


AI yếm ly thế giới, nhìn đời đúng như chơn, 
VỊ ấy không hai lưỡi, bậc vĩ đại thanh thoát. 
Cùng đảnh lễ Go£ama, Ìo an lạc Nhơn Thiên 
Trì giới đức viên mãn! Bậc vĩ đại thanh thoát! 


Ngài cùng chư Chánh Giác, ngàn vạn vị như thế, 
Tất cả lực chư Phật, thảy tương đồng như nhau. 
Chư Phật có mười lực, các Ngài đều tuyên thuyết, 
Đạt đến nơi không sợ, nơi tối thượng Ngưu Vương. 


Các Ngài giữa hội chúng, rống lên tiếng sư tử, 
Chuyển vân tại thế gian, bánh xe Pháp bất thối. 
Các Đức Đạo sư ấy, đủ mười tám Pháp Phật 

Ba mươi hai tướng tốt, cùng tám mươi tướng phụ. 
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Byamappabhaya suppabha, sabbe te munikuñ]Jara; 
Buddha sabbaññuno ete, sabbe khinasava Jina. 
Mahapabha mahatejJa, mahapañña mahabbala; 
Mahakarunika dhrra, sabbesanam sukhavaha. 


DIpa natha patittha ca, tana lena ca panInam; 
Gati bandhu mahessasa, sarana ca hitesino. 
Sadevakassa lokassa, sabbe ete parayana; 
Tesa ham sirasa pade, vandamI purisuttame. 


Vacasa manasa ceva, vandam'ete Tathagate; 

Sayane asane thane, gamane cap1 sabbada. 

Sada sukkhena rakkhantu, Buddha santikara tuvam; 
Tehi tvam rakkhito santo, mutto sabbabhayehi ca. 


Sabbaroga vinImutto, sabbasantapa vajJJIto; 
Sabbaveram atikkanto, nibbuto ca tuvam bhava. 
Tesam saccena silena, khantimettabalena ca; 
TepI amhenurakkhantu, Arogena sukhena ca. 


Puratthimasmm disabhage, santi bhuta mahiddhika; 
TepI amhenurakkhantu, arogena sukhena ca. 
Dakkhinasmim disabhage, santi deva mahiddhika; 
TepI amhenurakkhantu, arogena sukhena ca. 


Pacchimasmim disabhage, santIi naga mahiddhika; 
TepI amhenurakkhantu, arogena sukhena ca. 
Uttarasmim disabhage, santi yakkha mahiddhika; 
TepI amhenurakkhantu, arogena sukhena ca. 
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Hào quang tỏa một tầm, các Ngài dòng Mu-nI, 
Bậc có tất cả trí, đã chiến thắng, lậu tận. 

Sáng ngời uy lực lớn, Trí tuệ cùng Từ bị, 

Lực ấy lớn rộng khắp, các vị Đấng Phúc lành! 


Là hải đảo lánh nạn, là dòng tộc đại an, 

Là nơi dừng nhiêu ích, chúng sanh quay về nương, 
Con đê đầu lễ kính, dưới chân bậc thượng sĩ, 

Các Đức Phật đều là, nơi nhân thiên nương tựa. 


Trong tất cả mọi thời, đi, đứng hay nằm ngồi, 
Thông qua ý cùng lời, lễ kính chư Như lai. 
Nguyện chư Phật tịch tịnh, gia hộ con bình an, 
Nguyện các Ngài bảo hộ, con thoát điều sợ hãi. 


Tất cả tật bệnh hết, lánh xa điều phiền não, 
Chinh phục các oán hận, mong con sống tĩnh an. 
Con dùng lời chân thật, nhờ sức nhãn, từ bi, 
Nguyện các Ngài gia hộ, con bình an, hạnh phúc. 


Ở về nơi hướng Đông, có qủy thần đại lực, 
Nguyện các vị hộ trì, con bình an, hạnh phúc. 
Ở về nơi hướng Tây, có chư thiên đại lực, 
Nguyện các vị hộ trì, con bình an, hạnh phúc. 


Ở về nơi hướng Nam, có chư rồng đại lực, 
Nguyện các vị hộ trì, con bình an, hạnh phúc. 
Ở về nơi hướng Bắc, có dạ xoa đại lực, 
Nguyện các vị hộ trì, con bình an, hạnh phúc. 
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Puratthimena Dhatarattho, 
dakkhinena Virulhako; 
Pacchimena Virupakkho, 
Kuvero uttaram đisam. 


Cattaro te maharaJa, 
lokapala yasassIno; 

TepI amhenurakkhantu, 
arogena sukhena ca. 


Akasattha ca bhumattha, 
deva naga mahiddhika; 
TepI amhenurakkhantu, 
arogena sukhena ca. 


Iddhimanto ca ye deva, 
vasanta Idha sasane; 
TepI amhenurakkhantu, 
arogena sukhena ca. 


Sabbitiyo vivaJJantu, 
SOkO rOgO Vvinassatu; 

Ma te bhavantvantaraya, 
sukhi dighayuko bhava. 


Abhivadanasilissa, 
niccam vuddhapacay1no; 
Cattaro dhamma vaddhanti, 


ayu vanno sukham balam. 


Aftanalyasuttam nI†th1tanm. 
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Đông: Thiên vương Trì Quốc ( Dha£araftha) 
Nam: Thiên vương Tăng Trưởng ( Vru/haka) 
Tây: Thiên vương Quảng Mục ( Virnpakkha) 
Bắc: Thiên vương Xuvera 


Bốn vị Đại Thiên Vương, 
có danh hộ thế gian 
Nguyện các vị hộ trì, 

con bình an hạnh phúc. 


Chư thiên, long đại lực, 
Nơi hư không mặt đất, 
Nguyện các vị hộ trì, 
con bình an hạnh phúc. 


Chư thiên có thần thông, 
Sống trong Giáo Pháp này, 
Nguyện các vị hộ trì, 

con bình an hạnh phúc. 


Nguyện tai họa lánh xa, 

Tật bệnh, ưu sầu hết, 

Nguyện con không chướng ngại, 
Được an ổn, sống lầu. 


Ai thường hay kính lẽ, 

Đến những bậc đáng kính, 
Được tăng trưởng bốn pháp, 
VuI, đẹp, khỏe và thọ. 


(Dút bài kinh A-sá-năng-ch1 (Atanatiya)) 
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9) ` Aigulhmalasuttam 


Parittam yam bhanantassa, nisinnatthanadhovanam; 
Udakamp vinaseti, sabbameva parissayam. 

Sotthina gabbhavutthanam, yañca sadheti tankhane; 
Therassa ngulimalassa, Lokanathena bhasitam; 
Kappatthaym mahatejam, parittam tam bhanama he. 


“Yatoham, bhagini, ariyaya Jatiya Jato, 
Nabhijanami sañcicca panam jIvita voropeta, 
Tena saccena sotthi te hotu, sotthi gabbhassa.” 


Angulinalasuttam In1†thita1. 


10) Bojhanga Suttas 
(1) ` Pathamagllanasuttam 


Ekam samayam bhagava raJagahe viharat vel]uvane 
kalandakanivape. Tena kho pana samayena ayasma 
mahakassapo pIppaliguhayam viharati abadhiko dukkhito 
balhagilano. Atha kho bhagava sayanhasamayam patisallana 
vutthito yenayasma mahakassapo tenupasankami; 
upasankamitva paññatte asane nisidI. Nisajja kho bhagava 
ayasmantam mahakassapam etadavoca— 

“Kaccl te, kassapa, khamaniyam kaccl yapaniyam? Kaccl 
dukkha vedana patikkamanti, no abhikkamanlti; 
patikkamosanam paññayati, no abhikkamo”ti? “Na me, bhante, 
khamanryam, na yapaniyam. Balha me dukkha vedana 
abhikkamanti, no patikkamantIl; abhikkamosanam paññayatI, no 
patikkamo”t1. 

“Sattime, kassapa, boJjhanga maya sammadakkhata bhavita 
bahulhkata abhiññaya sambodhaya nibbanaya samvattanH. 
Katame satta? 
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9) ` Kinh ANGULIMALA 


Ngay cả nước để rửa chổ ngồi của vị đã nói lên Hộ kinh này 
cũng có thể làm tiêu tan tất cả những tai ương và đem lại tức thì 
sự khai nở dễ dàng cho sanh phụ. 


Này chư hiền, chúng ta hãy tụng lên Bài hộ Kinh, được 
Đấng Bảo Hộ dạy cho Tôn giả 47gul.mala, có oal lực cho đến 
mãn Kiếp. 

"Hỡi hiền tỷ! Từ khi tôi được sanh vào dòng Thánh đến nay, 
tôi chưa bao giờ cố ý giết hại mạng sống của chúng sanh, mong 
với sự thật này, hiền tỷ được an lành, khai sản được an lành” 


(Dứt bài kinh 47?guma12) 


10) NHỮNG BÀI KINH GIÁC CHI 
(ŒQùÐ_Kinh Bệnh thứ nhất 


Một thời Thế Tôn trú ở Vương Xá (#47agaña), rừng Trúc Lâm 
( Vehuvana), tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, Tôn giả 
MMaha Kassapa trú ở hang Pipphah, bị bệnh, khổ thân, bị trọng 
bệnh. Rồi Thế Tôn, vào buổi chiều, từ Thiền tịnh đứng dậy, đi đến 
Tôn giả ⁄aha Kassapa; sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn 
sẵn. Ngồi xuống, Thế Tôn nói với Tôn giả aha KassaDa: 

-- Này Kassana, con có kham nhẫn được chăng? con có chịu 
đựng được chăng? Có phải khổ thọ giảm thiểu, không có tăng 
trưởng? Có phải có triệu chứng giảm thiểu, không có tăng trưởng? 

-- Bạch Thế Tôn, con không thể kham nhãn, con không thể 
chịu đựng. Khổ thọ kịch liệt tăng trưởng nơi con, không có giảm 
thiểu. Có triệu chứng tăng trưởng, không có giảm thiểu. 

-- Này Kassap0a, bảy giác chi này do Như Lai chơn chánh 
thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng 
trí, giác ngộ, Niết-bàn. Thế nào là bảy? 
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Satisambojjhango kho, kassapa, maya sammadakkhato 
bhavto bahulhkato abhiññãaya sambodhaya nibbanaya 
samvattat; 


DhammavicayasamboJJhango kho, kassapa, maya samma- 
dakkhato bhavito bahuhikato abhiññaya sambodhaya nibbanaya 
samvattat; 


ViriyasamboJjhango kho, kassapa, maya sammadakkhato 
bhavto bahulhkato abhiññaya sambodhaya nibbanaya 
samvattat; 


PiisamboJjhango kho, kassapa, maya sammadakkhato 
bhavto bahulhkato abhiãñaya sambodhaya nibbanaya 
samvattat; 


PassaddhisamboJJjhango kho, kassapa, maya 
sammadakkhato bhavito bahuhkato abhiññaya sambodhaya 
nIbbanaya samvattati; 


SamadhisambojJjhango kho, kassapa, maya sammadakkhato 
bhavto bahulhkato abhiãññaya sambodhaya nibbanaya 
samvattat; 


UpekkhasambojJjhango kho, kassapa, maya sammadakkhato 
bhavto bahulhkato abhiãññaya sambodhaya nibbanaya 
samvattaHI. 


Ime kho, kassapa, satta bojjhanga maya sammadakkhata 
bhavta bahulkata abhiññãaya sambodhaya nibbanaya 
samvattantI”ti. 


“ƑFagecha, bhagava, boJJ]hanga; taggha, sugata, boJ]hanga”ti. 
Idamavoca bhagava. Attamano ayasma mahakassapo 
bhagavato bhasitam abhinandi. Vutthahi cayasma mahakassapo 


tamnmha abadha. Tathapahimo cayasmato mahakassapassa so 
abadho ahosIH. 
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Niệm giác chi, này X2ssapa, do Như Lai chơn chánh thuyết 
giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, 
giác ngộ, Niết-bàn. 


Trạch pháp giác chi, này K2assapa, do Như Lai chơn chánh 
thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng 
trí, giác ngộ, Niết-bàn. 


Tỉnh tấn giác chi, này X2ssapa, do Như Lai chơn chánh 
thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng 
trí, giác ngộ, Niết-bàn. 


Hỷ giác chi, này K2ssa0a, do Như Lai chơn chánh thuyết 
giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, 
giác ngộ, Niết-bàn. 


Khinh an giác chi, này X2ssaøa, do Như Lai chơn chánh 
thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng 
trí, giác ngộ, Niết-bàn. 


Định giác chi, này Kassaøa, do Như Lai chơn chánh thuyết 
giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, 
giác ngộ, Niết-bàn. 

Xả giác chị, này Kassaøa, do Như Lai chơn chánh thuyết 
giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, 
giác ngộ, Niết-bàn. 

Bảy giác chi này, này Kassapa, do Như Lai chơn chánh 
thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng 
trí, giác ngộ, Niết-bàn. 

- Bạch Thế Tôn, đúng là giác chi. Quả thật, bạch Thiện Thệ, 
đúng là giác chi. 

Thế Tôn thuyết như vậy, Tôn giả 1⁄4ha Kassapa hoan hỷ 
tín thọ lời Thế Tôn dạy. Và Tôn giả 1⁄4ha Kassapa được thoát 
khỏi bệnh ấy. Bệnh ấy của Tôn giả 1⁄2ha Kassapa được đoạn 
tận như vậy. 
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(1) Dutiyagllanasuttam 

Ekam samayam bhagava rajagahe viharat veluvane 
kalandakanivape. Tena kho pana samayena ayasma maha- 
moggallano gijjhakute pabbate viharat abadhiko dukkhito 
balhagilano. Atha kho bhagava sayanhasamayam patisallana 
vutthto venayasma mahamogsallano tenupasankami; 
upasankamitva paññatte asane nisidI Nisajja kho bhagava 
ayasmantam mahamogsallanam etadavoca— 


“Kaccl te, mogsallana, khamaniyam kaccl yapaniyam? 
Kacci dukkha vedana patikkamantil no abhikkamanh; 
patikkamosanam paññayati, no abhikkamo”ti? “Na me, bhante, 
khamanryam, na yapaniyam. Balha me dukkha vedana 
abhikkamanti, no patikkamanti; abhikkamosanam paññayatI, no 
patikkamo”t1. 


“Satime, mogegallana, boJj]hanga maya sammadakkhata 
bhavta bahulkata abhiñãaya sambodhaya nibbanaya 
samvattant. 

Katame satta? 


Satisambojjhango kho, mogsallana, maya sammadakkhato 
bhavto bahulhkato abhiãñaya sambodhaya nibbanaya 
samvattat; 


Dhammavicayasambojjhango kho, mogsallana, maya 
sammadakkhato bhavito bahuhkato abhiññaya sambodhaya 
nIbbanaya samvattati; 


ViriyasamboJJhango kho, mogøsallana, maya 
sammadakkhato bhavito bahuhkato abhiññaya sambodhaya 
nIibbanaya samvattati; 


PitisamboJjhango kho, moggallana, maya sammadakkhato 
bhavto bahulhkato abhiãñaya sambodhaya nibbanaya 
samvattat; 


PassaddhisamboJjhango kho, mogegallana, maya samma- 
dakkhato bhavito bahuhikato abhiññaya sambodhaya nibbanaya 
samvattat; 
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(I) Kinh Bệnh thứ hai 

Một thời Thế Tôn trú ở Vương Xá ( #&47aøaha), rừng Trúc Lâm 
( Vaiuvana), tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, Tôn giả 
Maha Mosgalana trú ở hang Pipphal bị bệnh, khổ thân, bị 
trọng bệnh. Rồi Thế Tôn, vào buổi chiều, từ Thiền tịnh đứng dậy, 
đi đến Tôn giả Ä⁄4ha 1⁄ogsallana; sau khi đến, ngồi xuống trên 
chỗ đã soạn sẵn. Ngôi xuống, Thế Tôn nói với Tôn giả Ä⁄4ha 
Mogsgallana: 

- Này Moggaliana, Con có kham nhãn được chăng? Con có 
chịu đựng được chăng? Có phải khổ thọ giảm thiểu, không có 
tăng trưởng? Có phải có triệu chứng giảm thiểu, không có tăng 
trưởng? 


- Bạch Thế Tôn, con không thể kham nhãn, con không thể 
chịu đựng. Khổ thọ kịch liệt tăng trưởng nơi con, không có giảm 
thiểu. Có triệu chứng tăng trưởng, không có giảm thiểu. 


-- Này Moggalana, bày giác chì này do Như Lai chơn chánh 
thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng 
trí, giác ngộ, Niết-bàn. Thế nào là bảy? 


Niệm giác chi, này ⁄oøsøai2zna, do Như Lai chơn chánh 
thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng 
trí, giác ngộ, Niết-bàn. 


Trạch pháp giác chỉ, này ⁄osgga2na, do Như Lai chơn 
chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa 
đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 


Tĩnh tấn giác chi, này 3⁄oøøa2ana, do Như Lai chơn chánh 
thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng 
trí, giác ngộ, Niết-bàn. 


Hỷ giác chi, này ⁄oøøa2na, do Như Lai chơn chánh thuyết 
giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, 
giác ngộ, Niết-bàn. 

Khinh an giác chi, này 1⁄oøgøal2na, do Như Lai chơn chánh 
thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng 
trí, giác ngộ, Niết-bàn. 
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Samadhisambojjhango kho, mogsallana, maya samma- 
dakkhato bhavito bahuhikato abhiññaya sambodhaya nibbanaya 
samvattat; 


Upekkhasambojjhango kho, moggallana, maya samma- 
dakkhato bhavito bahuhikato abhiññaya sambodhaya nibbanaya 
samvattaHI. 


Ime kho moggallana, satta bojjhanga maya 
sammadakkhata bhavita bahulkata abhiññaya sambodhaya 
nIbbanaya samvattantI”ti. 


“ƑFagecha, bhagava, boJJ]hanga; taggha, sugata, boJ]hanga”ti. 

Idamavoca bhagava. Attamano ayasma mahamogsallano 
bhagavato bhasitam abhinandi. Vutthahi cayasma 
mahamogsgallano tamha abadha. Tathapahimo cayasmato 
mahamogsallanassa so abadho ahosItI. 


(1ï) Tatjyagllanasuttam 


Ekam samayam bhagava rajagahe viharati veluvane 
kalandakanIvape. Tena kho pana samayena bhagava abadhiko 
hoti dukkhito ba|hagilano. Atha kho ayasma mahacundo yena 
bhagava tenupasankamIl; upasankamitva bhagavantam 
abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam nisnnam kho 
ayasmantam mahacundam bhagava etadavoca— “patibhantu tam, 
cunda, bojJjhanga”ti. 


“Satime, bhante, boJjhanga bhagavata sammadakkhata 
bhavta bahulikata abhiñãaya sambodhaya nibbanaya 
samvattanti. Katame satta? 


Satisambojjhango kho, bhante, bhagavata sammadakkhato 


bhavto bahulhkato abhiñãaya sambodhaya nibbanaya 
samvattat; 


SO 


Định giác chi, này 3Ä⁄oøøal2na, do Như Lai chơn chánh 
thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng 
trí, giác ngộ, Niết-bàn. 

Xả giác chi, này ⁄oøgsøalzna, do Như Lai chơn chánh thuyết 
giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, 
giác ngộ, Niết-bàn. 

Bảy giác chi này, này 3⁄2øgøalana, do Như Lai chơn chánh 
thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng 
trí, giác ngộ, Niết-bàn. 

- Bạch Thế Tôn, đúng là giác chi. Quả thật, bạch Thiện Thệ, 
đúng là giác chi. 

Thế Tôn thuyết như vậy, Tôn giả ⁄4ha ⁄osgalana hoan hỷ 
tín thọ lời Thế Tôn dạy. Và Tôn giả M⁄aha 1ogsalana được thoát 
khỏi bệnh ấy. Bệnh ấy của Tôn giả 4⁄4ha Moggallana được đoạn 
tận như vậy. 


(HI) Kinh Bệnh thứ ba 

Một thời Thế Tôn ở Vương Xá (#247agañha), rừng Trúc Lâm 
( Valuvana), tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, Thế Tôn 
bị bệnh, khổ thân, bỊ trọng bệnh. Rồi Tôn giả 1⁄4ha Cunda đi đến 
Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Thế Tôn nói với Tôn giả 1⁄4ha Cundđa đang ngồi một bên: -- Này 
Cuunda, hãy thuyết về giác chĩ. 

-- Bạch Thế Tôn, có bảy giác chi này do Thế Tôn chơn chánh 


thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng 
trí, giác ngộ, Niết-bàn. Thế nào là bảy? 


Bạch Thế Tôn, niệm giác chi do Thế Tôn chơn chánh thuyết 


giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, 
giác ngộ, Niết-bàn... 


S1 


Dhammavicayasambojjhango kho, bhante, bhagavata 
sammadakkhato bhavito bahuhkato abhiññaya sambodhaya 
nIbbanaya samvattati; 


ViriyasamboJJjhango kho, bhante, bhagavata 
sammadakkhato bhavito bahuhkato abhiññaya sambodhaya 
nIbbanaya samvattati; 


Pitisambojjhango kho, bhante, bhagavata sammadakkhato 
bhavto bahulhkato abhiñãaya sambodhaya nibbanaya 
samvattat; 


Passaddhisambojjhango kho, bhante, bhagavata samma- 


dakkhato bhavito bahuhikato abhiññaya sambodhaya nibbanaya 
samvattat; 


Samadhisambojjhango kho, bhante, bhagavata samma- 
dakkhato bhavito bahuhikato abhiññaya sambodhaya nibbanaya 
samvattat; 


Upekkhasambojjhango kho, bhante, bhagavata samma- 
dakkhato bhavito bahuhikato abhiññaya sambodhaya nibbanaya 
samvattat. 


Ime kho, bhante, satta bojjhanga bhagavata 
sammadakkhata bhavita bahuhkata abhiññaya sambodhaya 
nIbbanaya samvattantI”ti. 


“ƑFageha, cunda, bojJjhanga; taggha, cunda, boJjhanga”i. 


Idamavocayasma cundo. Samanuñño sattha ahosi. Vutthahi 
ca bhagava tamha abadha. Tatha pahino ca bhagavato so abadho 
ahosIH. 
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Bạch Thế Tôn, trạch pháp giác chi do Thế Tôn chơn chánh 
thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng 
trí, giác ngộ, Niết-bàn... 

Bạch Thế Tôn, tính tấn giác chi do Thế Tôn chơn chánh 
thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng 
trí, giác ngộ, Niết-bàn... 

Bạch Thế Tôn, hỷ giác chi do Thế Tôn chơn chánh thuyết 
giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, 
giác ngộ, Niết-bàn... 

Bạch Thế Tôn, khinh an giác chi do Thế Tôn chơn chánh 
thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng 
trí, giác ngộ, Niết-bàn... 

Bạch Thế Tôn, định giác chi do Thế Tôn chơn chánh thuyết 
giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, 
giác ngộ, Niết-bàn... 

Bạch Thế Tôn, xả giác chi do Thế Tôn chơn chánh thuyết 
giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, 
giác ngộ, Niết-bàn. 

Bạch Thế Tôn, bảy giác chi này do Thế Tôn chơn chánh 
thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng 
trí, giác ngộ, Niết-bàn. 

- Này Cunda, đúng là giác chi. Quả thật, này Cunda, đúng là 
giác ch1. 

Tôn giả Maha Cunda thuyết như vậy, bậc Đạo Sư chấp nhận. 
Và Thế Tôn thoát khỏi bệnh ấy. Bệnh ấy của Thế Tôn được đoạn 
tận như vậy. 
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(v} Bojhariga Pariita 


1Ơ. 


11. 


Samsare samsarantanam, sabbadukkhavinasane; 
Satta dhamme ca boJjhange, marasenapamaddane. 
BuJJhitva ye cT1me satta, tbhava muttakuttama; 
AjatimaJarabyadhim, amatam nibbhayam gata. 
Evamadigunupetam, anekagunasangaham; 
Osadhañca imam mantam, boJjhangañca bhanama he. 


Bojjhango sati sankhato, dhammanam vicayo tatha; 
Viriyam pIti pasaddhI, bojjhanga ca tathapare. 
Samadhupekkha bojjhanga, satte te sabbadassina; 
MunIna sammadakkhata, bhavIta bahulikata. 
Samvattanti abhiññaya, nibbanaya ca bodhiya; 
Etena saccavaJJena, sotthi te hotu sabbada. 


Ekasmim samaye Natho, Mogsgallanañca Kassapam; 
Gilane dukkhite disva, boJjhange satta desayl. 

Te ca tam abhinanditva, roga muccIimsu tankhane; 
Etena saccavaJJena, sotthi te hotu sabbada. 


Ekada DhammaraJapl, gelaññenabhipIlito; 
Cundattherena tamyeva, bhanapetvana sadaram. 
Sammoditvana abadha, tamha vutthasi thanaso, 
Etena saccavaJJena, sotthi te hotu sabbada. 
Pahma te ca abadha, tinnannampi mahesinam; 
Magsahata kilesava, pattanuppattidhammatam; 
Etena saccavaJJena, sotthi te hotu sabbada. 


Bojhangasuttam nIHˆh1tanm. 
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(v) Hộ Kinh GIÁC CHI 


1.2.3 Này hỡi các hiền giả, cùng chúng tôi trì tụng, 
bài Hộ Kinh Giác Chi, tập hợp vô số đức, những đức ấy ví 
như: phương thảo dược qúy báu, như bài linh chú hay. 
Các pháp thất giác chi của những vị hiền trí, luân lưu trong luân hồi 
Tất cả những vị ấy, sau khi đã liễu thông, Bảy chi — Pháp giác ngộ, 
đã hủy diệt binh ma, đã hủy diệt mọi Khổ, và vượt thoát tam hữu, 
đạt vô úy bất tử 45, không sanh-già-bệnh-chất. 


4.5.6. Các Pháp Thất giác chi, gồm có niệm giác chi, 
trạch pháp, và tinh tấn, hỷ cùng với khinh an, 
thêm nữa là định - xã, được Đại Hiền Toàn Giác, 
khéo giảng, khéo tuyên thuyết, Bảy Pháp giác chi này, 
nếu được khéo thực hành, thực hành cho thuần thục, 
Mang lại các thắng trí, Niết bàn, Đạo Quả Tuệ. 
Mong lời chân thật này, người hằng được an lành 


7.8. Một thuở, Bậc Đạo sư thấy hai vị trưởng lão, 
Ngài Mogsallana và Ngài Kassapa lầm bệnh nặng khổ thân, 
Phật bèn thuyết Giác chị. Các tôn giả hoan hỷ, 
Thất giác chi được thuyết, Bệnh tức khắc lành ngay, 
Mong lời chân thật này, người hằng được an lành. 


9.10. Một thuở Đấng Pháp vương, thọ khổ thân trầm trọng 
Cũng vậy Đức (đa, cung kính tụng Giác chị, 
Khiến Phật-đà hoan hỷ, bệnh liền khỏi tức thì 
Mong lời chân thật này, người hằng được an lành. 

11... Phiền não nào đoạn tuyệt, bởi Đạo Tuệ nào rôi, 
không còn sinh trở lại. Cũng vậy với Đức Phật, 
và hai vị Đại Tiên, Bệnh hoàn toàn dứt hắn. 
Mong lời chân thật này, người hằng được an lành. 


( Dút kímh Giác Chì) 
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11) Pubbanhasuttam 


Yam dunnIimittam avamangalañca, 
Yo camanapo sakunassa saddo; 
Papaggaho dussupInam akantam, 
Buddhanubhavena vinasa mentu 


Yam dunnimittam avamangalañca, 
Yo camanapo sakunassa saddo; 
Papaggaho dussupInam akantam, 
Dhammanubhavena vIinasamentu 


Yam dunnImittam avamangalañca, 
Yo camanapo sakunassa saddo; 
Papaggaho dussupInam akantam, 
Samghanubhavena vinasamentu 


Dukkhappatta ca nidukkha, 
Bhayappatta ca nibbhaya; 
Sokappatta ca nIssoka, 
Hontu sabbepl panino. 


Ettavata ca amhehi 
sambhatam puññasampadam; 
Sabbe devanumodantu 
sabbasampattisiddhiya. 


Danam dadantu saddhaya, 
sillam rakkhantu sabbada; 
Bhavanabhrrata hontu, 
gacchantu devata gata. 


Sabbe Buddha balappatta, 
paccekanañca yam balam; 
Arahantanañca teJena, 
rakkham bandhami sabbaso. 
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11) Kinh BAN MAI 


Nhờ uy linh Phật Bảo, ngăn ngừa mọi taI ương; 

Những điềm triệu bất tường, những mộng mỊ chẳng lành, 
Tiếng điểu thú bị a1, các nghịch duyên trở ngại, 

mong những nguy hại ấy, thảy đều mau tan biến. 


Nhờ uy linh Pháp Bảo, ngăn ngừa mọi tai ương: 

Những điềm triệu bất tường, những mộng mỊ chẳng lành, 
Tiếng điểu thú bị a1, các nghịch duyên trở ngại, 

mong những nguy hại ấy, thảy đều mau tan biến. 


Nhờ uy linh Tăng Bảo, ngăn ngừa mọi ta1 ương; 

Những điềm triệu bất tường, những mộng mỊ chẳng lành, 
Tiếng điểu thú bị a1, các nghịch duyên trở ngại, 

mong những nguy hại ấy, thảy đều mau tan biến. 


Nguyện cầu cho muôn loài, đang khổ xin hết khổ 
đang nguy dứt hiểm nguy, đang sầu hết sầu bi 


Nguyện tất cả thiên thần, tựu thành mọi thiên lạc 
Do nói lời tán thán, công đức của chúng tôi. 


Hãy cho với niềm tin, (nghiệp-quả và Tam Bảo) 

Giới hạnh năng nghiêm trì, hoan hi Pháp tăng thượng. 
Thiên giả nào đã đến, lắng nghe Hộ Kinh này 

Tùy hỷ công đức rồi, xin phản hồi thiên xứ. 


Chư Toàn Giác đại lực, Chư Độc Giác đại lực, 


Thinh Văn Giác đại lực, Nguyện tổng trì uy đức 
gia hộ Con an lành. 


ö7 


Yam kiñcI vittam Idha va huram va, 
Saggesu va yam ratanam pamItam; 


na no samam atthi tathagatena, 
IdampI Buddhe ratanam pamitam; 
etena saccena suvatthI hotu. 


Yam kiñcI vittam Idha va huram va, 
Saggesu va yam ratanam parmItam; 
na no samam atthi tathagatena, 
idampi Dhamme ratanam panItam; 
etena saccena suvatthi hotu. 


Yam kiñcI vittam Idha va huram va, 
Saggesu va yam ratanam pamItam; 
na no samam atthi tathagatena, 
IdampI Samghe ratanam panmitam; 
etena saccena suvatthi hotu. 


Bhavatu sabbamangalam, rakkhantu sabbadevata; 
Sabba-Buddhanubhavena, sada sukh1 bhavantu /e?. 


Bhavatu sabbamangalam, rakkhantu sabbadevata; 
Sabba-Dhammanubhavena, sada sukhi bhavantu /e. 


Bhavatu sabbamangalam, rakkhantu sabbadevata; 
Sabba-Samghanubhavena, sada sukhi bhavantu £e. 
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Phàm có tài sản gì, Đời này hay đời sau, 

Hay ở tại thiên giới, Có châu báu thù thắng, 
Không gì sánh bằng được, Với Như Lai Thiện Thệ, 
Như vậy, nơi Đức Phật, Là châu báu thù diệu, 
Mong với sự thật này, mọi loài được hạnh phúc. 


Phàm có tài sản gì, Đời này hay đời sau, 

Hay ở tại thiên giới, Có châu báu thù thắng, 
Không gì sánh bằng được, Với Như Lai Thiện Thệ, 
Như vậy, nơi Đức Pháp, Là châu báu thù diệu, 
Mong với sự thật này, mọi loài được hạnh phúc. 


Phàm có tài sản gì, Đời này hay đời sau, 

Hay ở tại thiên giới, Có châu báu thù thắng, 
Không gì sánh bằng được, Với Như Lai Thiện Thệ, 
Như vậy, nơi Đức Tăng, Là châu báu thù diệu, 
Mong với sự thật này, mọi loài được hạnh phúc. 


Nguyện người trọn hạnh phúc, và chư thiên che chở 
Nhờ tất cả uy Phật, mong người hằng an lành 


Nguyện người trọn hạnh phúc, và chư thiên che chở 
Nhờ tất cả uy Pháp, mong người hằng an lành 


Nguyện người trọn hạnh phúc và chư thiên che chở 
Nhờ tất cả uy Tăng, mong người hằng an lành 
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Mahakaruniko Natho, hitaya sabbapaninam; 
Puretva paramI sabba, patto sambodhimuttamam; 
Etena saccavaJJena, sotthi te hotu sabbada. 


Jayanto bodhiya mule, Sakyanam nandivaddhano, 
Evameva Jayo hotu, Jayassu Jayamangale. 
Aparajitapallanke, sise puthuvipukkhale, 

Abhiseke sabbabuddhanam, aggappatto pamodati. 


(Yasmim dIivase tayo sucar1tadhaInne22 DarIpurenti 
SodTVas0) 
Sunakkhattam sumangalam 
suppabhatam suhutthitam; 
sukhano sumuhutto ca, 
suyIttham brahmacarisu. 


(7asrmmm divase) 
Padakkhinam kayakammam 
vacakammam padakkhinam 
Padakkhinam manokammam 

panidhi te padakkhine. 
PadakkhinanI katvana, 
labhantatthe padakkhinae. 


Te atthaladdha sukhita viru]ha Buddhasasane; 
Aroga sukhita hotha, saha sabbehi ñatIbhiI. 


49 - Dasa kusalakammapatha — panatipata veramanI, adinnadana veraman, 
kamesumicchacara veramani, musavada veramanI, pisuaya vacaya veramani, 
pharusaya vacaya veramanI, samphappalapa veramanl, anabhiJjha, abyapado, 
sammadItth1. 
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Đấng Đại Bi cứu khổ - vì lợi ích chúng sanh, 
huân tu ba la mật - chứng Vô Thượng Chánh Giác, 
nhờ với chân ngôn nầy — mong người được an lành. 


VỊ đạt đến tối thắng, - khiến vương tộc Thích ca, 
tăng trưởng niềm hoan hỷ; VỊ đại thắng binh Ma, 
bên cội cây Bồ đề, trên bồ đoàn bất thối, 
nơi Chư Phật lên ngôi, địa cầu Liên Hoa đỉnh. 
Mong người cũng chiến thắng, và khải hoàn như vậy. 


(Ngày nào hành thập thiện?°, ba hạnh nghiệp thanh tịnh) 
đó là ấy ngày cát tường - ngày có sao vận lành, 
có bình minh tốt đẹp, có thức giấc an lành, 
mỗi giờ phút hưng thịnh, mỗi giây khắc hanh thông, 
cúng dường vào phạm hạnh là tế tự nhiệm mầu. 


(Trong những ngày Inhư vậy) 
có hành động chân chánh, 
có lời nói an lành, 
trong sáng là ý nghĩ, 
ba nghiệp được tốt đẹp, 
thực hành điều tốt đẹp, 
thời đạt nhiều lợi ích. 


Nguyện cầu đến cho người — cùng thân bằng quyến thuộc 


đạt lợi ích an vui - vô bệnh được an lạc — tấn tu trong Pháp Phật. 


(Dút bài kh Ban Mai) 


5o -Ba thiện nghiệp thân: không sát hại, không trộm cắp, không tà hạnh 

- Bốn thiện nghiệp khẩu: không nói dối, không nói đâm thọc, không nói thô lõ, không 
nói phù phiếm 

- Ba ý thiện nghiệp: không tham, không sân hại, có chánh kiến 
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12) Mahasatipalthanasuttam 


Evam me sutam— ekam samayam bhagava kurusu viharatI 
kammasadhammam nama kurunam nigamo. Tatra kho bhagava 
bhikkhu amantesi- “bhikkhavo”tI. “Bhaddante”ti te bhikkhu 
bhagavato paccassosum. Bhagava etadavoca— 


Uddeso 


“Ekayano ayam, bhikkhave, maggo sattanam visuddhiya, 
sokaparidevanam samatikkamaya dukkhadomanassanam 
atthangamaya ñayassa adhigamaya nibbanassa sacchikiriyaya, 
yvadidam cattaro satipatthana. 

Katame cattaro? Idha, bhikkhave, bhikkhu kaye 
kayanupassl viharatl atapI sampaJano satima vineyya loke 
abhiJ]hadomanassam, vedanasu vedananupassl viharati atapI 
sampajJano satima, vineyya loke abhiJ]hadomanassam, citte 
citanupassl viharat atapI sampaJano satima vineyya loke 
abhiJ]hadomanassam, dhammesu dhammanupassi viharati atapI 
sampaJano satima vineyya loke abhiJ]hadomanassam. 


Uddeso nI†thĩto. 
Kayanupassana anapanapabbam 


Kathañca pana, bhikkhave, bhikkhu kaye kayanupassi 
viharai? lIdha, bhikkhave, bhikkhu araññagato va 
rukkhamulagato va suññagaragato va misddati pallankam 
abhultva uJun kayam panidhaya parimukham  satmm 
upatthapetva. So satova assasatl, satova passasatl. DIpham va 
assasanto “digham assasamIti pajanatl, digham va passasanto 
'đigham passasamIiti paJanati Rassam va assasanto “rassam 
assasamI ti paJanati, rassam va passasanto 'rassam passasamI ti 
pajJanatH. “SabbakayapatisamvedL assasissamiti sikkhathi, 
'“sabbakayapatisamvedI passasissamIti sIkkhatI. ˆpassambhayam 
kayasankharam assasissamiti sikkhatl, “passambhayam kaya- 
sankharam passasIssamI ti sikkhati. 
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12) KINH ĐẠI NIỆM XỨ 


Tôi nghe như vầy - Một thời, Thế Tôn ở xứ Kzru, tại 
Kamunassadhamma - đô thị của xứ Kuru. Rồi Thế Tôn gọi các vị 
T-khưu: "Này các Tỳ-khưu." Các Ty-khưu trả lời Thế Tôn: "Bạch 
Thế Tôn." Thế Tôn nói như sau: 


Sơ thuyết 


- Này các Ty-khưu, đây là con đường độc nhất, đưa đến 
thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bị, diệt trừ khổ ưu, 
thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết bàn. Đó là Bốn niệm xứ. 

Thế nào là bốn? Này các T-khưu, ở đây vị T-khưu nương 
vào nơi thân quán sát thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để 
chế ngự tham ưu ở đời; nương vào nơi các cảm thọ quán sát các 
cảm thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở 
đời; nương vào nơi tầm quán sát tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm, để chế ngự tham ưu ở đời; nương vào nơi các pháp quán 
sát pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự (vượt qua 
được) tham ưu ở đời. 

Dút sơ thuyết 


Quán sát thân — phần hơi thở 

Này các Ty-khưu, thế nào là T-khưu nương vào nơi thân 
quán sát thân? Này các T-khưu, ở đây Ty-khưu đi đến khu rừng, 
đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, ngồi kiết già, lưng 
thẳng và an trú chánh niệm trước mặt. Tỉnh giác, vị ấy thở vào; 
tỉnh giác, vị ấy thở ra. Thở vào dài, vị ấy biết: “Tôi thở vào dài”; 
hay thở ra dài, vị ấy biết: “Tôi thở ra dài”; hay thở vào ngắn, vị ấy 
biết: “Tôi thở vào ngắn"; hay thở ra ngắn, vị ấy biết: "Tôi thở ra 
ngắn”; Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập; "Cảm giác 
toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập; "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở 
vào”, vị ấy tập; “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
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Seyyathapl, bhikkhave, dakkho bhamakaro va bhama- 
karantevasl va digham va añchanto “digham afñchamTti pajanat, 
rassam va añchanto “rassam añchamIti paJanati evameva kho, 
bhikkhave, bhikkhu digham va assasanto “digham assasamiIti 
paJanati, digham va passasanto “đigham passasamIti paJanati, 
rassam va assasanto 'rassam assasamItI paJanatl, rassam va 
Dassasanto “rassam passasamI ti paJanatI. sabbakayapatisamved 
assasissamItI sikkhatl, “sabbakayapatlsamvedr passasissamIti 
sikkhati, ˆpassambhayam kayasankharam assasissamIti sikkhat, 
'passambhayam kayasankharam passasissamiti sIkkhatl. 1Iti 
aJ]hattam va kaye kayanupassl viharatl, bahiddha va kaye 
kayanupassl viharatl, ajjhattabahiddha va kaye kayanupassi 
viharat. Samudayadhammanupassa va kayasmim viharail, 
vayadhammanupass va kayasmim viharatl, samudayavaya- 
dhammanupassi va kayasmim viharati. “Atthi kayo ti va panassa 
sat paccupatthita hotI yavadeva ñanamattaya patissatimattaya. 
Amissito ca viharatl, na ca kiñcl loke upadiyati. Evampi kho, 
bhikkhave, bhikkhu kaye kayanupassl viharati. 


Anapanapabbann IIƑLh1tan. 
Kayanupassana Irjyapathapabbam 


Puna caparam, bhikkhave, bhikkhu gacchanto va 
'eacchamIti paJanatli, thito va “thitomh[Tti pajanatl, nisinno va 
“nisinnomhiIiti paJanatl, sayano va “sayanomhIti paJanatli, yatha 
vatha va panassa kayo panThito hotI, tatha tatha nam paJanat. Iti 
aJ]hattam va kaye kayanupassl viharatl, bahiddha va kaye 
kayanupassI viharati, ajjhattabahiddha va kaye kayanupass1 
viharati. Samudayadhammanupassi va kayasmim 
viharatll, vayadhammanupass va kayasmim viharatl, 
samudayavayadhammanupass va kayasmim viharatl. “Atthi 
kayo ti va panassa sati paccupatthita hoti yavadeva ñanamattaya 
pafIssatimattaya anissito ca viharatl, na ca kiñcI loke upadiyati. 
Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu kaye kayanupassI viharati. 


Tryapathapabba1n IIƑLhIt41n. 
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Này các Ty-khưu, như người thợ quay hay học trò người thợ 
quay thiện xảo, khi quay dài, biết rằng: “Tôi quay dài”; hay khi 
quay ngắn, biết rằng: "Tôi quay ngắn." Cũng vậy, này các Tỳ- 
khưu, T-khưu thở vào dài, biết rằng: "Tôi thở vào dài”; hay thở 
ra đài biết rằng: “Tôi thở ra dài"; hay thở vào ngắn, biết rằng: 
“Tôi thở vào ngắn”; hay thở ra ngắn, biết rằng: “Tôi thở ra ngắn”; 
"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập; "Cảm giác toàn 
thân, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập; “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vào”, 
vị ấy tập; "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. Như vầy, vị 
ấy nương vào nội thân quán sát thân, hay nương vào ngoại thân 
quán sát thân; hay nương vào lần lượt nội và ngoại thân quán sát 
thân; hay vị ấy nương vào thân quán sát tánh sanh khởi; hay 
nương vào nơi thân quán sát tánh diệt tận; hay nương vào nơi 
thân thường xuyên quán sát tánh sanh và diệt. "Có thân đây”, vị 
ấy an trú chánh niệm như vậy với hy vọng hướng đến chánh trí, 
chánh niệm, sống không nương tựa, không chấp trước vật gì ở 
trên đời. Này các Ty-khưu, như vậy là Ty-khưu nương vào nơi 
thần quán sát thân. 


(dứt phần hơi thở) 
Quán sát thân — phần oaiï nghĩ 


Lại nữa, này các Tỷ keo, Ty-khưu đi, biết rằng: "Tôi đi"; hay 
đứng, biết rằng: “Tôi đứng”; hay ngồi, biết rằng: “Tôi ngồi”; hay 
nằm, biết rằng: "Tôi nằm”. Thân thể được sử dụng như thế nào, 
vị ấy biết thân như thế ấy. Như vậy, vị ấy nương vào nội thân 
quán sát thân; hay nương vào ngoại thân quán sát thân; hay 
nương vào lần lượt nội và ngoại thân quán sát thân. Hay vị ấy 
nương vào thân quán sát tánh sanh khởi; hay nương vào thân 
quán sát tánh diệt tận; hay nương vào thần thường xuyên quán 
sát tánh sanh diệt. “Có thân đây”, vị ấy an trú chánh niệm như 
vậy với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, sống không 
nương tựa, không chấp trước vật gì ở trên đời. Này các Ty-khưu, 
như vậy là T-khưu nương vào nơi thân quán sát thân. 


(dút phần oai nghì) 
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Kayanupassana sampa7anapabbam 


Puna caparam, bhikkhave, bhikkhu abhikkante patikkante 
sampajanakart hot, alokite vilokie sampaJanakar hoi, 
samlñjite pasarite sampaJanakarr hotl, sanghati-pattacIvara- 
dharane sampajanakar hot, asie pIie khaylte sayIte 
sampaJanakarI hoti, uccarapassavakamme sampajanakari hotl, 
gate thie misinne sutte jJagarte bhasite tunhibhave 
sampaJanakarI hot. 

Iti ajjhattam va kaye kayanupassi viharati, bahiddha va kaye 
kayanupassl viharatl, ajjhattabahiddha va kaye kayanupassi 
viharat. Samudayadhammanupassa va kayasmim viharail, 
vayadhammanupass va kayasmim viharatl, samudaya- 
vayadhammanupassil va kayasmim viharati. “Atthi kayotI va 
panassa sat paccupatthta hot yavadeva ñanamattaya 
patissatimattaya anIssIto ca viharatl, na ca kiñc1I loke upadiyat. 


Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu kaye kayanupassI viharati. 


Sainpa/anapabbanm I1†th1tanm. 
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Quán thân — phần tính giác 


Lại nữa, này các Ty-khưu, Ty-khưu, khi bước tới, bước luI, 
biết rõ việc mình đang làm. Khi ngó tới, ngó lui, biết rõ việc mình 
đang làm. Khi co tay khi duõi tay biết rõ việc mình đang làm. Khi 
mang áo Sanghati (Tăng-già-lê), mang bát, mang y, biết rõ việc 
mình đang làm. Khi ăn, uống, nhai, nếm, biết rố việc mình đang 
làm. Khi đi đại tiện, tiểu tiện, biết rõ việc mình đang làm. Khi đi, 
đứng, ngồi, nằm, biết rõ việc mình đang làm. 

Như vậy, vị ấy nương vào nội thân quán sát thân; hay nương 
vào ngoại thân quán sát thân; hay nương vào lần lượt nội và 
ngoại thân quán sát thân. Hay vị ấy nương vào thân quán sát 
tánh sanh khởi; hay nương vào thân quán sát tánh diệt tận; hay 
nương vào thân thường xuyên quán sát tánh sanh diệt. “Có thần 


2 


đây”, vị ấy an trú chánh niệm như vậy với hy vọng hướng đến 
chánh trí, chánh niệm, sống không nương tựa, không chấp trước 
vật gì ở trên đời. Này các T-khưu, như vậy là T-khưu nương vào 


nơi thân quán sát thân. 


(dút phần tỉnh giác) 
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Kayanupassana paikulamanasikarapabbam 


Puna caparam, bhikkhave, bhikkhu imameva kayam 
uddham padatala adho kesamatthaka tacapariyantam puram 
nanappakarassa asucino paccavekkhati— '“atthi Imasmim kaye 
kesa loma nakha danta taco, mamsam nharu atthI atthimiñJam 
vakkam, hadayam yakanam kilomakam pIhakam papphasam, 
antam antagunam udariyam karIsam pittam semham pubbo 
lohitam sedo medo, assu vasa khe]o singhanika lasika muttan”t1. 

Seyyathapl bhikkhave, ubhatomukha putoli pura 
nanavihitassa dhaññassa, seyyathidam salnam  vihmam 
mugganam masanam tilanam tandulanam. Tamenam cakkhuma 
puriso muñcrtva paccavekkheyya-— “me saÌlI, ime vIh1I Ime mugga 
Ine masa Ime tila Ime tandulati. Evameva kho, bhikkhave, 
bhikkhu Iimameva kayam uddham padatala adho kesamatthaka 
tacapariyantam puram nanappakarassa asucino paccavekkhati— 
'atthi Iimasmim kaye kesa loma nakha danta taco, mamsam 
nharu atthi atthimiñJam vakkam, hadayam yakanam kilomakam 
pihakam papphasam, antam antagunam udariyam karIsam 
pIitam semham pubbo lohitam sedo medo, assu vasa khelo 
singhanIka lasika muttan ti. 

Iti aJjhattam va kaye kayanupassl viharati, bahiddha va kaye 
kayanupassl viharatl, ajjhattabahiddha va kaye kayanupassi 
viharat. Samudayadhammanupassa va kayasmim viharail, 
vayadhammanupass va kayasminm viharatl, samudayavaya- 
dhammanupassi va kayasmim viharati. “Atthi kayo ti va panassa 
sat paccupatthita hoti yavadeva ñanamattaya patIssatimattaya 
anissito ca viharatl, na ca kiñcl loke upadiyatl. Evampi kho, 
bhikkhave, bhikkhu kaye kayanupassi viharati. 


PaHkulamanasikarapabbam In1†thitann. 
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Quán thân — phần quán thể trược 


Lại nữa này các Ty-khưu, Ty-khưu quán sát thân này, dưới 
từ bàn chân trở lên, trên cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da và 
chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt: “Trong thân này, đây là tóc, 
lông, móng, răng, da, thịt, gần, xương, thận, tủy, tim, gan, hoành 
cách mô, lá lách, phối, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, 
mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, niêm dịch, 
nước ở khớp xương, nước tiểu." 

Này các T-khưu, cũng như một bao đồ, hai đầu trống đựng 
đầy các loại hột như gạo, lúa, đậu xanh, đậu lớn, mè, gạo đã xay 
rồi. Một người có mắt, đổ các hột ấy ra và quan sát: "Đây là hột 
gạo, đây là hột lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu đỏ, đây là mè, đây 
là hột lúa đã xay rôi." Cũng vậy, này các T-khưu, một T-khưu 
quán sát thân này dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến đảnh tóc, 
bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt: “Trong 
thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, 
thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, 
bụng, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, 
nước miếng, niêm dịch, nước ở khớp xương, nước tiểu." 

Như vậy vị ấy nương vào nội thân quán sát thân; hay nương 
vào ngoại thân quán sát thân; hay nương vào lần lượt nội và 
ngoại thân quán sát thân. Hay vị ấy nương vào thân quán sát 
tánh sanh khởi; hay nương vào thân quán sát tánh diệt tận; hay 
nương vào thân thường xuyên quán sát tánh sanh diệt. “Có thần 
đây”, vị ấy an trú chánh niệm như vậy với hy vọng hướng đến 
chánh trí, chánh niệm, sống không nương tựa, không chấp trước 
vật gì ở trên đời. Này các T-khưu, như vậy là T-khưu nương vào 
nơi thân quán sát thân. 


(dút phần quán thể trược) 
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Kayanupassana dhatumanasikarapabbam 


Puna caparam, bhikkhave, bhikkhu imameva kayam 
vathathtam yathapanmihtam dhatuso paccavekkhati- atthi 
Imasmim kaye pathavidhatu apodhatu tejodhatu vayodhatu'ˆt. 

SeyyathapI, bhikkhave, dakkho goghatako va 
gophatakantevasl va gavim vadhitva catumahapathe bilaso 
vibhajitva nisinno assa, evameva kho, bhikkhave, bhikkhu 
Iimameva kayam  vathathitam yathapamihtam  dhatuso 
paccavekkhati— '“atthi Imasmim kaye pathavidhatu apodhatu 
teJodhatu vayodhatu ti. 

Iti ajj]hattam va kaye kayanupasst viharatI, bahiddha va kaye 
kayanupassl viharatl, ajjhattabahiddha va kaye kayanupassi 
viharat. Samudayadhammanupassa va kayasmim viharail, 
vayadhammanupass va kayasmim viharatl, samudayavaya- 
dhammanupassi va kayasmIm viharati. “Atthi kayo ti va panassa 
sat paccupatthita hoti yavadeva ñanamattaya patIssatimattaya 
anissito ca viharatl, na ca kiñci loke upadiyatil. Evampi kho, 
bhikkhave, bhikkhu kaye kayanupassi viharati. 


Dhatuimanasikarapabbam In1†thitam. (*) 
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Quán thân — phần quán đại giới 


Lại nữa này các Ty-khưu, Ty-khưu quán sát thân này về vị 
trí các giới và sự sắp đặt các giới: “Trong thân này có địa đại, thủy 
đại, hỏa đại và phong đại.” 

Này các Ty-khưu, như một người đồ tể thiện xảo, hay đệ tử 
của một người đồ tể giết một con bò, ngồi cắt chia từng thân 
phần tại ngã tư đường. Cũng vậy này các Ty-khưu, vị Tỳ-khưu 
quán sát thân nây về vị trí các giới và về sự sắp đặt các giới: 
”“[rong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại." 

Như vậy vị ấy nương vào nội thân quán sát thân; hay nương 
vào ngoại thân quán sát thân; hay nương vào lần lượt nội và 
ngoại thân quán sát thân. Hay vị ấy nương vào thân quán sát 
tánh sanh khởi; hay nương vào thân quán sát tánh diệt tận; hay 
nương vào thân thường xuyên quán sát tánh sanh diệt. "Có thần 
đây" vị ấy an trú chánh niệm như vậy với hy vọng hướng đến 
chánh trí, chánh niệm, sống không nương tựa, không chấp trước 
vật gì ở trên đời. Này các T-khưu, như vậy là T-khưu nương vào 


nơi thân quán sát thân. 


(dút phần quán đại g1ới) 
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Kayanupassana navasivathikapabbam 


Puna caparam, bhikkhave, bhikkhu seyyathapi passeyya 
sarram sIvathikaya chadditam ekahamatam va dvihamatam va 
thamatam va uddhumatakam vinillakam vipubbakajatam. So 
Imameva kayam upasamharati—- “ayampi kho kayo evamdhammo 
evambhavI evam-anatito t1. 


Iti aJjhattam va kaye kayanupassli viharati, bahiddha va kaye 
kayanupassl viharatil, ajJjhattabahiddha va kaye kayanupassi 
viharati. Samudayadhammanupassa va kayasmim viharail, 
vayadhammanupassẹ' va kayasmmm viharatl, samudaya- 
vayadhammanupassil va kayasmim viharati. “Atthi kayotI va 
panassa sat paccupatthta hot yavadeva ñanamattaya 
patissatimattaya anIssIto ca viharatl, na ca kiñclI loke upadiyatI. 
Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu kaye kayanupassI viharati. 


Puna caparam, bhikkhave, bhikkhu seyyathapi passeyya 
sarram sivathikaya chadditam kakehi va khajjamanam kulalehi 
va khajjamanam øgijjhehi va khaJjamanam kankehi va 
khaJamanam sunakhehi va khaJjamanam byagghehi va 
khajjamanam diprhi va khaJjamanam singalehI va khajjamanam 
vividhehi va panakaJatehi khajjamanam. So Imameva kayam 
upasamharati-“ayampI kho kayo evamdhammo evambhavi 
evam-anatIto t1. 


Iti aJjhattam va kaye kayanupassli viharati, bahiddha va kaye 
kayanupassl viharatil, ajJjhattabahiddha va kaye kayanupassl 
viharati. Samudayadhammanupassa va kayasmim viharail, 
vayadhammanupass va kayasmim viharatl, samudayavaya- 
dhammanupassi va kayasmIm viharati. “Atthi kayo ti va panassa 
sat paccupatthita hoti yavadeva ñanamattaya patIssatimattaya 
anissito ca viharatl, na ca kiñcl loke upadiyatil. Evampi kho, 
bhikkhave, bhikkhu kaye kayanupassi viharati. 
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Quán thân — phần 9o loại tử thí 


Lại nữa này các Ty-khưu, Ty-khưu, như thấy một thi thể 
quăng bỏ trong nghĩa địa một ngày, hai ngày, ba ngày, thi thể ấy 
trương phồng lên, xanh đen lại, nát thối ra. VỊ ấy quán thân ấy 
như sau: “Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, 
không vượt khỏi tánh chất ấy." 


Như vậy vị ấy nương vào nội thân quán sát thân; hay nương 
vào ngoại thân quán sát thân, hay nương vào lần lượt nội và 
ngoại thân quán sát thân. Hay vị ấy nương vào nơi thân quán sát 
tánh sanh khởi; hay nương vào nơi thân quán sát tánh diệt tận; 
hay nương vào nơi thân thường xuyên quán sát tánh sanh diệt. 
"Có thân đây”, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng 
hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương 
tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các T-khưu, như 
vậy Ty-khưu nương vào nơi thần quán sát thân. 


Lại nữa này các Ty-khưu, T-khưu như thấy một thi thể 
quăng bỏ trong nghĩa địa bị các loài quạ ăn, hay bị các loài diều 
hâu ăn, hay bị các chìm kên ăn; hay bị các loài chó ăn; hay bị các 
loài giả can ăn, hay bị các loài côn trùng ăn. T-khưu quán thân 
ấy như sau: “Thân này tánh chất là như vậy, bản chất là như vậy, 
không vượt khỏi tánh chất ấy." 


Như vậy vị ấy nương vào nội thân quán sát thân; hay nương 
vào ngoại thân quán sát thân; hay nương vào lần lượt nội và 
ngoại thân quán sát thân. Hay vị ấy nương vào thân quán sát 
tánh sanh khởi; hay nương vào thân quán sát tánh diệt tận; hay 
nương vào thân thường xuyên quán sát tánh sanh diệt. “Có thần 
đây", vị ấy an trú chánh niệm như vậy với hy vọng hướng đến 
chánh trí, chánh niệm, sống không nương tựa, không chấp trước 
vật gì ở trên đời. Này các T-khưu, như vậy là T-khưu nương vào 
nơi thân quán sát thân. 
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Puna caparam, bhikkhave, bhikkhu seyyathapi passeyya 
sarram sivathikaya chadditam atthikasankhalikam samamsa- 
lohtam  nharusambandham  ...pe.. atthikasankhalikam 
nimamsalohitamakkhiam nharusambandham ...pe... atthika- 
sankhalikam apagatamamsalohitam nharusambandham ...pe... 
atthikani apagatasambandhani disa vidisa vikkhittanl, aññena 
hatthatthikam aññena padatthikam aññena gopphakatthikam 
aññena Janghatthikam aññena urutthikam aññena katitthikam 
aññena phasukatthikam aññena pltthithikam aññena 
khandhatthikam aññena gIvatthikam aññena hanukatthikam 
aññena dantatthikam aññena sisakataham. So Imameva kayam 
upasamharat- '“ayampi kho kayo evamdhammo evambhavi 
evam-anatIto't1. 

Iti aJjhattam va kaye kayanupassli viharati, bahiddha va kaye 
kayanupassl viharatl, ajjhattabahiddha va kaye kayanupassi 
viharati. SamudayadhammanupassI va kayasmim viharati, vaya- 
dhammanupassaẹ va kayasmim viharatll, samudayavaya- 
dhammanupassi va kayasmIm viharati. “Atthi kayo ti va panassa 
sat paccupatthita hoti yavadeva ñanamattaya patIssatimattaya 
amissito ca viharatl, na ca kiñcl loke upadiyatl. Evampi kho, 
bhikkhave, bhikkhu kaye kayanupassl viharati. 

Puna caparam, bhikkhave, bhikkhu seyyathapi passeyya 
sarram sivathikaya chadditam atthikani setani sankhavanna- 
patibhaganl ...pe... atthikanil puñJakitani terovassikanI ...pe... 
athikani putnl cunnakajatanl. So Inmameva kayam 
upasamharat- '“ayampi kho kayo evamdhammo evambhavi 
evam-anatito'tI. Iti aJjhattam va kaye kayanupassl viharatl, 
bahiddha va kaye kayanupassl viharatI, aJJ]hattabahiddha va kaye 
kayanupassI viharati. Samudayadhammanupassi va kayasmim 
viharal, vayadhammanupassaẹ va kayasmm viharatl, 
samudayavayadhammanupass va kayasmim viharatll. “Atthi 
kayo ti va panassa sati paccupatthita hoti yavadeva ñanamattaya 
patissatimattaya anIssIto ca viharatl, na ca kiñclI loke upadiyatI. 
Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu kaye kayanupassI viharati. 

NavasIvathikapabbam II†th1ta1n. 
Ciiddasa kayanupassana I1†h1t4. 
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Này các Ty-khưu, lại nữa T-khưu như thấy một thi thể bị 
quăng bỏ trong nghĩa địa; với các xương còn liên kết với nhau, 
còn dính thịt và máu, còn được các đường gân cột lại; với các 
xương còn liên kết với nhau, không còn dính thịt nhưng còn dính 
máu, còn được các đường gân cột lại, với các xương còn liên kết 
với nhau, không còn dính thịt và máu, còn được các đường gân 
cột lại; chỉ còn có xương không dính lại với nhau, rải rác chỗ này 
chỗ kia, ở đây là xương tay, ở đầy là xương chân, ở đầy là xương 
ống, ở đầy là xương bắp vế, ở đây là xương mông, ở đây là xương 
sống, ở đây là xương đầu,... Tỳ-khưu quán thân ấy như sau: 
“Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt 
khỏi tánh chất ấy". 

Như vậy, vị ấy nương vào nội thân quán sát thân; hay nương 
vào ngoại thân quán sát thân; hay nương vào lần lượt nội và 
ngoại thân quán sát thân. Hay vị ấy nương vào thân quán sát 
tánh sanh khởi; hay nương vào thân quán sát tánh diệt tận; hay 
nương vào thân thường xuyên quán sát tánh sanh diệt. Lại nữa, 
niệm “chỉ có thân” được hiển hiện cho vị ấy vì mục đích hướng 
đến chánh trí, chánh niệm, sống không nương tựa, không chấp 
trước vật gì ở trên đời. Này các T-khưu, như vậy là Tỳ-khưu 
nương vào nơi thân quán sát thân. 

Lại nữa này các Ty-khưu, T-khưu như thấy một thi thể 
quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn toàn xương trắng màu vỏ ốc... 
chỉ còn một đống xương lâu hơn một năm... chỉ còn là xương thối 
trở thành bột. Ty-khưu quán thân ấy như sau: "Thân này tánh 
chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất 
ấy." Như vậy vị ấy nương vào nội thân quán sát thân; hay nương 
vào ngoại thân quán sát thân; hay nương vào lần lượt nội và 
ngoại thân quán sát thân. Hay vị ấy nương vào thân quán sát 
tánh sanh khởi; hay nương vào thân quán sát tánh diệt tận; hay 
nương vào thân quán sát tánh sanh diệt. “Có thân đây” vị ấy an 
trú chánh niệm như vậy với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh 
niệm, sống không nương tựa, không chấp trước vật gì ở trên đời. 
Này các Ty-khưu, như vậy là Tỳ-khưu nương vào nơi thân quán 
sát thân. 

(Dút phần 9 loại tử thĩ) 
(Dút 14 phần quán sát thân. ) 
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Vedananupassana 


Kathañca pana, bhikkhave, bhikkhu vedanasu 
vedananupassi viharati? Idha, bhikkhave, bhikkhu sukham va 
vedanam vedayamano “sukham vedanam vedayamItI paJanati. 
Dukkham va vedanam vedayamano “dukkham vedanam 
vedayamitil  pajanali. adukkhamasukham va vedanam 
vedayamano “adukkhamasukham vedanam vedayamTti paJanati. 

SamIlsam va sukham vedanam vedayamano “samIlsam 
sukham vedanam vedayamIti paJanatl, niramisam va sukham 
vedanam vedayamano “niramisam sukham vedanam vedayamIti 
paJanati. samisam va dukkham vedanam vedayamano “samIsam 
dukkham vedanam vedayamTti paJanatl, nramIsam va dukkham 
vedanam  vedayamano “mramisan dukkham vedanam 
vedayamIti paJanati. samisam va adukkhamasukham vedanam 
vedayamano “samisam adukkhamasukham vedanam vedayamI ti 
pajanal,  niramisam va adukkhamasukham vedanam 
vedayamano “niramisan adukkhamasukham vedanam 
vedayamTti paJana1. 

Iti aj]hattam va vedanasu vedananupassI viharati, bahiddha 
va vedanasu vedananupassl viharatl, ajJjhattabahiddha va 
vedanasu vedananupassi viharati. SamudayadhammanupassI va 
vedanasu viharatil, vayadhammanupassi va vedanasu viharatl, 
samudayavayadhammanupass va vedanasu viharatl “'atthi 
vedanati va panassa sai paccupatthta hot yavadeva 
ñanamattaya patIssatimattaya anIssito ca viharatl, na ca kiñcl 
loke upadiyatl. evampI kho, bhikkhave, bhikkhu vedanasu 
vedananupassl vIharatI. 


Vedananupassana nIth1ta. 
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Quán thọ 


Này các T-khưu, như thế nào Tỳ-khưu nương vào các cảm 
thọ quán sát các cảm thọ? Này các T-khưu, ở nơi đầy Ty-khưu 
khi cảm thọ lạc, biết rằng: “Tôi cảm thọ lạc"; khi cảm thọ khổ, 
biết rằng: “Tôi cảm thọ khổ”; khi cảm thọ bất khổ bất lạc, biết 
rằng: "Tôi cảm thọ bất khổ bất lạc”. 

Hay khi cảm thọ lạc thuộc ngũ dục5! biết rằng: “Tôi cảm thọ 
lạc thuộc ngũ dục”. Hay khi cảm thọ lạc không thuộc ngũ dục, 
biết rằng: "Tôi cảm thọ lạc không thuộc ngũ dục”. Hay khi cảm 
thọ khổ thuộc ngũ dục, biết rằng: “Tôi cảm thọ khổ thuộc ngũ 
dục”. Hay khi cảm thọ khổ không thuộc ngũ dục, biết rằng: "Tôi 
cảm thọ khổ không thuộc ngũ dục”. Hay khi cảm thọ bất khổ bất 
lạc thuộc ngũ dục, biết rằng: “Tôi cảm thọ bất khổ bất lạc thuộc 
ngũ dục”. Hay khi cảm thọ bất khổ bất lạc không thuộc ngũ dục, 
biết rằng: “Tôi cảm thọ bất khổ bất lạc không thuộc ngũ dục". 

Như vậy vị ấy nương vào các cảm thọ bên trong quán sát 
cảm thọ; hay nương vào các cảm thọ bên ngoài quán sát cảm thọ; 
hay nương vào lần lượt các cảm thọ bên trong và bên ngoài quán 
sát cảm thọ. Hay nương vào các cảm thọ quán sát tánh sanh khởi; 
hay nương vào các cảm thọ quán sát các tánh diệt tận; hay nương 
vào các cảm thọ thường xuyên quán sát tánh sanh diệt. “Có các 
thọ đây”, vị ấy an trú chánh niệm như vậy với hy vọng hướng đến 
chánh trí, chánh niệm, sống không nương tựa, không chấp trước 
vật gì ở trên đời. Này các Ty-khưu, như vậy Ty-khưu nương vào 
các cảm thọ quán sát các cảm thọ. 


(Dút phần quán thọ) 





5! - sa7nisa = thức ăn, da thịt, nhục thể, vật chất, ngũ dục >< niramisa 
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CïHanupassana 


Kathafñca pana, bhikkhave, bhikkhu cite cittanupassi 
viharati? Idha, bhikkhave, bhikkhu saragam va cittam “saragam 
citantI paJanall, vitaragam va clttam vItaragam cittanti 
pajanal. sadosam va citam “sadosam cittanti pajanatl, 
vItadosam va cittam “vitadosam cittanti paJanati. Samoham va 
citam “samoham cittanti paJanatll, vitamoham va cittam 
*vItamoham cittantI paJanati. 

Sankhitam va citam “sankhitam citanti pajanaHl, 
vikkhittam va cittam “vIkkhittam cIttanti paJanati. Mahaggatam 
va cIttam “nahaggatam cIttan ti paJanati, amahaggatam va cittam 
'amahagsatam cIttan ti pajJanati. Sauttaram va cIttam “sauttaram 
citantI pajanatl, anuttaram va citam “anuttaram cittanti 
paJanati. samahitam va cIttam “samahitam cittanti paJanatl, 
asamahitam va cittam “asamahitam cittanti pajanati. vimuttam 
va cittam 'vImuttam clttanti paJanati. avimuttam va cittam 
“aviImuttam cittan ti paJanati. 

Iti ajjhattam va citte cittanupassi viharati, bahiddha va citte 
citanupassl viharatl, aJJjhattabahiddha va citte cittanupassi 
viharat. Samudayadhammanupass va citasmmm viharatl, 
vayadhammanupassl va cñitasmm viharatll, samudaya- 
vayadhammanupassl va cittasmim viharatl, “atthi citanti va 
panassa sat paccupatthta hot yavadeva ñanamattaya 
pafIssatimattaya anissito ca viharatl, na ca kiñcI loke upadiyat. 
evampI kho, bhikkhave, bhikkhu cItte cIttanupassI viharati. 


Crttanupassana In1††h1ta. ( ”) 
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Quán tâm 


Này các Ty-khưu, như thế nào T-khưu nương vào tâm quán 
sát tâm? Này các Ty-khưu, ở đây vị Ty-khưu: "Với tâm có tham, 
biết rằng tâm có tham”; hay "Với tâm không tham, biết rằng tâm 
không tham”; hay "Với tâm có sân, biết rằng tâm có sân”; hay 
"Với tâm không sân, biết rằng tâm không sân”; hay "Với tâm có 
s1, biết rằng tâm có s1"; hay "Với tâm không sĩ, biết rằng tâm 
không sĩ". 

Hay "Với tâm bị co rút, biết rằng tâm bị co rút; hay "Với tâm 
phóng tán, biết rằng tâm bị phóng tán”; hay "Với tâm quảng đại, 
biết rằng tâm được quảng đại”; hay "Với tâm không quảng đại, 
biết rằng tâm không được quảng đại”; hay "Với tâm vượt trội, 
biết rằng tâm vượt trội”; hay "Với tâm không vượt trội, biết rằng 
tâm không vượt trội"; hay "Với tâm có định, biết rằng tâm có 
định”; hay "Với tâm không định, biết rằng tâm không định”; hay 
"Với tâm giải thoát, biết rằng tâm có giải thoát"; hay "Với tâm 
không giải thoát, biết rằng tâm không giải thoát”. 

Như vậy vị ấy nương vào nội tầm quán sát tâm; hay nương 
vào ngoại tâm quán sát tâm; hay nương vào lần lượt nội tâm và 
ngoại tâm quán sát tầm. Hay nương vào tâm quán sát tánh sanh 
khởi; hay nương vào tâm quán sát tánh diệt tận; hay nương vào 
tâm quán sát tánh sanh diệt. “Có tâm đây” vị ấy an trú chánh 
niệm như vậy với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, sống 
không nương tựa, không chấp trước vật gì ở trên đời. Này các Tỳ- 
khưu, như vậy vị T-khưu nương vào tầm quán sát tâm. 


(Dút phần quán tâm) 
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Dhamrnanupassana nĩivaranapabbam 
Kathañca pana, bhikkhave, bhikkhu đhammesu dhamma- 


nupassi viharati? idha, bhikkhave, bhikkhu dhammesu dhamma- 
nupassI viharati pañcasu nIvaranesu. Kathañca pana, bhikkhave, 
bhikkhu dhammesu dhammanupassa  viharati pañcasu 
nIvaranesu? 

Idha bhikkhave, bhikkhu santam va ajjhattam 
kamacchandam “'atthi me ajjhattam kamacchandoti paJanati, 
asantam va ajJhattam kamacchandam “natthi me ajjhattam 
kamacchando'ti paJanat, vatha ca anuppannassa 
kamacchandassa uppado hotI tañca paJanatI, yatha ca uppannassa 
kamacchandassa pahanam hotI tañca paJanati, yatha ca pahinassa 
kamacchandassa ayatim anuppado hoti tañca paJanaH. 

Santam va aJjhattam byapadam “atthi me ajjhattam 
byapadoti paJanatIl, asantam va aJjhattam byapadam “natthi me 
aJhatam byapadoti pajanall, vyatha ca anuppannassa 
byapadassa uppado hoti tañca pajJanatll, yatha ca uppannassa 
byapadassa pahanam hoti tañca paJanatl, yatha ca pahinassa 
byapadassa ayatim anuppado hoti tañeca paJanatHI. 

Santam va ajjhattam thinamiddham “atthi me aJJhattam 
thnamiddhanti pajanatl, asantam va ajjhattam thinamiddham 
mathi me ajjhatam thinamiddhanti pajanal, yatha ca 
anuppannassa thinamiddhassa uppado hoti tañca paJanati, yatha 
ca uppannassa thinamiddhassa pahanam hoti tañca paJanati, yatha 
ca pahInassa thinamiddhassa ayatim anuppado hotI tañca paJanaH. 

Santam va ajjhattam uddhaccakukkuccam “atthi me 
aJ]hattam uddhaccakukkuccanti paJanati, asantam va aJJhattam 
uddhaccakukkuccam “natthi me aJjhattam uddhaccakukkuccan ti 
paJanati, yatha ca anuppannassa uddhaccakukkuccassa uppado 
hoti tañca paJanati, yatha ca uppannassa uddhaccakukkuccassa 
pahanam hot tañca pajanal, yatha ca pahIinassa 
uddhaccakukkuccassa ayatim anuppado hoti tañca paJanat. 
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Quán pháp — phần triền cái 


Này các Ty-khưu, thế nào là vị Tỳ-khưu nương vào pháp 
quán sát pháp? Này các T-khưu, ở đây Ty-khưu sống quán pháp 
trên các pháp liên quan năm triền cái. Và này các Ty-khưu, thế 
nào là vị Tỳ-khưu nương vào pháp quán sát pháp liên quan năm 
triền cái? 

Này các T-khưu, ở đây Ty-khưu, nội tâm có dục tham, biết 
rằng: "Nội tầm tôi có dục tham”; hay nội tâm không có dục tham, 
biết rằng: "Nội tâm tôi không có dục tham”. Và với dục tham 
chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy biết rõ như vậy. Và với tham dục 
đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy biết rõ như vậy. Và với tham 
dục đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy biết 
rố như vậy. 

Hay nội tâm có sân hận, biết rằng: "Nội tâm tôi có sân hận”; 
hay nội tâm không có sân hận, biết rằng: "Nội tâm tôi không có 
sân hận." Và với sân hận chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy biết rõ 
như vậy. Và với sân hận đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy biết rõ 
như vậy. Và với sân hận đã được đoạn diệt, tương lai không sanh 
khởi nữa, vị ấy biết rõ như vậy. 

Hay nội tâm có hôn trầm thụy miên, biết rằng: "Nội tâm tôi 
có hôn trầm thụy miên”; hay nội tâm không có hôn trầm thụy 
miên, tuệ tri rằng: "Nội tâm tôi không có hôn trầm thụy miên”. 
Và với hôn trầm thụy miên chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy biết rõ 
như vậy. Và với hôn trầm thụy miên đã sanh nay được đoạn diệt, 
vị ấy biết rõ như vậy. Và với hôn trầm thụy miên đã được đoạn 
diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy biết rõ như vậy. 

Hay nội tâm có trạo hối, biết rằng: "Nội tâm tôi có trạo hối”; 
hay nội tâm không có trạo hối, biết rằng: "Nội tâm tôi không có 
trạo hối”. Và với trạo hối chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy biết rõ 
như vậy. Và với trạo hối đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri 
như vậy. Và với trạo hối đã được đoạn diệt, tương lai không sanh 
khởi nữa, vị ấy biết rõ như vậy. 
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Santam va ajjhattam viclkiccham “atthi me aJJjhattam 
viciklcchati paJanatl, asantam va ajjhattam vicikiccham “natthi 
me aJjhattam vicikicchati pajanatl, yatha ca anuppannaya 
viciklcchaya uppado hoti tañca pajanatl, yatha ca uppannaya 
viciklcchaya pahanam hoti tañca pajanatl, yatha ca pahIinaya 
vicikIlcchaya ayatim anuppado hoti tañca paJanati. 

Ii ajhattam va dhammesu đdhammanupass viharatl, 
bahiddha va dhammesu dhammanupassi viharatl, aJjhatta- 
bahiddha va dhammesu dhammanupassl viharati samudaya- 
dhammanupassi va dhammesu viIharati, vayadhammanupassl va 
dhammesu  viharal, samudayavayadhammanupassẹ va 
dhammesu viharati. “Atthi đdhammatiL va panassa sat 
paccupatthta hot vavadeva ñanamattaya patissatimattaya 
anissito ca viharatl, na ca kiñcl loke upadiyati. Evampi kho, 
bhikkhave, bhikkhu dhammesu dhammanupassa  viharati 


pañcasu nIvaranesu. 


Nivaranapabbam In1††hrtam. 
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Hay nội tâm có nghi, biết rằng: "Nội tâm tôi có nghĩ”; hay 
nội tâm không có nghị, biết rằng: “Nội tâm tôi không có nghi." Và 
với nghi chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy biết rõ như vậy. Và với 
nghi đã sanh, nay được đoạn diệt, vị ấy biết rõ như vậy, và với 
nghi đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy biết 
rố như vậy. 

Như vậy vị ấy nương vào nội pháp quán sát pháp; hay 
nương vào ngoại pháp quán sát pháp; hay nương vào lần lượt nội 
và ngoại pháp quán sát pháp. Hay nương vào các pháp quán sát 
tánh sanh khởi; hay nương vào các pháp quán sát tánh diệt tận; 
hay nương vào các pháp quán sát tánh sanh diệt. “Có các pháp ở 
đây" vị ấy an trú chánh niệm như vậy với hy vọng hướng đến 
chánh trí, chánh niệm, sống không nương tựa, không chấp trước 
vật gì ở trên đời. Này các Ty-khưu, như vậy Ty-khưu nương vào 


các pháp quán sát pháp, liên quan năm triền cái. 


(Dút phần triền cái) 
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Dhammanupassana khandhapabbam 


Puna caparam, bhikkhave, bhikkhu dhammesu 
dhammanupassaẹ viharai pañcasu upadanakkhandhesu. 
Kathañca pana, bhikkhave, bhikkhu dhammesu dhammanupassI 
viharai pañcasu upadanakkhandhesu? Idha, bhikkhave, 
bhikkhu- “ti rupam, li rupassa samudayo, It rupassa 
atthangamo; 1tI vedana, I1ti vedanaya samudayo, 1t vedanaya 
atthangamo; 1t sañña, It saññaya samudayo, It saññaya 
atthangamo; 1t sankhara, 1t sankharanam samudayo, ItI 
sankharanam atthangamo, It viãññanam, It viññanassa 
samudayo, 1tI viññanassa atthangamo ti, 

IH ajhattam va dhammesu đdhammanupass viharatl, 
bahiddha va dhammesu đdhammanupassl viharatl, aJJhatta- 
bahiddha va dhammesu dhammanupassI viharati. Samudaya- 
dhammanupassi va dhammesu viharati, vayadhammanupassl va 
dhammesu  viharatl, samudayavayadhammanuppassl va 
dhammesu viharati. “Atthi dhammati va panassa satI 
paccupatthta hot yavadeva ñanamattaya patissatimattaya, 
anissito ca viharatl, na ca kiñci loke upadiyatl. Evampi kho, 
bhikkhave, bhikkhu dhammesu dhammanupassa  viharati 
pañcasu upadanakkhandhesu. 


Khandhapabbam In1†thitam. 
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Quán Pháp —- phần Uẩn 


Lại nữa, này các Ty-khưu, Ty-khưu nương vào các pháp 
quán sát pháp đối với năm Thủ uẩn. Này các T-khưu, thế nào là 
T-khưu nương vào pháp quán sát pháp liên quan đến năm Thủ 
uẩn? Này các T-khưu, Ty-khưu suy tư: "Đây là sắc, đây là sắc 
sanh, đây là sắc diệt. Đây là thọ, đầy là thọ sanh, đây là thọ diệt. 
Đây là tưởng, đây là tưởng sanh, đây là tưởng diệt. Đây là hành, 
đây là hành sanh, đây là hành diệt. Đây là thức, đây là thức sanh, 
đây là thức diệt”. 

Như vậy vị ấy nương vào các nội pháp quán sát pháp; hay 
nương vào các ngoại pháp quán sát pháp; hay nương vào lần lượt 
các nội và ngoại pháp quán sát pháp; hay nương vào các pháp 
thường xuyên quán sát sự sanh khởi; hay nương vào pháp thường 
xuyên quán sát sự diệt tận; hay nương vào các pháp thường 
xuyên quán sát sự sanh diệt. “Có các pháp ở đây”, vị ấy an trú 
chánh niệm như vậy với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh 
niệm, sống không nương tựa, không chấp trước vật gì ở trên đời. 
Này các Ty-khưu, như vậy T-khưu nương vào các pháp quán sát 
pháp đối với Năm Thủ uẩn. 


(Dứt phần Uẩn) 


115 


Dhammanupassana ayatanapabbam 

Puna caparam, bhikkhave, bhikkhu đdhammesu 
dhammanupassl viharati chasu ajJhattikabahiresu ayatanesu. 
Kathañca pana, bhikkhave, bhikkhu đhammesu dhammanupassI 
viharati chasu ajjhattikabahiresu ayatanesu? 

Idha, bhikkhave, bhikkhu cakkhuñca pajanatl, rupe ca 
paJanati, yañca tadubhayam paticca uppajJJati samyoJanam tañca 
paJanati, yatha ca anuppannassa samyoJanassa uppado hoti 
tañca paJanatI, yatha ca uppannassa samyoJanassa pahanam hoti 
tañca paJanall, vyatha ca pahInassa samyojanassa ayatim 
anuppado hoti tañca paJanati. 

Sotañca paJanatl, sadde ca paJanati, yañca tadubhayam 
palcca uppajjali samyojanam tañca pajanal, yatha ca 
anuppannassa samyojanassa uppado hoti tañca paJanatl, yatha 
ca uppannassa samyojanassa pahanam hoti tañca paJanati, yatha 
ca pahInassa samyoJanassa ayatim anuppado hoti tañca paJanati. 

Ghanañca paJanati, gandhe ca paJanati, yañca tadubhayam 
palcca uppajjali samyojanam tañca pajanaHl, yatha ca 
anuppannassa samyojanassa uppado hoti tañca pajanatl, yatha 
ca uppannassa samyojanassa pahanam hoti tañca paJanati, yatha 
ca pahInassa samyojJanassa ayatim anuppado hoti tañca paJanati. 

Jivhañca pajanatl, rase ca paJanatl, yañca tadubhayam 
palcca uppajjali samyojanam tañca pajanal, yatha ca 
anuppannassa samyojanassa uppado hoti tañca paJanatl, yatha 
ca uppannassa samyojanassa pahanam hoti tañca paJanati, yatha 
ca pahInassa samyoJanassa ayatim anuppado hoti tañca paJanatI. 

Kayañca pajanail, photthabbe ca pajanall, yañca 
tadubhayam paticca uppaJJati samyoJanam tañca paJanatI, yatha 
ca anuppannassa samyoJanassa uppado hoti tañca pajanati, 
yvatha ca uppannnassa samyojanassa pahanam hot tañca 
paJanati, yatha ca pahInassa samyoJanassa ayatim anuppado hoti 
tañca paJanatI. 

Manafñca paJanati, dhamme ca paJanati, yañca tadubhayam 
palcca uppajjali samyojanam tañca pajanal, yatha ca 
anuppannassa samyojanassa uppado hoti tañca paJanatl, yatha 
ca uppannassa samyojanassa pahanam hoti tañca paJanati, yatha 
ca pahInassa samyojJanassa ayatim anuppado hoti tañca paJanati. 
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Quán Pháp - phần Xứ 

Lại nữa này các Ty-khưu, T-khưu nương vào các pháp quán 
sát pháp đối với Sáu Nội Ngoại xứ. Này các T-khưu, thế nào là 
Ty-khưu nương vào các pháp quán sát pháp liên quan Sáu Nội 
Ngoại xứ? 

Này các Ty-khưu, ở đây Ty-khưu tuệ tri con mắt và tuệ tr1 
các sắc, do duyên hai pháp này, kiết sử sanh khởi, vị ấy tuệ tri 
như vậy; và với kiết sử chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như 
vậy; và với kiết sử đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như 
vậy; và với kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi 
nữa, vị ấy tuệ tri như vậy... 

Tuệ tri tai và tuệ tr1 các thanh, do duyên hai pháp này, kiết 
sử sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; và với kiết sử chưa sanh nay 
sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; và với kiết sử đã sanh nay được 
đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy; và với kiết sử đã được đoạn diệt, 
tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy... 

Tuệ tr1 mãi và tuệ tr1 các hương, do duyên hai pháp này, kiết 
sử sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; và với kiết sử chưa sanh nay 
sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; và với kiết sử đã sanh nay được 
đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy; và với kiết sử đã được đoạn diệt, 
tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy... 

Tuệ tri lưỡi và tuệ tri các vị, do duyên hai pháp này, kiết sử 
sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; và với kiết sử chưa sanh nay sanh 
khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; và với kiết sử đã sanh nay được đoạn 
diệt, vị ấy tuệ tr1 như vậy; và với kiết sử đã được đoạn diệt, tương 
lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy... 

Tuệ tri thân và tuệ tri các xúc, do duyên hai pháp này, kiết 
sử sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; và với kiết sử chưa sanh nay 
sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; và với kiết sử đã sanh nay được 
đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy; và với kiết sử đã được đoạn diệt, 
tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy... 

Tuệ tri ý và tuệ tri các pháp; do duyên hai pháp này, kiết sử 
sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; và với kiết sử chưa sanh nay sanh 
khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; và với kiết sử đã sanh nay được đoạn 
diệt, vị ấy tuệ tr1 như vậy; và với kiết sử đã được đoạn diệt, tương 
lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. 
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Ii ajhattam va dhammesu đdhammanupassl viharatl, 
bahiddha va dhammesu dhammanupassi viharatl, aJjhatta- 
bahiddha va dhammesu dhammanupassI viharati. Samudaya- 
dhammanupassi va dhammesu viIharati, vayadhammanupassl va 
dhammesu viharal, samudayavayadhammanupassẹ va 
dhammesu viharall “athi đdhammaÌltil va panassa sat 
paccupatthta hot yavadeva ñanamattaya patissatimattaya, 
anissito ca viharatl, na ca kiñcl loke upadiyatil. Evampi kho, 
bhikkhave, bhikkhu dhammesu dhammanupassl viharati chasu 
aJ]hattikabahiresu ayatanesu. 


Ayatanapabbam In1†thitanmn. 


Dhammmanupassana bojharigapabbam 


Puna caparam, bhikkhave, bhikkhu dhammesu 
dhammanupassi viharati sattasu bojjhangesu. Kathañca pana, 
bhikkhave, bhikkhu dhammesu dhammanupassl viharati sattasu 
boJjhangesu? Idha, bhikkhave, bhikkhu santam va aJJjhattam 
satsambojjhangam “atthi me ajjhattam satisambojjhango ti 
pajJanatl, asantam va aJJhattam satisambojjhangam “natthi me 
aJ]hattam satisambojJJjhangoti pajJanatIl, yatha ca anuppannassa 
satisambojjhangassa uppado hot tañca paJanatll vyatha ca 
uppannassa satisambojJjhangassa bhavanaya paripur1 hoti tañca 
paJanatI. 

Santam va ajJJjhattam dhammavicayasambojjhangam “atthi 
me aJjhattam dhammavicayasambojJjhango ti paJanati, asantam 
va aJ]hattam dhammavicayasambojJjhangam “natthi me ajjhattam 
dhammavicayasamboJJhango ti paJanati, yatha ca anuppannassa 
dhammavicayasamboJjhangassa uppado hot tañca pajanatLl, 
vatha ca uppannassa dhammavicayasamboJjhangassa bhavanaya 
parIpur1 hotI tañca pajana. 

Santaam va aJjhattam viriyasambojjhangam 'atthi me 
aJ]hattam vIiriyasambojjhango ti pajanati, asantam va aJJhattam 
vIriyasamboJjhangam “natthi me aJjhattam vIriyasambo]jhango tỉ 
paJanati, yatha ca anuppannassa virIyasambojJJjhangassa uppado 
hoti tañca paJanati, yatha ca uppannassa viriyasamboJjhangassa 
bhavanaya paripurI hotI tañca paJanat. 
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Như vậy vị ấy nương vào các nội pháp quán sát pháp; hay 
nương vào các ngoại pháp quán sát pháp; hay nương vào lần lượt 
các nội và ngoại pháp quán sát pháp; hay nương vào các pháp 
quán sát tánh sanh khởi; hay nương vào các pháp quán tánh diệt 
tận; hay nương vào các pháp quán sát tánh sanh diệt. “Có các 
pháp ở đây”, vị ấy an trú chánh niệm như vậy với hy vọng hướng 
đến chánh trí, chánh niệm, sống không nương tựa, không chấp 
trước vật gì ở trên đời. Này các T-khưu, như vậy Tỳ-khưu nương 
vào các pháp quán sát pháp, liên quan Sáu Nội Ngoại xứ. 


(dát phần Xứ) 
Quán Pháp — phần Giác chỉ 


Lại nữa này các Ty-khưu, T-khưu nương vào các pháp quán 
sát pháp liên quan Thất Giác chi. Này các T-khưu, thế nào là Ty- 
khưu nương vào các pháp quán sát pháp liên quan Thất Giác chị? 
Này các Ty-khưu, ở đây Ty-khưu, nội tâm có Niệm Giác chi, tuệ 
tri rằng: "Nội tâm tôi có Niệm Giác chỉ”, hay nội tâm không có 
Niệm Giác chiĩ, tuệ trI rằng: "Nội tâm tôi không có Niệm Giác 
chi"; và với Niệm Giác chi chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri 
như vậy, và với Niệm Giác chi đã sanh, nay được tu tập viên 
thành, vị ấy tuệ tri như vậy. 


Hay nội tâm có Trạch pháp Giác chi, tuệ tr1 rằng: "Nội tâm 
tôi có Trạch pháp Giác chi", hay nội tâm không có Trạch pháp 
Giác chị, tuệ tri rằng: "Nội tâm tôi không có Trạch pháp Giác 
chỉ”; và với Trạch pháp Giác chi chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy 
tuệ tri như vậy, và với Trạch pháp Giác chi đã sanh, nay được tu 
tập viên thành, vị ấy tuệ tri như vậy. 


Hay nội tâm có Tĩnh tấn Giác chi, tuệ tri rằng: "Nội tâm tôi 
có Tĩnh tấn Giác chỉ”, hay nội tâm không có Tĩnh tấn Giác chi, tuệ 
tri rằng: "Nội tâm tôi không có Tĩnh tấn Giác chi”; và với Tĩnh 
tấn Giác chi chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tr1 như vậy, và với 
Tĩnh tấn Giác chi đã sanh, nay được tu tập viên thành, vị ấy tuệ 
tri như vậy. 
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Santam va ajJjhattam pItisamboJJhangam “atthi me aJJhattam 
pIisambojjhangotI pajanatl, asantam va aJjhattam pItlsam- 
bojjhangam “natthi me aJjhattam pItisambojJjhangoti paJanatl, 
vatha ca anuppannassa pItisamboJJhangassa uppado hoti tañca 
paJanati, yatha ca uppannassa pItilsamboJjhangassa bhavanaya 
parIpur1 hotI tañca pajana. 

Santam va ajjhattam passaddhisambojjhangam “atthi me 
aJhattam passaddhisamboJjhangotil pajanal, asantam va 
aJhattam passaddhisambojjhangam “natthi me ajjhattam 
passaddhIsambojjhangoti pajanatl, yatha ca anuppannassa 
passaddhIsambojJjhangassa uppado hoti tañca paJanatl, yatha ca 
uppannassa passaddhisambojjhangassa bhavanaya parIpurI hoti 
tañca paJanat1. 

Santam va ajjhattam samadhisamboJj]hangam “atthi me 
aJhattam  samadhisambojjhangotil paJanaH, asantam va 
aJhattam  samadhisambojjhangam “natthi me ajjhattam 
samadhisamboJjhangotl pajanatl, yatha ca anuppannassa 
samadhisamboJJhangassa uppado hotI tañca paJanatl, yatha ca 
uppannassa samadhisambojjhangassa bhavanaya parIpurI hoti 
tañca paJanatI. 

Santam va ajjhattam upekkhasamboJjhangam “atthi me 
aJhattam upekkhasambojjhangoti paJanal, asantam va 
aJhattam upekkhasambojjhangam “natthi me ajjhattam 
upekkhasambojjhangoti pajanal, yatha ca anuppannassa 
upekkhasambojjhangassa uppado hoti tañca paJanatl, yatha ca 
uppannassa upekkhasambojJjhangassa bhavanaya parIpurI hoti 
tañca paJanat1. 

IH ajhattam va dhammesu đdhammanupass viharatl, 
bahiddha va dhammesu đdhammanupassl viharatl, aJJhatta- 
bahiddha va dhammesu dhammanupassIl viharatil. samudaya- 
dhammanupassi va dhammesu viharati, vayadhammanupassI va 
dhammesu viharal, samudayavayadhammanupassẹ va 
dhammesu viharali “athi dhammaldil va panassa satI 
paccupatthta hot vyavadeva ñanamattaya patissatimattaya 
anissito ca viharati, na ca kiñclI loke upadiyati. evampI kho, 
bhikkhave, bhikkhu dhammesu dhammanupassl viharati sattasu 
boJjhangesu. 

Bojhangapabbam m†thitam (*). 
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Hay nội tâm có Hỷ Giác chị, tuệ tri rằng: "Nội tâm tôi có Hỷ 
Giác ch1", hay nội tâm không có Hỷ Giác chi, tuệ tri rằng: "Nội 
tâm tôi không có Hỷ Giác chỉ"; và với Hỷ Giác chi chưa sanh nay 
sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy, và với Hỷ Giác chi đã sanh, nay 
được tu tập viên thành, vị ấy tuệ tri như vậy. 


Hay nội tâm có Khinh an Giác chi, tuệ tri rằng: "Nội tâm tôi 
có Khinh an Giác chỉ", hay nội tâm không có Khinh an Giác chi, 
tuệ trI rằng: "Nội tâm tôi không có Khinh an Giác chỉ”; và với 
Khinh an Giác chi chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tr1 như vậy, 
và với Khinh an Giác chi đã sanh, nay được tu tập viên thành, vị 
ấy tuệ tr1 như vậy. 


Hay nội tâm có Định Giác chị, tuệ tri rằng: "Nội tâm tôi có 
Định Giác chỉ”, hay nội tâm không có Định Giác chi, tuệ tri rằng: 
"Nội tâm tôi không có Định Giác chi”; và với Định Giác chi chưa 
sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy, và với Khinh an Giác 
chi đã sanh, nay được tu tập viên thành, vị ấy tuệ tr1 như vậy. 


Hay nội tâm có Xả Giác chĩ; tuệ tri rằng: “Nội tâm tôi có Xả 
Giác chi"; hay nội tâm không có Xả Giác chị, tuệ tri rằng: "Nội 
tâm tôi không có Xả Giác chi." Và với Xả Giác chi chưa sanh nay 
sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; và với Xả Giác chi đã sanh nay 
được tu tập viên thành, vị ấy tuệ tri như vậy. 


Như vậy vị ấy nương vào các nội pháp quán sát pháp; hay 
nương vào các ngoại pháp quán sát pháp; hay nương vào lần lượt 
nội và ngoại pháp quán sát pháp. Hay nương vào các pháp quán 
sát tánh sanh khởi; hay nương vào các pháp quán sát tánh diệt 
tận; hay nương vào các pháp quán sát tánh sanh diệt. “Có các 
pháp ở đây", vị ấy an trú chánh niệm như vậy với hy vọng hướng 
đến chánh trí, chánh niệm, sống không nương tựa, không chấp 
trước vật gì ở trên đời. Này các T-khưu, như vậy Tỳ-khưu nương 
vào các pháp quán sát pháp đối với Thất Giác chĩ. 


(dút phần Giác chĩ) 
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Dhammmanupassana saccapabbam 


Puna caparam, bhikkhave, bhikkhu dhammesu 
dhammanupassI viharati catusu ariyasaccesu. Kathañca pana, 
bhikkhave, bhikkhu dhammesu dhammanupassi viharati catusu 
ariyasaccesu? Idha, bhikkhave, bhikkhu “dam dukkhanti 
yvathabhutam paJanatl, “ayam dukkhasamudayoti yathabhutam 
paJanati, “ayam dukkhanirodho ti yathabhutam pajanatIl, “ayam 
dukkhanirodhagamnI patipada' ti yathabhutam paJanat1. 


Pathamabhanavaro m†th1o. 
Dukkhasaccaniddeso 


Katamañca, bhikkhave, dukkham ariyasaccam? đjatipI 
dukkha, Jarapl dukkha, maranampi dukkham, 
sokaparIdevadukkhadomanassupayasapi dukkha, applyehi 
sampayogopi dukkho, piyehi vippayogopl dukkho, yampiccham 
na labhati tampi dukkham, sankhittena pañcupadanakkhandha 
dukkha. 


Katama ca, bhikkhave, Jati? Ya tesam tesam sattanam tamhi 
tamhi sattanikaye Jati sañJati okkanti abhinibbatti khandhanam 
patubhavo ayatananam patilabho, ayam vueccatI, bhikkhave, JaL. 


Katama ca, bhikkhave, Jara? Ya tesam tesam sattanam 
tamhi tamhi sattanikaye Jara Jiranata khandiccam palicceam 
valittacata ayuno samhanI Indriyanam paripako, ayam vuccati, 
bhikkhave, Jara. 


Katamañca, bhikkhave, maranam? Yam tesam tesam 
sattanam tamha tamha sattanikaya cut cavanata bhedo 
antaradhanam maccu maranam kalakirya khandhanam bhedo 
kalevarassa nIkkhepo JIvitindriyassupacchedo, Idam vuccatl, 
bhikkhave, maranam. 
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Quán Pháp — phần sự thật. 


Lại nữa, này các T-khưu, vị ấy nương vào các pháp quán sát 
pháp liên hệ Tứ Thánh Đế. Này các Ty-khưu, thế nào là Tỳ-khưu 
nương vào các pháp quán sát pháp liên hệ đên Tứ Thánh Đế? Này 
các T-khưu, ở đây Tỳ-khưu như thật tuệ tri: "Đây là khổ"; như 
thật tuệ tri: "Đây là khổ tập”; như thật tuệ tri: "Đây là khổ diệt”; 
như thật tuệ tri: "Đây là con đường đưa đến khổ diệt”. 


(Dút đoạn thứ nhất) 
Khổ Thánh đế diễn giải 


Và này các T-khưu, thế nào Khổ Thánh đế? Sanh là khổ, lão 
là khổ, tử là khổ, sầu, bị, khổ, ưu, não là khổ, khổ vì phải gặp 
những điều không ưa thích, khổ vì phân ly cách biệt với những 
điều ưa thích, cầu không được là khổ, tóm lại Năm Thủ uẩn là khổ. 


Ở đây, này các Tỳ-khưu, thế nào là sanh? Sự sinh khởi, sự 
kết sanh, sự hình thành phôi thai, sự tái sanh của mỗi một thân 
hữu tình chúng sanh nơi từng giới loại, sự xuất hiện các uẩn, sự 
hoạch đắc các xứ. Này các T-khưu, như vậy gọi là sanh. 


Ở đây, này các Tỳ-khưu, thế nào là lão? Sự già nua, tình 
trạng suy tàn, trạng thái rụng răng, trạng thái tóc bạc, da nhăn, 
tuổi thọ rút ngắn, sự suy tàn các căn của mỗi một thân hữu tình 
chúng sanh, trong từng giới loại. Này các T-khưu, như vậy là lão. 


Ở đây, này các Tỳ-khưu, thế nào là tử? Sự từ trần, sự đối đời, 
sự tan rã, sự biến mất, sự chết, tử vong, sự qua đời, sự phân rã 
ngũ uẩn, sự bỏ xác, sự chấm dứt mạng quyền của mỗi một thân 
hữu tình chúng sanh trong từng giới loại. Này các Ty-khưu, như 
vậy gọi là tử. 
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Katamo ca, bhikkhave, soko? Yo kho, bhikkhave, 
aññataraññatarena byasanena samannagatassa 
aññataraññatarena dukkhadhammena phut{thassa soko socana 
socItattam antosoko antoparIsoko, ayam vuccatl, bhikkhave, soko. 


Katamo ca, bhikkhave, paridevo? Yo kho, bhikkhave, 
aññatarañfatarena byasanena samannagatassa 
aññataraññatarena dukkhadhammena phutthassa adevo 
paridevo adevana paridevana adevitattam paridevitattam, ayam 
vuccati, bhikkhave paridevo. 


Katamañca, bhikkhave, dukkham? yam kho, bhikkhave, 
kayIkam dukkham kayIkam asatam kayasamphassaJam dukkham 
asatam vedayitam, Idam vuccati, bhikkhave, dukkham. 


Katamañca, bhikkhave, domanassam? yam kho, bhikkhave, 
cetaskam dukkham cetaskam asatam manosamphassaJam 
dukkham asatam vedayitam, Idam vuccatl bhikkhave, 
domanassam. 


Katamo ca, bhikkhave, upayaso? yo kho, bhikkhave, 
aññatarafñfiatarena byasanena samannagatassa 
aññataraññatarena dukkhadhammena phu†{thassa ayaso upayaso 
ayasItattam upayasitattam, ayam vuccati, bhikkhave, upayaso. 


Katamo ca, bhikkhave, appIyehi sampayogo dukkho? idha 
yassa te honti anittha akanta amanapa rupa sadda gandha rasa 
photthabba dhamma, ye va panassa te honti anatthakama52 
ahitakama aphasukakama ayogakkhemakama, va tehI saddhim 
sangati samagamo samodhanam missibhavo, ayam vuccatl, 
bhikkhave, appiyeh1 sampayogo dukkho. 


Katamo ca, bhikkhave, pIiyehi vIppayogo dukkho? idha yassa 
te honti I1†tha kanta manapa rupa sadda gandha rasa photthabba 
dhamma, ye va panassa te honti atthakama hitakama 
phasukakama yogakkhemakama mata va pita va bhata va bhagim 
va mitta va amacca va ñatisalohita va, ya tehi saddhim asangati 
asamagamo  asamodhanam  amissbhavo, ayam  vuccatl, 
bhikkhave, pIyeh1 vippayogo dukkho. 





52 - Không lợi ích, vô ích, 
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Ở đây, này các Tỳ-khưu, thế nào gọi là sầu? Này các Tỳ- 
khưu, đối với những a1 buồn bã, sầu lo, sầu não, sầu muộn, sầu 
héo khi tiếp xúc với đau khổ này hay đau khổ khác, gặp phải rủi 
ro này hay rủi ro khác, như vậy, này các Tỳ-khưu, gọi là sầu. 

Ở đây, này các Tỳ-khưu, thế nào là bi? Này các Tỳ-khưu, đối 
với những al than van, bi lụy, bị al, bi thảm, bị thán, bi thống khi 
tiếp xúc với đau khổ này hay đau khổ khác, gặp phải rủi ro này 
hay rủi ro khác, như vậy, này các Ty-khưu, gọi là bị. 

Ở đây, này các Tỳ-khưu, thế nào là khố53? Này các Tỳ-khưu, 
bất kỳ sự đau đớn thuộc thân, sự không dễ chịu thuộc thân, sự 
không dễ chịu hay đau đớn sinh lên do thân tiếp xúc được cảm 
nhận, này các Ty-khưu, như vậy gọi là khổ. 

Ở đây, này các Tỳ-khưu, thế nào là ưu? Này các Tỳ-khưu, bất 
kỳ sự khổ đau thuộc về tâm, sự không dễ chịu thuộc về tâm, sự 
không đễ chịu, khổ đau sinh lên do tâm tiếp xúc được cảm nhận, 
này các T-khưu, như vậy gọi là ưu. 

Ở đây, này các Tỳ-khưu, thế nào là não? Này các Tỳ-khưu, 
đối với những ai ảo não, suy sụp, sầu não, tuyệt vọng khi tiếp xúc 
với đau khổ này hay đau khổ khác, gặp phải rủi ro này hay rủi ro 
khác, như vậy, này các T-khưu, gọi là não. 

Ở đây, này các Tỳ-khưu, thế nào là khổ kết hợp những thứ 
không ưa thích? Ở đây, bất kỳ ai phàm khởi lên đối với một 
người những sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp nào không khả ý, 
không khả lạc, không khả ái; hay những pháp này là không có lợi, 
vô ích, không an lạc, nguy hiểm nhưng phải gặp gỡ, đối diện, phải 
kết hợp, cộng trú, này các T-khưu, như vậy gọi là khổ kết hợp 
những thứ không ưa thích. 

Và này các T-khưu, thế nào là khổ ly biệt với những điều ưa 
thích? Ở đây phàm khởi lên nơi một người những sắc, thanh, 
hương, vị, xúc pháp nào khả ý, khả lạc, khả ái, hay những pháp 
này là có lợi, có ích, an lạc, an toàn như giữa mẹ, cha, huynh, tỉ, 
bạn hữu, hoặc những quan hệ huyết thống... nhưng vị ấy không 
được gặp gỡ, đối diện; không được kết hợp, cộng trú, này các T- 
khưu, như vậy gọi là khổ vì ly biệt với những điều ưa thích. 





53 - khổ = đau đớn 
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Katamañca, bhikkhave, yampIiccham na labhati tampi 
dukkham? jJatdhammanam, bhikkhave, sattanam evam Iccha 
uppajJjati— “aho vata mayam na Jatidhamma assama, na ca vata 
no Jati agaccheyya ti. na kho panetam I1cchaya pattabbam, IdampI 
yampiccham na labhati tamp1 dukkham. 

Jaradhammanam, bhikkhave, sattanan evam Iccha 
uppajJJjati—- “aho vata mayam na Jaradhamma assama, na ca vata 
no Jara agaccheyyatil. na kho panetam Icchaya pattabbam, 
idampi yampIccham na labhati tampi dukkham. 

Byadhidhammanam, bhikkhave, sattanam evam Iccha 
uppajJJati “aho vata mayam na byadhidhamma assama, na ca vata 
no byadhI agaccheyyaTti. na kho panetam Icchaya pattabbam, 
Idampi yampIccham na labhati tampi dukkham. 

Maranadhammanam, bhikkhave, sattanam evam Iccha 
uppajJjati “aho vata mayam na maranadhamma assama, na ca 
vata no maranam agaccheyya'tl na kho panetam Icchaya 
pattabbam, idampi yampiccham na labhati tampI dukkham. 

Sokaparidevadukkhadomanassupayasadhammanam, 
hikkhave, sattanam evam Iccha uppaJJati “aho vata mayam na 
sokaparideva-dukkha-domanassupayasadhamma assama, na ca 
vata no sokaparidevadukkhadomanassupayasadhamma 
agacccheyyunti. Na kho panetam Icchaya pattabbam, IdampI 
yampiccham na labhati tamp1 dukkham. 

Katame ca, bhikkhave, sankhittena pañcupadanakkhandha 
dukkha? seyyathidam— rupupadanakkhandho, vedanupadanak- 
khandho, saññupadanakkhandho, sankharupadanakkhandho, 
viññanupadanakkhandho. Ime vuccanti, bhikkhave, sankhittena 
pañcupadanakkhandha dukkha. Idam vuccatl, bhikkhave, 
dukkham ariyasaccam. 
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Này các Ty-khưu, thế nào là cầu bất đắc khổ? Này các Ty- 
khưu, chúng sanh bị sanh chi phối, khởi sự mong cầu: "Mong 
rằng ta khỏi bị sanh chi phối, mong rằng ta khỏi phải tái sanh”. 
Lời cầu mong ấy không được thành tựu, như vậy gọi là cầu bất 
đắc khối 


Này các Ty-khưu, chúng sanh bị già chi phối, khởi sự mong 
cầu: "Mong rằng ta khỏi bị già chi phối, mong rằng ta khỏi phải 
già đi”. Lời cầu mong ấy không được thành tựu, như vậy gọi là 
cầu bất đắc khổi 


Này các Ty-khưu, chúng sanh bị bệnh chi phốt, khởi sự 
mong cầu: "Mong rằng ta khỏi bị bệnh chi phối, mong rằng ta 
khỏi phải bệnh”. Lời cầu mong ấy không được thành tựu, như vậy 
gọi là cầu bất đắc khối 


Này các Ty-khưu, chúng sanh bị chết chi phốt, khởi sự mong 
cầu: "Mong rằng ta khỏi bị chết chi phối, mong rằng ta khỏi phải 
chết đi”. Lời cầu mong ấy không được thành tựu, như vậy gọi là 
cầu bất đắc khối 


Này các Ty-khưu, chúng sanh bị sầu, bi, khổ, ưu, não chi 
phối, khởi sự mong cầu: "Mong rằng ta khỏi bị sầu, bi, khổ, ưu, 
não chi phối, mong rằng ta khỏi phải chịu sâu, bị, khổ, ưu, 
não”. Lời mong cầu ấy không được thành tựu, như vậy là cầu 
bất đắc khổ. 


Này các Ty-khưu, tóm lại như thế nào là, Chấp thủ năm uẩn 
là khổ? Như chấp thủ sắc uẩn, chấp thủ thọ uẩn, chấp thủ tưởng 
uẩn, chấp thủ hành uẩn, chấp thủ thức uẩn. Này các Ty-khưu, 
như vậy tóm lại chấp thủ Năm uẩn là khổ. 
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Saimudayasaccaniddeso 


Katamañca, bhikkhave, dukkhasamudayam ariyasaccam? 
Yayam tanha ponobbhavika nandiragasahagata tatratatra- 
bhinandini, seyyathidam— kamatanha bhavatanha vibhavatanha. 

Sa kho panesa, bhikkhave, tanha kattha uppaJJamana 
uppaJJat, kattha nivisamana nIvisat? Yam loke piyarupam 
satarupam, etthesa tanha uppajjamana uppalJjJail, ettha 
nIvIsamana nIvIsatl. 

Kiñca loke piyarupam satarupam? Cakkhu loke piyarupam 
satarupam, etthesa tanha uppajjamana uppalJjail, ettha 
nIvisamana nivisatl. Sotam loke ...pe... ghanam loke... Jivha 
loke... kayo loke... mano loke pIiyarupam satarupam, etthesa 
tanha uppajJjamana uppaJJati, ettha nIvisamana nIvIsatI. 


Rupa loke... sadda loke.. gandha loke.. rasa loke... 
photthabba loke... dhamma loke piyarupam satarupam, etthesa 
tanha uppaJJamana uppaJJatIi, ettha nivisamana nIvIsatI. 

Cakkhuviññanam loke... sotaviññanam loke... 
ghanaviññanam loke... Jivhaviññanam loke... kayaviññanam 
loke... manoviññanam loke pIiyarupam satarupam, etthesa tanha 
uppajJJjamana uppaJJatI, ettha nivisamana nIvisatl. 


Cakkhusamphasso loke... sotasamphasso loke... gphana- 
samphasso loke... Jivhasamphasso loke... kayasamphasso loke... 
manosamphasso loke plyarupam satarupam, etthesa tanha 
uppajJjamana uppaJJati, ettha nivisamana nivisatl. 


CakkhusamphassaJa vedana loke... sotasamphassaJa vedana 
loke.. phanasamphassaa vedana loke... JivhasamphassaJa 
vedana loke... kayasamphassaja vedana loke... manosamphassaJa 
vedana loke piyarupam satarupam, etthesa tanha uppajJJamana 
uppaJJat, ettha nivisamana nIvisat1. 

Rupasañña loke... saddasañña loke... gandhasañña loke... 
rasasañña loke... photthabbasañña loke... dhammasañña loke 
Dlyarupam satarupam, etthesa tanha uppaJJamana uppaJjat, 
ettha nIvisamana nIvisatI. 
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Khổ tập Thánh đế diễn giải 

Này các Ty-khưu, thế nào là Khổ tập Thánh đế? Sự tham ái 
đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này 
chỗ kia ví dụ như dục ái, hữu ái, phi hữu áI. 

Này các Ty-khưu, tham ái này sinh khởi thì sinh khởi ở đâu, 
khi thâm nhập thì thâm nhập ở đầu? Ơ đời, phàm sắc nào khả ý, 
khả ái; thời tham ái sinh khởi thì sinh khởi ở đấy, thâm nhập thì 
thâm nhập ở đấy. 

Cái gì là khả ý, khả ái54? Ơ đời, mắt là khả ý, khả ái; tham ái 
sinh khởi thì sinh khởi ở đấy; thâm nhập thì thâm nhập ở đấy. Ở 
đời, taI... mũi... lưỡi... thân... ý nào khả ý, khả ái; thời tham ái 
sinh khởi thì sinh khởi ở đấy; thầm nhập thì thâm nhập ở đấy. 

Ở đời, các sắc... các tiếng... các hương... các vị... các xúc... 
các pháp nào khả ý, khả ái; thời tham ái sinh khởi thì sinh khởi ở 
đấy; thâm nhập thì thâm nhập ở đấy. 

Ở đời nhấn thúc... nhĩ thức... tỷ thức... thiệt thức... thân 
thức... ý thức nào khả ý, khả ái; thời tham ái sinh khởi thì sinh 
khởi ở đấy; thâm nhập thì thâm nhập ở đấy. 

Ở đời nhấn xúc... nhĩ xúc... tỷ xúc... thiệt xúc... thân xúc... ý 
xúc là khả ý, là khả ái; thời tham ái sinh khởi thì sinh khởi ở đấy; 
thâm nhập thì thầm nhập ở đấy. 

Ở đời nhấn xúc sở sanh thọ»... nhĩ xúc sở sanh thọ... tỷ xúc 
sở sanh thọ... thiệt xúc sở thanh thọ... thần xúc sở sanh thọ... ý 
xúc sở sanh thọ nào khả ý, khả á1; thời tham ái sinh khởi thì sinh 
khởi ở đấy; thâm nhập thì thâm nhập ở đấy. 

Ở đời sắc tưởng... thanh tưởng... hương tưởng... vị tưởng... 
xúc tưởng... pháp tưởng nào khả ý, khả áI; thời tham ái sinh khởi 
thì sinh khởi ở đấy; thâm nhập thì thâm nhập ở đấy. 


54 - đáng vừa lòng, đáng yêu 
55 - các thọ (cảm thọ) sanh từ sự tiếp xúc với nhăn sắc 
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Rupasañcetana loke... saddasañcetana loke.. gandha- 
sañcetana loke... rasasañcetana loke... photthabbasañcetana 
loke... đdhammasañcetana loke piyarupam satarupam, etthesa 
tanha uppajJJjamana uppaJJatI, ettha nivisamana nIvisatl. 

Rupatanha loke... saddatanha loke... gandhatanha loke... 
rasatanha loke... photthabbatanha loke... dhammatanha loke 
Dlyarupam satarupam, etthesa tanha uppaJJamana uppaJjai, 
ettha nIvisamana nIvisatI. 

Rupavitakko loke... saddavitakko loke... gandhavitakko 
loke... rasavItakko loke... photthabbavitakko loke... 
dhammavitakko loke piyarupam satarupam, etthesa tanha 
uppaJjamana uppaJjJati, ettha nivisamana nIvisatl. 

Rupavicaro loke... saddavicaro loke... gandhavicaro loke... 
rasavicaro loke... photthabbavicaro loke... dhammavicaro loke 
Dlyarupam satarupam, etthesa tanha uppajJJamana uppaJJat, 
ettha nivisamana nivisat. Idam vuccatl, bhikkhave, 
dukkhasamudayam ariyasaccam. 

() 
Nirodhasaccaniddeso 

Katamañca, bhikkhave, dukkhanirodham arIyasaccam? Yo 
tassayeva tanhaya asesaviraganirodho cago patinissaggo mutti 
analayo. 

Sa kho panesa, bhikkhave, tanha kattha pahiyamana 
pahryatil, kattha niruJ]hamana niruJjhati? Yam loke pIyarupam 
satarupam, etthesa tanha pahiyamana pahryail, ettha 
niruJ]hamana niruJJhati. 

Kiñca loke piyarupam satarupam? Cakkhu loke pIiyarupam 
satarupam, etthesa tanha pahiyamana pahryai, ettha 
nrruJ]hamana niruJJhati. Sotam loke ...pe... phanam loke... Jivha 
loke... kayo loke... mano loke piyarupam satarupam, etthesa 
tanha pahiyamana pahyati, ettha niruJ]hamana niru]JJhati. 

Rupa loke... sadda loke.. gandha loke... rasa loke... 
photthabba loke... dhamma loke piyarupam satarupam, etthesa 
tanha pahiyamana pahIryatI, ettha niruJ]hamana niruJJhati. 
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Ở đời sắc 9... thanh tư... hương tư... vị tư... xúc tư... pháp 
tư nào khả ý, khả ái; thời tham ái sinh khởi thì sinh khởi ở đấy; 
thâm nhập thì thầm nhập ở đấy. 


Ở đời sắc áz... thanh ái... hương ái... vị ái... xúc ái... pháp ái 
nào khả ý, khả áI; thời sinh khởi thì sinh khởi ở đấy; thầm nhập 
thì thâm nhập ở đấy. 


Ở đời sắc tầm ... thanh tầm... hương tầm... vị tầm... xúc 
tầm... pháp tầm nào khả ý, khả ái; thời sinh khởi thì sinh khởi ở 
đấy; thâm nhập thì thâm nhập ở đấy. 


Ở đời sắc fứ:.. thanh tứ... hương tứ... vị tứ... xúc tứ... pháp tứ 
nào khả ý, khả áI; thời sinh khởi thì sinh khởi ở đấy; thầm nhập 
thì thâm nhập ở đấy. Này các Ty-khưu, như vậy gọi là Khổ tập 
Thánh đế. 


Khổ diệt Thánh đế diễn giải 


Này các Ty-khưu, và thế nào là Khổ diệt Thánh đế? Chính là 
sự chấm dứt, hoàn toàn viễn lï đối với tham ái, sự xả li, sự dứt bỏ, 
sự giải thoát, sự không lưu luyến. 

Nhưng này các Ty-khưu, tham ái này được từ bỏ thì từ bỏ ở 
đâu, khi chấm dứt thì chấm dút ở đâu? Bất kì cái gì khả ý, khả ái 
được từ bỏ thì từ bỏ ở đấy; được chấm dút thì chấm dứt ở đấy. 

Cái gì, ở đời, là khả ý, khả ái? Ở đời, mắt là khả ý, khả ái thời 
tham ái được từ bỏ thì từ bỏ ở đấy; được chấm dứt thì chấm dứt ở 
đấy. Ở đời, tai... mũi... lưỡi... thân... ý nào khả ý, khả ái; tham ái 
được từ bỏ thì từ bỏ ở đấy; được chấm dứt thì chấm dứt ở đấy. 

Ở đời các sắc... các thanh... các hương... các vị... các xúc... 
các pháp nào khả ý, khả á1; tham ái được từ bỏ thì từ bỏ ở đấy; 
được chấm dứt thì chấm dứt ở đấy. 





56 - suy tư về sắc 
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Cakkhuviññanam loke... sotaviññanam loke... 
chanaviññanam loke.. Jivhaviññanam loke...kayaviññanam 
loke... manoviññanam loke pIiyarupam satarupam, etthesa tanha 
pahriyamana pahryati, ettha niruJ]hamana niruJJhaH. 

Cakkhusamphasso loke... sotasamphasso loke... gphana- 
samphasso loke... Jivhasamphasso loke... kayasamphasso loke... 
manosamphasso loke pIlyarupam satarupam, etthesa tanha 
pahriyamana pahryati, ettha niruJ]hamana niruJJhaH. 

CakkhusamphassaJa vedana loke... sotasamphassaJa vedana 
loke ... phanasamphassaja vedana loke... JivhasamphassaJa 
vedana loke... kayasamphassaja vedana loke... manosamphassaJa 
vedana loke pIiyarupam satarupam, etthesa tanha pahiyamana 
pahryati, ettha niruJ]hamana nIruJJhati. 

Rupasañña loke... saddasañña loke... gandhasañña loke... 
rasasañña loke... photthabbasañña loke... dhammasañña loke 
Dlyarupam satarupam, etthesa tanha pahiyamana pahIyat, 
ettha miruJjhamana nIruJJhat1. 

Rupasañcetana loke.. saddasañcetana loke... gandha- 
sañcetana loke... rasasañcetana loke... photthabbasañcetana 
loke... đhammasañcetana loke piyarupam satarupam, etthesa 
tanha pahiyamana pahIryati, ettha niruJ]hamana niruJJhati. 

Rupatanha loke... saddatanha loke... gandhatanha loke... 
rasatanha loke... photthabbatanha loke... dhammatanha loke 
Dlyarupam satarupam, etthesa tanha pahryamana pahryati, ettha 
niruJ]hamana niruJJhati. 

Rupavitakko loke... saddavitakko loke... gandhavitakko 
loke... rasavitakko  loke... photthabbavitakko  loke... 
dhammavitakko loke piyarupam satarupam, etthesa tanha 
pahriyamana pahryati, ettha niruJ]hamana niruJJhaH. 

Rupavicaro loke... saddavicaro loke... gandhavicaro loke... 
rasavicaro loke... photthabbavicaro loke... đhammavicaro loke 
Dlyarupam satarupam, etthesa tanha pahiyamana pahryati, ettha 
nruJjhamana nïirujJjhat. Idam vuccatl, bhikkhave, dukkha- 
mirodham arIyasaccam. 
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Ở đời, nhấn thúc... nhĩ thức... tỷ thức... thiệt thức... ý thức 
nào khả ý, khả á1; tham ái được từ bỏ thì từ bỏ ở đấy; được chấm 
dứt thì chấm dút ở đấy. 


Ở đời hấn xúc... nhĩ xúc... tỷ xúc... thiệt xúc... thân xúc... ý 
xúc nào khả ý, khả ái; tham ái được từ bỏ thì từ bỏ ở đấy; được 
chấm dứt thì chấm dứt ở đấy. 


Ở đời nhấn xúc sở sanh thọ... nhĩ xúc sở sanh thọ... tỷ xúc sở 
sanh thọ... thiệt xúc sở sanh thọ... thần xúc sở sanh thọ.. ý xúc sở 
sanh thọ nào khả ý, khả ái; tham ái được từ bỏ thì từ bỏ ở đấy; 
được chấm dút thì chấm dút ở đấy. 


Ở đời sắc tưởng... thanh tưởng... hương tưởng... vị tưởng... 
xúc tưởng... pháp tưởng nào khả ý, khả áI; tham ái được từ bỏ thì 
từ bỏ ở đấy; được chấm dút thì chấm dứt ở đấy. 


Ở đời sắc rưz.. thanh tư... hương tư... vị tư... xúc tư... pháp tư 
nào khả ý, khả ái; tham ái được từ bỏ thì từ bỏ ở đấy; được chấm 
dứt thì chấm dứt ở đấy. 


Ở đời sắc á¿... thanh ái... hương ái... vị ái... xúc ái... pháp ái 
nào khả ý, khả ái; tham ái được từ bỏ thì từ bỏ ở đấy; được chấm 
dứt thì chấm dứt ở đấy. 


Ở đời sắc £ầm... thanh tầm... hương tầm... vị tầm... xúc 
tầm... pháp tâm nào khả ý, khả ái; tham ái được từ bỏ thì từ bỏ ở 
đấy; được chấm dứt thì chấm dứt ở đấy. 

Ở đời sắc fứ:.. thanh tứ... hương tứ... vị tứ... xúc tứ... pháp tứ 
nào khả ý, khả ái; tham ái được từ bỏ thì từ bỏ ở đấy; được chấm 
dứt thì chấm dứt ở đấy. Này các Tỳ-khưu, như vậy gọi là Khổ diệt 
Thánh đế. 
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Maggasaccaniddeso 


Katamañca, bhikkhave, dukkhanirodhagamimi 
patpada ariyasaccam? Ayameva arlyo atthangiko maggo 
sevyathidam—-  sammaditthi sammasankappo sammavaca 
sammakammanto samma-ajvo sammavayamo sammasati 
sammasamadhiI. 

Katama ca, bhikkhave, sammadith? Yam kho, 
bhikkhave, dukkhe ñanam, dukkhasamudaye ñanam, 
dukkhanirodhe ñanam, dukkhanirodhagaminiya patipadaya 
ñanam, ayam vuccati, bhikkhave, sammaditth1. 

Katamo ca, bhikkhave, sammasankappo? 
Nekkhammasankappo abyapadasankappo  avihimsasankappo, 
ayam vuccati bhikkhave, sammasankappo. 

Katama ca, bhikkhave, sammavaca? Musavada veramam 
Dlsunaya vacaya veramanI pharusaya vacaya veraman 
samphappalapa veraman, ayam vuccati, bhikkhave, sammavaca. 

Katamo ca, bhikkhave, sammakammanto? Panatipata 
veramamI adinnadana veramanIl kamesumicchacara veramanI, 
ayam vucecati, bhikkhave, sammakammanto. 

Katamo ca, bhikkhave, samma-ajivo? Idha, bhikkhave, 
ariyasavako miccha-avam pahaya samma-ajivena JIvitam 
kappeti, ayam vuccati, bhikkhave, samma-ajIvo. 

Katamo ca, bhikkhave, sammavayamo? 

Idha, bhikkhave, bhikkhu anuppannanam papakanam 
akusalanam đdhammanam anuppadaya chandam Janeti vayamatI 
vinlyam arabhati citam pagganhat padahatl; uppannanam 
papakanam akusalanam dhammanam pahanaya chandam JanetI 
vayamali  vilyam arabhati cñitam pagganhat padahati; 
anuppannanam kusalanam đdhammanam uppadaya chandam 
Janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati padahatl; 
uppannanam kusalanam dhammanam thitiya asammosaya 
vayamati viriyam arabhati cIttam pagganhati padahati. Ayam 
vuccati, bhikkhave, sammavayamo. 
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Đạo Thánh đế diễn giải 
Này các T-khưu, thế nào là Khổ diệt đạo Thánh đế. Đó là 
bát chi Thánh đạo, tức là Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh 


ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tỉnh tấn, Chánh niệm, 
Chánh định. 


Này các T-khưu, thế nào là Chánh kiến? Này các T-khưu, 
tri kiến vê Khổ, tri kiến về Khổ tập, tri kiến về Khổ diệt, tri kiến 
về Khổ diệt đạo. Này các Tỳ-khưu, như vậy gọi là Chánh kiến. 

Này các T-khưu, thế nào là Chánh tư duy? Tư duy về ly dục, 
tư duy về vô sân, tư duy về bất hại. Này các Ty-khưu, như vậy gọi 
là Chánh tư duy. 


Này các Ty-khưu thế nào là Chánh ngữ? Tự chế không nói 
láo, tự chế không nói hai lời, tự chế không ác khẩu, tự chế không 
nói lời phù phiếm. Này các Tỳ-khưu, như vậy gọi là Chánh ngữ. 


Này các Ty-khưu, thế nào là Chánh nghiệp? Tự chế không 
sát sanh, tự chế không trộm cướp, tự chế không tà dâm. Này các 
Ty-khưu, như vậy gọi là Chánh nghiệp. 


Này các Ty-khưu, thế nào là Chánh mạng? Này các Ty-khưu, 
ở đầy vị Thánh đệ tử từ bỏ tà mạng, sinh sống bằng chánh mạng. 
Này các Ty-khưu, như vậy gọi là Chánh mạng. 


Này các Tỳ-khưu, và thế nào là Chánh tỉnh tấn? 

Này các Tỳ-khưu, ở đây Tỳ-khưu, đối với các ác, bất thiện 
pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn không cho sanh khởi; vị này nỗ 
lực, tinh tấn, quyết tâm, trì chí. Đối với các ác, bất thiện pháp đã 
sanh, khởi lên ý muốn trừ diệt, vị này nỗ lực, tỉnh tấn, quyết tâm, 
trì chí. Đối với các thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn khiến 
cho sanh khởi; vị này nỗ lực, tỉnh tấn, quyết tâm, trì chí. Đối với 
các thiện pháp đã sanh, khởi lên ý muốn khiến cho an trú, không 
cho băng hoại, khiến cho tăng trưởng, phát triển, viên mãn. VỊ 
này nỗ lực, tính tấn, quyết tâm, trì chí. Này các T-khưu, như vậy 
gọi là Chánh tĩnh tấn. 
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Katama ca, bhikkhave, sammasat? Idha, bhikkhave, 
bhikkhu kaye kayanupassi viharati atapI sampaJano satima 
vinnevya loke abhijjhadomanassam; vedanasu vedananupassi 
viharati atapI sampaJano satima vineyya loke 
abhiJ]hadomanassam; cItte cittanupassl viharati atapI sampaJano 
saima vineya loke abhijjhadomanassam; đhammesu 
dhammanupassi viharati atapI sampaJano satima vineyya loke 
abh1J]hadomanassam. Ayam vuccati, bhikkhave, sammasati. 

Katamo ca, bhikkhave, sammasamadhi? 

Idha, bhikkhave, bhikkhu vivicceva kamehi vivicca 
akusalehi dhammehi savitakkam savicaram  vivekajam 
pIIsukham  pathamam  Jhanam  upasampalla viharaH. 
Vitakkavicaranam vupasama ajjhattam sampasadanam cetaso 
ekodibhavam avittakkam avicaram samadhijam pitisukham 
dutyam Jhanam upasampajja viharatll Pltiya ca viraga 
upekkhako ca viharatl, sato ca sampaJano, sukhañca kayena 
patisamvedetl, yam tam ariya acikkhanti “upekkhako satima 
sukhaviharTti tatiyam jhanam upasampaJja viharati. Sukhassa ca 
pahana dukkhassa ca pahana pubbeva somanassadomanassanam 
atthangama adukkhamasukham upekkhasatiparisuddhim 
catutham jhanam upasampaljja viharat. Ayam vuccatl, 
bhikkhave, sammasamadhi. Idam vuccat, bhikkhave, 
dukkhanirodhagamnI patipada ariyasaccam. 

IH ajhattam va dhammesu đdhammanupass viharatl, 
bahiddha va dhammesu đdhammanupassl viharatl, aJJhatta- 
bahiddha va dhammesu dhammanupassI viharati. Samudaya- 
dhammanupassi va dhammesu viharati, vayadhammanupassI va 
dhammesu  viharal, samudayavayadhammanupassẹ va 
dhammesu viharati. “Atthi dhammati va panassa sat 
paccupatthta hot vyavadeva ñanamattaya patissatimattaya 
anissito ca viharatl, na ca kiñcI loke upadiyatil. Evampi kho, 
bhikkhave, bhikkhu dhammesu dhammanupassi viharati catusu 
ariyasaccesu. 


Saccapabbanm 11†th1tanm. 


Dhamu„nanupassana n1†th114. 
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Này các T-khưu, thế nào là Chánh niệm? Này các TỲ-khưu, 
ở đây vị Ty-khưu nương vào thân quán sát thân, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời; nương vào thọ quán 
sát thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở 
đời; nương vào tâm quán sát tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm, để chế ngự tham ưu ở đời; nương vào pháp quán sát pháp, 
tỉnh cần tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Này các 
Ty-khưu, như vậy gọi là Chánh niệm. 


Này các T-khưu, thế nào là Chánh định? 

Này các T-khưu, ở đây T-khưu ly dục, ly ác bất thiện pháp, 
chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, 
với tầm, với tứ. T-khưu ấy diệt tầm, diệt tứ, chứng và trú Thiền 
thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, 
nội tĩnh nhất tâm. Tỳ-khưu ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, 
thần cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, 
chứng và trú Thiền thứ ba. Ty-khưu ấy xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu 
đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ, không 
lạc, xả niệm thanh tịnh. Này các Ty-khưu, như vậy gọi là Chánh 
định. Này các T-khưu, như vậy gọi là Khổ diệt đạo thánh đế. 


Như vậy vị ấy nương vào pháp quán sát pháp bên trong; hay 
nương vào pháp quán sát pháp bên ngoài; hay nương vào pháp 
quán sát lần lượt pháp bên trong và ngoài. Hay nương vào pháp 
quán sát tánh sanh khởi; hay nương vào pháp quán sát tánh diệt 
tận; hay nương vào pháp quán sát tánh sanh diệt. "Có các pháp ở 
đây", vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng 
đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, 
không chấp trước một vật gì trên đời. Này các T-khưu, như vậy 
Ty-khưu sống quán pháp trên các pháp đối với Bốn Thánh đế. 


(dút phần sự thật) 


(dút phần quán Pháp) 
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Yo hi kocl, bhikkhave, Ime cattaro satipatthane evam 
bhaveyya sattavassani, tassa dvInnam phalanam aññataram 
phalam patikankham dittheva dhamme añña; sati va upadIsese 
anagamIta. 


Tifthantu, bhikkhave, sattavassanI. Yo hi kocl, bhikkhave, 
Ime cattaro satipatthane evam bhaveyya cha vassanl ...De... pañca 
VaSSAII... Cattarl vassaml... tin vassanl.. dve vassanI...ekam 
vassam... 


Titthatu, bhikkhave, ekam vassam. Yo hi koci, bhikkhave, 
Ine cattaro satipatthane evam bhaveyya sattamasanl, tassa 
dvinnam phalanam aññataram phalam patikankham dittheva 
dhamme añña; sati va upadisese anagamIta. 


Tifthantu, bhikkhave, satta masani. Yo hi kocli, bhikkhave, 
Ime cattaro satipatthane evam bhaveyya cha masanl ...De... pañca 
IMASAHI... cattarl masanI... tini masanl ... dve masanI... ekam 
masam... addhamasam... 


Ti{thatu, bhikkhave, addhamaso. Yo hi koecl, bhikkhave, Ime 
cattaro satipatthane evam bhaveyya sattaham, tassa dvinnam 
phalanam aññataram phalam patikankham dittheva dhamme 
añña; satI va upadisese anagamItat. 


Ekayano ayam, bhikkhave, maggo sattanam visuddhIya 
sokaparidevanam samatikkamaya dukkhadomanassanam 
atthangamaya ñayassa adhigamaya nibbanassa sacchikiriyaya 
yadidam cattaro satipatthanati. Iti yam tam vuttam, Idametam 
patlcca vuttan”tl. Idamavoca bhagava. Attamana te bhikkhu 
bhagavato bhasitam abhinandunti. 


4Mahasatipa†thanasuttam In1†thita1m. (*“) 
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Này các Ty-khưu, vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này như vậy 
trong bảy năm, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một 
là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại; hai là nếu còn hữu dư y, 
chứng quả Bất hoàn. 

Này các Tỳ-khưu, không cần gì đến bảy năm, một vị nào tu tập 
Bốn Niệm xứ này như vậy trong sáu năm... trong năm năm... trong 
bốn năm... trong ba năm... trong hai năm... trong một năm, vị ấy có 
thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay 
trong hiện tại; hai là nếu còn hữu dư y, chứng quả Bất hoàn. 

Này các Ty-khưu, không cần gì đến một năm, một vị nào tu 
tập Bốn Niệm xứ này trong bảy tháng, vị ấy có thể chứng một trong 
hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hay 
nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn. 

Này các Ty-khưu, không cần gì bảy tháng, một vị nào tu tập 
Bốn Niệm xứ này trong sáu tháng... trong năm tháng... trong bốn 
tháng... trong ba tháng... trong hai tháng... trong một tháng... trong 
nửa tháng... vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là 
chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hai là nếu còn hữu dư y, thì 
chứng quả Bất hoàn. 

Này các Ty-khưu, không cần gì nửa tháng, một vị nào tu tập 
Bốn Niệm xứ này trong bảy ngày, vị ấy có thể chứng một trong hai 
quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hai là nếu 
còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn. 

Này các Tỳ-khưu, đây là con đường độc nhất đưa đến sự thanh 
tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bị, diệt trừ khổ ưu, thành tựu 
Chánh trí, chứng ngộ Niết Bàn. Đó là Bốn Niệm xứ. Thế Tôn thuyết 
pháp đã xong. Các Tỳ-khưu ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


(dút Kimh Đại Niệm Xú) 
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PatHccasamuppadavrbhango 
SuttantabhaJ7aniyam 


Avijjapaccaya sankhara, sankharapaccaya viññanam, 
viññanapaccaya namarupam, namarupapaccaya salayatanam, 
salayatanapaccaya phasso, phassapaccaya vedana, 
vedanapaccaya tanha, tanhapaccaya upadanam, upadanapaccaya 
bhavo, bhavapaccaya JaH, Jatpaccaya Jaramaranam 
sokaparidevadukkhadomanassupayasa sambhavanti. Evametassa 
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hot. 


Tattha katama avijJJa? Dukkhe aññanam, dukkhasamudaye 
aññanam, dukkhanirodhe aññanam, dukkhanirodhagaminiya 
patipadaya aññanam— ayam vuccatI “aviJJa”. 


Tattha katame avijJjapaccaya sankhara? Puññabhisankharo, 
apuññabhisankharo, aneñJabhisankharo, kayasankharo, 
vacIsankharo, cIttasankharo. 

Tattha katamo puññabhisankharo? Kusala cetana 


kamavacara rupavacara danamaya sllamaya bhavanamaya— 
ayam vucecati “puññabhisankharo”. 


Tattha katamo apuññabhisankharo? Akusala cetana 
kamavacara— ayam vuccati “apuñfabhisankharo”. 


Tatha katamo aneñJabhisankharo? Kusala cetana 
arupavacara— ayam vuccati “aneñJabhisankharo”. 


Tattha katamo kayasankharo? Kayasañcetana 
kayasankharo, vacIsañcetana vacIsankharo, manosañcetana 
cittasankharo. Ime vuccanti “avIjJjapaccaya sankhara”. 


14O 


DUYÊN KHỞI PHÂN TÍCH 


Phân tích theo Kinh 


Duyên vô minh, có các hành; duyên các hành, có thức; duyên 
thức, có danh sắc; duyên danh sắc, có sáu xứ; duyên sáu xứ, có 
xúc; duyên xúc, có thọ; duyên thọ, có ái; duyên ái, có thủ; duyên 
thủ, có hữu; duyên hữu, có sanh; duyên sanh, có già, chết, sầu bị 
khổ ưu não. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. 


Ở đây, vô minh là như thế nào? Sự không hiểu về khổ, sự 
không hiểu về khổ tập, sự không hiểu về khổ diệt, sự không hiểu 
về khổ diệt hành lộ. Đây gọi là vô minh. 


Ở đây, thế nào là hành do duyên vô minh? Tức là phúc hành, 
phi phúc hành, bất động hành, thân hành, khẩu hành, ý hành. 


Ở đây, phúc hành là thế nào? Thiện tưs7 dục giới, sắc giới tạo 
bởi bố thí, tạo bởi trì giới, tạo bởi tu tập. Đây gọi là phúc hành. 


Ở đây, phi phúc hành là thế nào? Bất thiện tư dục giới, đây 
gọi là phi phúc hành. 


Ở đây, bất động hành là thế nào? Thiện tư vô sắc giới. Đây 
gọi là bất động hành. 


Ở đây, thân hành là thế nào? Tư tác khiến biểu hiện nơi 
thân gọi là thân hành, tư tác khiến biểu hiện nơi khẩu gọi là khẩu 
hành, tư tác khiến biểu hiện nơi tâm gọi là tâm hành. Đây gọi là 
hành do duyên vô minh. 





s7 - thiện tư = tác ý thiện/ bất thiện tư = tác ý bất thiện 
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Tattha katamam sankharapaccaya viññanam? 
Cakkhuviññanam, sotaviññanam, ghanaviññanam, 


°ˆ~>T~— 


“sankharapaccaya viññanam”. 


Tattha katamam viññanapaccaya namarupam? Atthi 
namam,  atthi rupam. Tattha katamam namam? 
Vedanakkhandho, saññakkhandho, sankharakkhandho— Idam 
vuccati “namam”. Tattha katamam rupam? Cattaro mahabhuta, 
catunnañca mahabhutanam upadaya rupam- Idam vuccati 
“rupam”. Iti Idañca namam, Idañca rupam. Idam vuccatI 
“viññanapaccaya namarupam”. 


Tatha katamam namarupapaccaya salayatanam? 
Cakkhayatanam, sotayatanam, ghanayatanam, Jivhayatanam, 
kayayatanam, manayatanam- Idam vuccati “namarupapaccaya 
salayatanam”. 


Tattha katamo salayatanapaccaya phasso? 
Cakkhusamphasso sotasamphasso ghanasamphasso 
JIvhasamphasso kayasamphasso manosamphasso— ayam vuccati 
“salayatanapaccaya phasso”. 


Tattha katama phassapaccaya vedana? CakkhusamphassaJa 
vedana, sotasamphassaJa vedana, ghanasamphassaJa vedana, 
JIvhasamphassaJa vedana, kayasamphassaJa vedana, 
manosamphassaja vedana- ayam vuccat “phassapaccaya 
vedana”. 


Tatha katama vedanapaccaya tanha? Rupatanha, 
saddatanha, gandhatanha, rasatanha, photthabbatanha, 
dhammatanha— ayam vuccati “vedanapaccaya tanha”. 


Tattha katamam tanhapaccaya upadanam? Kamupadanam, 


ditthupadanam, silabbatupadanam, attavadupadanam— Idam 
vuccatI “tanhapaccaya upadanam”. 
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Ở đây, thức nào do duyên hành? Tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ 
thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Đây gọi là thức do duyên hành. 


Ở đây, thế nào là danh sắc do duyên thức? Có danh, có sắc. 
Ở đây, danh là gì ? Thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn - Đây gọi là 
danh. Ở đây, sắc là gì? Tức bốn đại hiển và sắc phát sinh từ bốn 
đại hiển. Đây gọi là sắc. Như vậy, đây là danh, đây là sắc. Đây gọi 
là danh sắc do duyên thức. 


Ở đây, sáu xứ nào do duyên danh sắc? Tức là nhãn xứ, nhĩ xứ, 


tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Đây gọi là sáu xứ do duyên danh sắc. 


Ơ đây, xúc nào do duyên sáu xứ? Tức là nhãn xúc, nhĩ xúc, 


tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Đây gọi là xúc do duyên sáu xứ. 


Ở đây, thế nào là do duyên xúc sanh thọ? Tức thọ sanh từ 
nhãn xúc, thọ sanh từ nhĩ xúc, thọ sanh từ tỷ xúc, thọ sanh từ 
thiệt xúc, thọ sanh từ thân xúc, thọ sanh từ ý xúc. Đây gọi là thọ 


sanh do duyên xúc. 


Ở đây, ái nào sanh do duyên thọ? Tức sắc ái, thỉnh ái, hương 


á1, vị á1, xúc á1, pháp áI. Đây gọi là ái sanh do duyên thọ. 


Ở đây, thủ nào do duyên ái? Tức là dục thủ, kiến thủ, giới 
cấm thủ, ngã chấp thủ. Đây gọi là thủ do duyên ái. 
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Tattha katamo upadanapaccaya bhavo? Bhavo duvidhena— 
atthih kammabhavo, atthi upapattibhavo. Tattha katamo 
kammabhavo? Puññabhisankharo, apuññabhisankharo, 
aneñJabhisankharo—- ayam vuccati “kammabhavo”. Sabbampi 
bhavagamikammam kammabhavo. 


Tattha katamo upapattibhavo? Kamabhavo, rupabhavo, 
arupabhavo, saññabhavo, asaññabhavo, 
nevasaññanasaññabhavo, ekavokarabhavo, catuvokarabhavo, 
pañcavokarabhavo— ayam vuccati “upapattibhavo”. Iti ayañca 
kammabhavo, ayañca upapatibhavo.  Ayam vuccati 
“upadanapaccaya bhavo”. 


Tattha katama bhavapaccaya Jati? Ya tesam tesam sattanam 
tamhi tamhI sattanikaye Jati sañJati okkanti abhinibbatH, 
khandhanam patubhavo, ayatananam patilabho— ayam vuccati 
“bhavapaccaya Jat1I”. 


Tattha katamam jJatipaccaya Jaramaranam? Atthi Jara, atthi 
maranam. Tattha katama Jara? Ya tesam tesam sattanam tamhi 
tamhi sattanikaye Jara jiranata khandiccam paliccam valittacata 
ayuno samhanI Indriyanam parIpako— ayam vuccati “Jara”. 


Tattha katamam maranam? Ya tesam tesam sattanam 
tamha tamha sattanikaya cuti cavanata bhedo antaradhanam 
maccu maranam kalakiriya khandhanam bhedo kalevarassa 
nikkhepo JIvitindriyassupacchedo— Idam vuccati “maranam”. Iti 
ayañca Jara, Idañca maranam. Idam vuccal “jatipaccaya 
Jaramaranam”. 


Tatha katamo soko? Ñãatibyasanena vã phu†thassa, 
bhogabyasanena va phu{thassa, rogabyasanena va phutthassa, 
sillabyasanena va phut{thassa, ditthibyasanena va phutthassa, 
aññatarafñfatarena byasanena samannagatassa, 
aññataraññatarena dukkhadhammena phu{thassa soko socana 
soclitatam  antosoko antoparlsoko cetaso parijjhayana 
domanassam sokasallam— ayam vuccatI “soko”. 
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Ở đây, như thế nào do duyên thủ, có hữu? Hữu phân theo 
hai loại: có nghiệp hữu, có sanh hữu. Ở đây, nghiệp hữu là gì? 
Tức là phúc hành, phi phúc hành, bất động hành. Đây gọi là 
nghiệp hữu. Tất cả nghiệp đưa đến hữu là nghiệp hữu. 


Ở đây, sanh hữu là thế nào? Tức là dục hữu, sắc hữu, vô sắc 
hữu, tưởng hữu, vô tưởng hữu, phi tưởng phi phi tưởng hữu, nhất 
uẩn hữu, tứ uẩấn hữu, ngũ uẩn hữu. Đây gọi là sanh hữu. Nghiệp 
hữu nầy là như thế, sanh hữu nầy là như thế, đây gọi là hữu do 
duyên thủ. 


Ở đây, thế nào là do duyên hữu có sanh? Sự sinh khởi, sự 
kết sanh, sự hình thành phôi thai, sự tái sanh của mỗi một thân 
hữu tình chúng sanh nơi từng giới loại, sự xuất hiện các uẩn, sự 
hoạch đắc các xứ. Đây gọi là sanh do duyên hữu. 


Ở đây, thế nào là do duyên sanh có lão tử? Có lão, có tử. Ở 
đây, lão là thế nào? Sự già nua, tình trạng suy tàn, trạng thái rụng 
răng, trạng thái tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ rút ngắn, sự suy tàn các 
căn của mỗi một thân hữu tình chúng sanh, trong từng giới loại. 
Đây gọi là lão. 


Ở đây, tử là thế nào? Sự từ trần, sự đối đời, sự tan rã, sự biến 
mất, sự chết, tử vong, sự qua đời, sự phân rã ngũ uẩn, sự bỏ xác, 
sự chấm dứt mạng quyền của mỗi một thân hữu tình chúng sanh 
trong từng giới loại. Này các T-khưu, như vậy gọi là tử. Lão nầy 
là như thế, tử nầy là như thế. Đây gọi là lão-tử. 


Ở đây, sầu là thế nào? Mỗi khi xảy ra điều suy vong nào đó, 
hay gặp nỗi khổ nào đó: hoặc thân quyến qua đời, hoặc hư hoại 
tài sản, hoặc bệnh tật hành hạ, hoặc giới hạnh hư hỏng, hoặc tri 
kiến bị băng hoại... có đau buồn (so#2), sự sâu khổ (socana4), 
thương tiếc (soc7faffa), phiền muộn trong lòng (anfosok&o), rầu rĩ 
trong lòng (azøpar/sokXo), u sầu (domanassa) bồn chồn 
(par/7hayana), ray rứt (sokasal/a) khởi lền. Đây gọi là sầu (soko) 
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Tattha katamo paridevo? Ñãtibyasanena vã phut†thassa, 
bhogabyasanena va phu{thassa, rogabyasanena va phutthassa, 
sillabyasanena va phut{thassa, ditthibyasanena va phutthassa, 
aññatarañfatarena byasanena samannagatassa, 
aññataraññatarena dukkhadhammena phu({thassa adevo 
paridevo adevana paridevana adevitattam paridevitattam vaca 
palapo vippalapo lalappo lalappana lalappitattam— ayam vuccati 
parIdevo””. 


Tattha katamam dukkham? Yam kayIkam asatam kayIkam 
dukkham kayasamphassajamn asatamn dukkham vedayItam 
kayasamphassaja asata dukkha vedana- Idam vuccatI 
“dukkham”. 

Tattha katamam domanassam? Yam cetasikam asatam, 
cetasakam dukkham, cetosamphassajlam asatam dukkham 
vedayItam, cetosamphassaja asata dukkha vedana— Idam vuccati 
“domanassam”. 


Tattha katamo upayãso? Ñatibyasanena vã phutthassa, 
bhogabyasanena va phu{thassa, rogabyasanena va phutthassa, 
sillabyasanena va phut{thassa, di{thibyasanena va phutthassa, 
aññatarafñfatarena byasanena samannagatassa, 
aññataraññatarena dukkhadhammena phut{thassa ayaso 
UDAy8SO ayasItattam upayasitattam— ayam vuccati “upayaso””. 


Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotII, 
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa sangat hotl, 
samagamo hotIl, samodhanam hotIl, patubhavo hoti. Tena vuccati 
“evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hot”. 
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Ở đây, bi là thế nào? Mỗi khi xảy ra điều suy vong nào đó, 
hay gặp nỗi khổ nào đó: hoặc thân quyến qua đời, hoặc hư hoại 
tài sản, hoặc bệnh tật hành hạ, hoặc giới hạnh hư hỏng, hoặc tri 
kiến bị băng hoại... có sự khóc lóc (adeva), than vãn (?ar7deva), 
kêu la (ađevan4), than khóc (par7devan4), nói nhiều (vae2), nói 
bậy (pa/2pa), nói năng lộn xộn (v7pai202), thút thít (2202), 
nghẹn lời (2⁄2»pana4), nức nở (/212pprtaffa). Đây gọi là bị. 


Ở đây, khổ là thế nào? Tức là sự khó chịu trên thân, sự đau 
đớn thuộc về thân, tình trạng cảm thọ khó chịu đau đớn sanh từ 
thân xúc, sự cảm giác khó chịu đau đớn sanh từ thân xúc. Đây gọi 
là khổ. 

Ở đây, ưu là thế nào? Tức là sự bất an thuộc về tâm, sự đau 
đớn thuộc về tâm, tình trạng cảm thọ bất an đau đớn sanh từ tâm 
xúc, sự cảm giác bất an đau đớn sanh từ tâm xúc. Đây gọi là ưu. 


Ở đây, não là thế nào? Mỗi khi xảy ra điều suy vong nào đó, 
hay gặp nỗi khổ nào đó: hoặc thân quyến qua đời, hoặc hư hoại 
tài sản, hoặc bệnh tật hành hạ, hoặc giới hạnh hư hỏng, hoặc tri 
kiến bị băng hoại ... có sự kiệt sức thấn thờ (4y4so), sự đau đớn 
thể xác tỉnh thần (¡ayaso), sự thống khổ (ayass7fafía), sự thống 
thiết (uoayasrfaffa). Đầy gọi là não. 


Nói rằng: "như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn nầy", 
tức là sự hợp nhất, sự tựu trung, sự kết hợp, sự hình thành (rõ 
ràng) của toàn bộ khổ uẩn nầy là như vậy. Bởi lẽ ấy nên được nói: 
"như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn nầy". 
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Dhammnacakkappavattanasuttam 


Ekam samayam bhagava baranasiyam viharati Isipatane 
migadaye. Tatra kho bhagava pañcavagsgiye bhikkhu amantesiI— 
“dveme, bhikkhave, anta pabbajItena na sevitabba. Katame dve? 
Yo cayam kamesu kamasukhallikanuyogo hìno gammo 
pothuJjaniko anariyo anatthasamhito, VO cayam 
attakilamathanuyogo dukkho anariyo anatthasamhito. Ete kho, 
bhikkhave, ubho ante anupagamma majjhima patipada 
tathagatena abhisambuddha cakkhukaram ñanakaram 
upasamaya abhiñfñaya sambodhaya nibbanaya samvattati. 


Katama ca sa, bhikkhave, majJjhima patipada tathagatena 
abhisambuddha cakkhukaranI ñanakaranI upasamaya abhiññaya 
sambodhaya nibbanaya samvattat? Ayameva ariyo atthangIko 
magso, seyyathidam— sammaditthi sammasankappo sammavaca 
sammakammanto samma-ajVO sammavayamo sammasatI 
sammasamadhi. Ayam kho sa, bhikkhave, maJjhima patipada 
tathagatena abhisambuddha cakkhukaram ñanakaram 
upasamaya abhiñfñaya sambodhaya nibbanaya samvattati. 


Idam kho pana, bhikkhave, dukkham ariyasaccam- JatipI 
dukkha, Jarapi dukkha, byadhipi dukkho, maranampi dukkham, 
appiyehi sampayogo dukkho, piyehi vippayogo dukkho, 
yvampIlccham na labhai tampi dukkham-  samkhittena 
pañcupadanakkhandha dukkha. Idam kho pana, bhikkhave, 
dukkhasamudayam ariyasaccam— yayam tanha ponobbhavika 
nandiragasahagata tatratatrabhinandimi, seyyathidam— 
kamatanha, bhavatanha, vibhavatanha. Idam kho pana, 
bhikkhave, dukkhanirodham ariyasaccam- yo tassayeva tanhaya 
asesavIiraganirodho cago patinissaggo muttI analayo. Idam kho 
pana, bhikkhave, dukkhanirodhagamini patIpada ariyasaccam— 
ayameva arlyo atthangilko maggo, seyyathidam— sammaditthi 
sammasankappo sammavaca sammakammanto samma-aJIVO 
sammavayamo sammasati sammasamadhiI. 
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Kinh Chuyển Pháp Luân 


Một thời Thế Tôn trú ở ÖZ2r2nasr, tại ?sipatana, chỗ Vườn 
Nai. Tại đấy, Thế Tôn bảo chúng năm T-khưu - Có hai cực đoan 
này, này các Ty-khưu, một người xuất gia không nên thực hành 
theo. Thế nào là hai? Một là đắm say trong các dục, hạ liệt, đê 
tiện, phàm phu, không xứng bậc Thánh, không liên hệ đến mục 
đích. Hai là tự hành khổ mình, khổ đau, không xứng bậc Thánh, 
không liên hệ đến mục đích. Tránh xa hai cực đoan này, này các 
Ty-khưu, là con đường Trung đạo, do Như Lai chánh giác, tác 
thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, 
Niết-bàn. 


Và thế nào là con đường Trung đạo, này các Ty-khưu, do 
Như Lai chánh giác, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, 
thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn? Chính là con đường Thánh đạo 
Tám ngành, tức là: chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tĩnh tấn, chánh niệm, chánh 
định. Đây là con đường trung đạo, này các Ty-khưu, do Như Lai 
chánh giác, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng 
trí, giác ngộ, Niết-bàn. 


Đây là Thánh đế về Khổ, này các Ty-khưu. Sanh là khổ, lão là 
khổ, bệnh là khổ, tử là khổ, sâu, bị, khổ, ưu, não là khổ, oán gặp 
nhau là khổ, ái biệt ly là khổ, cầu không được là khổ. Tóm lại, năm 
thủ uấn là khổ. Đây là Thánh đế về Khổ tập, này các Ty-khưu, 
chính là ái này đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu 
hỷ lạc chỗ này chỗ kia. Tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Đây là 
Thánh đế về Khổ diệt, này các Tỳ-khưu, chính là ly tham, đoạn 
diệt, không có dư tàn khát ái ấy, sự quăng bỏ, từ bỏ, giải thoát, 
không có chấp trước. Đây là Thánh đế về Con Đường đưa đến Khổ 
diệt, này các T-khưu, chính là con đường Thánh đạo Tám ngành, 
tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tỉnh tấn, chánh niệm, chánh định. 
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Tdam dukkham arlyasaccanti me, bhikkhave, pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi, ñanam udapadi, 
pañña udapadl, viJJa udapadli, aloko udapadli. “Tam kho panidam 
dukkham ariyasaccam pariññeyyanti me, bhikkhave, pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi, ñanam udapadl, 
pañña udapadl, viJJa udapadli, aloko udapadli. “Fam kho panidam 
dukkham ariyasaccam pariññatanti me, bhikkhave, pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi, ñanam udapadl, 
pañña udapadli, vijja udapadi, aloko udapadi. 


Tdam dukkhasamudayam ariyasaccanti me, bhikkhave, 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi, ñanam 
udapadli, pañña udapadl, vijja udapadi, aloko udapadi. “Fam kho 
panidam dukkhasamudayam ariyasaccam pahatabbanti me, 
bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadl, 
ñanam udapadi, pañña udapadi, viJja udapadi, aloko udapadi. 
“Tam kho panidam dukkhasamudayam ariyasacceam pahInan ti 
me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapadi, ñanam udapadi, pañña udapadli, vijja udapadi, aloko 
udapadli. 


Tdam dukkhanirodham ariyasaccanti me, bhikkhave, 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi, ñanam 
udapadli, pañña udapadl, vijja udapadi, aloko udapadi. “Fam kho 
panidam dukkhanirodham ariyasaccam sacchikatabbanti me, 
bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadl, 
ñanam udapadi, pañña udapadi, viJja udapadi, aloko udapadi. 
“Tam kho panidam dukkhanirodham ariyasaccam sacchikatan ti 
me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapadi, ñanam udapadi, pañña udapadli, vijja udapadi, aloko 
udapadli. 
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Đây là Thánh đế vê Khổ, này các Ty-khưu, đối với các pháp 
từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, 
minh sanh, quang sanh. Đây là Thánh đế về Khổ cần phải liễu tri, 
này các T-khưu, đối với các pháp, từ trước Ta chưa từng nghe, 
nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. Đây là 
Thánh đế về Khổ đã được liễu tri, này các Ty-khưu, đối với các 
pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ 
sanh, minh sanh, quang sanh. 


Đây là Thánh đế vê Khổ tập, này các Ty-khưu, đối với các 
pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ 
sanh, minh sanh, quang sanh. Đây là Thánh đế về Khổ tập cần 
phải đoạn tận, này các Ty-khưu, đối với các pháp từ trước Ta 
chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, 
quang sanh. Đây là Thánh đế vê Khổ tập đã được đoạn tận, này 
các Ty-khưu, đối với các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, 
nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh.. 


Đây là Thánh đế về Khổ diệt, này các Ty-khưu, đối với các 
pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ 
sanh, minh sanh, quang sanh. Đây là Thánh đế vê Khổ diệt cần 
phải chứng ngộ, này các Ty-khưu, đối với các pháp từ trước Ta 
chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, 
quang sanh. Đây là Thánh đế vê Khổ diệt đã được chứng ngộ, này 
các Ty-khưu, đối với các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, 
nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 
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Tdam dukkhanirodhagamimi patipada ariyasaccanti me, 
bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadl, 
ñanam udapadi, pañña udapadi, viJja udapadi, aloko udapadi. 
Tam kho panidam dukkhanirodhagaminI patipada ariyasaccam 
bhavetabbanti me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapadi, ñanam udapadi, pañña udapadi, vijja 
udapadl, aloko udapadl. “Tam kho panidam 
dukkhanirodhagammi patipada ariyasaccam bhavitanti me, 
bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadl, 
ñanam udapadli, pañña udapadl, vijJa udapadli, aloko udapadi. 

Yavakivañca me, bhikkhave, Imesu catusu ariyasaccesu 
evam tiparIvattam dvadasakaram yathabhutam ñanadassanam 
na suvisuddham ahosl, neva tavaham, bhikkhave, sadevake loke 
samarake sabrahmake sassamanabrahmaniya pajaya sadeva- 
manussaya “anuttaram sammasambodhm abhisambuddho'ti 
paccaññasim. 

Yato ca kho me, bhikkhave, Imesu catusu ariyasaccesu evam 
tparivattam  dvadasakaram  vathabhutam ñanadassanam 
suvisuddham ahosil athaham, bhikkhave, sadevake loke 
samarake sabrahmake sassamanabrahmanlya pajJaya 
sadevamanussaya “anuttaram sammasambodhim 
abhisambuddho'ti paccaññãsim. Ñãnañca pana me dassanam 
udapadi—- “akuppa me vimuttil, ayamantima Jatl, natthidani 
punabbhavo ”H. Idamavoca bhagava. Attamana pañcavagsiya 
bhikkhu bhagavato bhasitam abhinandunHi. 

Imasmiñca pana veyyakaranasmim bhaññamane ayasmato 
kondaññassa viraJam vitamalam dhammacakkhum udapadi— 
“vam kiñci samudayadhammam, sabbam tam 
mirodhadhamman”. 

Pavattite ca pana bhagavata dhammacakke bhumma deva 
saddamanussavesum- “etam bhagavata baranasiyam 1sIpatane 
migadaye anuttaram dhammacakkam pavattitam appativattiyam 
samanena va brahmanena va devena va marena va brahmuna va 
kenacl va lokasmin”ti. 
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Đây là Thánh đế về Con Đường đưa đến khổ diệt, này các 
Ty-khưu, đối với các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn 
sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. Đây là Thánh đế 
về Con Đường đưa đến Khổ diệt cần phải tu tập, này các Tỳ-khưu, 
đối với các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí 
sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. Đây là Thánh đế về Con 
Đường đưa đến Khổ diệt đã được tu tập, này các Tỳ-khưu, đối với 
các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, 
tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 


Cho đến khi nào, này các Ty-khưu, trong bốn Thánh đế này, 
với ba chuyển và mười hai hành tướng như vậy, tri kiến như thật 
không khéo thanh tịnh ở nơi Ta; thời này các Ty-khưu, cho đến 
khi ấy, trong thế giới này với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, 
với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người, Ta 
không chứng tri đã chánh giác vô thượng Chánh Đẳng Giác. 

Và cho đến khi nào, này các Ty-khưu, trong bốn Thánh đến 
này, với ba chuyển và mười hai hành tướng như vậy, tri kiến như 
thật đã được khéo thanh tịnh ở nơi Ta; cho đến khi ấy, này các 
Ty-khưu, trong thế giới này với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên 
giới, với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài 
Người, Ta mới chứng tr1 đã chánh giác vô thượng Chánh Đắng 
Giác. Tr1 kiến khởi lên nơi Ta: "Bất động là tâm giải thoát của Ta. 
Đây là đời sống cuối cùng, nay không còn tái sanh nữa”. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Chúng năm Ty-khưu hoan hỷ, 
tín thọ lời Phật dạy. Trong khi lời dạy này được tuyên bố, Tôn giả 
Kondañna khởi lền pháp nhãn thanh tịnh, không cấu uế như sau: 
"Phàm vật gì được tập khởi, tất cả pháp ấy cũng bị đoạn diệt". 

Và khi Pháp luân này được Thế Tôn chuyển vận như vậy, 
chư Thiên cối đất này lớn tiếng nói lên: "Nay vô thượng Pháp 
luân này được Thế Tôn ở Za2ranasr, chỗ chư Tiên đọa xứ, tại Vườn 
Nai, chuyển vận một Pháp luân chưa từng được ai chuyển vận, 
Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, hay bất 
cứ một a1 ở đời”. 
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Bhummanam devanam saddam sutva catumaharajika deva 
saddamanussavesum- “etam bhagavata baranasIlyam I1sipatane 
migadaye anuttaram dhammacakkam pavattitam, 
appativattiyam samanena va brahmanena va devena va marena 
va brahmuna va kenacl va lokasmin”t1. 

CatumaharaJIikanam devanam saddam sutva tavatimsa deva 
...D©... yama deva ...pe... tusita deva ...De... ninmanarati deva 
..D©... Daranimmitavasavatti deva ...pe... brahmakaylka deva 
saddamanussavesum- “etam bhagavata baranasIlyam I1sipatane 
migadaye anuttaram dhammacakkam pavattitam appativattiyam 
samanena va brahmanena va devena va marena va brahmuna va 
kenacl va lokasmin”tl. 

Iiha tena khanena (tena layena) tena muhuttena yava 
brahmaloka saddo abbhugsgacchI. Ayañca dasasahassilokadhatu 
sankamplI sampakampli sampavedhi, appamano ca u]aro obhaso 
loke paturahosi atikkamma devanam devanubhavanti. 


Atha kho bhagava Imam udanam udanesiI—- “aññasi vata, 
bho, kondañño, aññasl vata, bho, kondañño ti! Iti hidam 
ayasmato kondañfñassa “aññasikondañño' tveva namam ahosIt1. 


Atha kho ayasma aññasikondañño ditthadhammo patta- 
dhammo viditadhammo parIyogalhadhammo tinnavicikiccho 
vigatakathamkatho vesaraJJappatto aparappaccayo satthusasane 
bhagavantam etadavoca- “Labheyyaham bhante, bhagavato 
santike pabbaJJam, labheyyam upasampadan”ti. 

“Ehi bhikkhu”ti bhagava avoca— “Svakkhato dhammo, cara 
brahmacariyam samma dukkhassa antakiriyaya”tI. Sava tassa 
ayasmato upasampada ahosIHi. 
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Sau khi được nghe tiếng chư Thiên ở cối đất, Tứ đại Thiên 
vương thiên lên tiếng nói lên: "Nay vô thượng Pháp luân này 
được Thế Tôn ở Ba-la-nai, chỗ chư Tiên đọa xứ, tại Vườn Nai, 
chuyển vận một Pháp luân chưa từng được ai chuyển vận, Sa- 
môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên hay bất cứ 
một a1 ở đời”. 

Sau khi được nghe tiếng của chư Thiên ở Tứ đại Thiên 
vương thiên, thời chư Thiên ở cối trời Ba mươi ba... chư Thiên 
Yàmà... chư Thiên Tusità... chư Hóa lạc thiên... chư Tha hóa tự tại 
thiên... chư Thiên ở Phạm thiên giới lớn tiếng nói lên: "Nay vô 
thượng Pháp luân này được Thế Tôn ở Ba-la-nai, chỗ chư Tiên 
đọa xứ, tại Vườn Nai, chuyển vận... bất cứ một a1 ở đời”. 


Như vậy, trong sát-na ấy, trong khoảnh khắc ấy, trong giây 
phút ấy, tiếng ấy lên đến Phạm thiên giới. Và mười ngàn thế giới 
chuyển động, rung động, chuyển động mạnh. Và một hào quang vô 
lượng, quảng đại phát chiếu ra ở đời, vượt quá uy lực chư Thiên. 


Rồi Thế Tôn thốt lên lời cảm hứng sau đây: "Chắc chắn đã 
giác hiểu là KXongañña (Kiều-trần-như)! Chắc chắn đã giác hiểu là 
Kondganma" Như vậy Tôn giả Kondanna được tên là 
Afñnakondaña (A-nhã Kiều-trần-như83). 


Sau khi đã thấy Pháp, đã thành tựu Pháp, đã hiểu Pháp, đã 
thấm nhuần Pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt 
hẳn, thành tựu niềm tin vào Giáo Pháp của bậc Đạo Sư, không 
còn cần sự trợ duyên của người khác, Tôn giả AØakondañña đã 
nói với đức Thế Tôn điều này: - Bạch ngài, con có thể xuất gia 
trong sự hiện diện của đức Thế Tôn không? Con có thể tu lên bậc 
trên không? 


Đức Thế Tôn đã nói rằng: - Này Ty-khưu, hãy đến. Pháp đã 
được khéo thuyết giảng, hãy thực hành Phạm hạnh một cách 
đúng đắn để chấm dứt khổ đau. Đấy đã là sự tu lên bậc trên của 
Tôn giả. 





58 - Kondañña đã hiểu 


155 


Anattalakkhanasuttam 


Ekam samayam bhagava baranasiyam viharati Isipatane 
migadaye. Tatra kho bhagava pañcavagsgiye bhikkhu amantesI— 
“bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te bhikkhu bhagavato pacceassosum. 
Bhagava etadavoca— 

“Rupam, bhikkhave, anatta. Rupañca hidam, bhikkhave, 
atta abhavissa nayldamn rupam abadhaya samvatteyya, 
labbhetha ca rupe— “evam me rupam hotu, evam me rupam ma 
ahosr ti. Yasma ca kho, bhikkhave, rupam anatta, tasma rupam 
abadhaya samvattatl, na ca labbhati rupe—- “evam me rupam 
hotu, evam me rupam ma ahos1 t1. 


Vedana anatta. Vedana ca hidam, bhikkhave, atta abhavissa, 
nayIdam vedana abadhaya samvatteyya, labbhetha ca vedanaya— 
'evam me vedana hotu, evam me vedana ma ahosfti. Yasma ca 
kho, bhikkhave, vedana anatta, tasma vedana abadhaya 
samvattatl, na ca labbhati vedanaya—- “evam me vedana hotu, 
evam me vedana ma ahos1t1. 


Sañña anatta. Sañña ca hidam, bhikkhave, atta abhavissa, 
nayIdam vedana abadhaya samvatteyya, labbhetha ca saññaya— 
'evam me sañña hotu, evam me sañña ma ahost ti. Yasma ca kho, 
bhikkhave, sañña anatta, tasma sañña abadhaya samvattatIl, na 
ca labbhatI saññaya— “evam me sañña hotu, evam me sañña ma 
ahos1 ti. 


Sankhara anatta. Sankhara ca hidam, bhikkhave, atta 
abhavissamsu, nayidam sankhara abadhaya samvatteyyum, 
labbhetha ca sankharesu- 'evam me sankhara hontu, evam me 
sankhara ma ahesuntI. Yasma ca kho, bhikkhave, sankhara 
anatta, tasma sankhara abadhaya samvattanti, na ca labbhati 
sankharesu- “evam me sankhara hontu, evam me sankhara ma 
ahesunt. 
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KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


Một thời Thế Tôn ở Ö82ranasr (Ba-la-nal), tại 7s/pafana (Chư 
Tiên đọa xứ), vườn Lộc Uyển. Ở đây Thế Tôn nói với đoàn năm vị 
Ty-khưu: "Này các T-khưu”. -- "Thưa vâng bạch Thế Tôn". Các 
Ty-khưu ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

Sắc, này các Ty-khưu, là vô ngã. Này các T-khưu, nếu sắc là 
ngã, thời sắc không thể đi đến bệnh hoạn và có thể được các sắc 
như sau: "Mong rằng sắc của tôi là như thế này! Mong rằng sắc 
của tôi chẳng phải như thế này!” Và này các T-khưu, vì sắc là vô 
ngã. Do vậy sắc đi đến bệnh hoạn, và không thể có được các sắc: 
"Mong rằng sắc của tôi như thế này! Mong rằng sắc của tôi chẳng 
phải như thế này!" 

Thọ, này các Ty-khưu, là vô ngã. Này các Ty-khưu, nếu thọ 
là ngã, thời thọ không thể đi đến bệnh hoạn, và có thể được các 
thọ như sau: "Mong rằng thọ của tôi như thế này! Mong rằng thọ 
của tôi chẳng phải như thế này!” Và này các Ty-khưu, vì thọ là vô 
ngã. Do vậy, thọ đi đến bệnh hoạn, và không thể có được các thọ: 
"Mong rằng thọ của tôi như thế này! Mong rằng thọ của tôi chẳng 
phải như thế này!" 

Tưởng, này các Ty-khưu, là vô ngã. Này các Ty-khưu, nếu 
tưởng là ngã, thời tưởng không thể đi đến bệnh hoạn, và có thể 
được các tưởng như sau: "Mong rằng tưởng của tôi như thế này! 
Mong rằng tưởng của tôi chẳng phải như thế này!” Và này các TỲ- 
khưu, vì tưởng là vô ngã. Do vậy, tưởng đi đến bệnh hoạn, và 
không thể có được các tưởng: "Mong rằng tưởng của tôi như thế 
này! Mong rằng tưởng của tôi chăng phải như thế này!” 

Các hành là vô ngã, này các Ty-khưu, nếu các hành là ngã, 
thời các hành không thể đi đến bệnh hoạn và có thể được các 
hành như sau: "Mong rằng các hành của tôi như thế này! Mong 
rằng các hành của tôi chẳng phải như thế này!"Và này các T- 
khưu, vì các hành là vô ngã. Do vậy, các hành đi đến bệnh hoạn, 
và không thể có được các hành: "Mong rằng các hành của tôi như 
thế này! Mong rằng các hành của tôi không phải như thế này!” 
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Viññanam anatta. Viññanañca hidam, bhikkhave, atta 
abhavissa, nayidam viññanam abadhaya samvatteyya, labbhetha 
ca viññane— “evam me viññanam hotu, evam me viññanam ma 
ahosftI. Yasma ca kho, bhikkhave, viññanam anatta, tasma 
viññanam abadhaya samvattatl, na ca labbhati viññane— “evam 
me viññanam hotu, evam me viññanam ma ahosï t1. 

Tam kim mañfñatha, bhikkhave, rupam niccam va aniecam 
va”tI? 

“AnIccam, bhante”. 

“Yam pananiccam dukkham va tam sukham vaTti? 
“Dukkham, bhante”. 

“Yam pananiccam dukkham vIiparinamadhammam, kallam 
nu tam samanupassitum— “etam mama, esohamasmI, eso me 
atta ti? 

“No hetam, bhante”. 

“Vedana... sañña... sankhara... viññanam nIccam va aniccam 
va”ti? 

“AnIccam, bhante”. “Yam pananiccam dukkham va tam 
sukham va”ti? 

“Dukkham, bhante”. 

“Yam pananiccam dukkham viparinamadhammam, kallam 
nu tam samanupassitum— “etam mama, esohamasmI, eso me 
atta “ti? 

“No hetam, bhante”. 


“Fasmatiha, bhikkhave, yam kiñci rupam atitanagata- 
paccuppannam ajJjhattam va bahiddha va olarikam va sukhumam 
va hinam va panItam va yam dure santike va, sabbam rupam— 
netam mama, nesohamasmi, na meso attati evametam 
yathabhutam sammappaññaya datthabbam. 


Ya kacl vedana atitanagatapaccuppanna ajjhattam va 
bahiddha va olarikam va sukhumam va hinam va panitam va 
yam dure santke va, sabba vedana- “netam mama, 
nesohamasml, na meso attat evametam yathabhutam 
sammappaññaya datthabbam. 
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Thức là vô ngã, này các T-khưu, nếu thức là ngã, thời thức 
không thể đi đến bệnh hoạn, và có thể có được các thức như sau: 
"Mong rằng thức của tôi như thế này! Mong rằng thức của tôi 
chẳng phải như thế này!” Và này các T-khưu, vì thức là vô ngã. 
Do vậy, thức đi đến bệnh hoạn, và không có thể có được thức: 
"Mong rằng thức của tôi như thế này! Mong rằng thức của tôi 
chẳng phải như thế này!" 

Này các Tỳ-khưu, các Ông nghĩ thế nào? Sắc là thường hay 
vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn! 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng 
khi quán cái ấy là: " Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự 
ngã của tôi”? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Thọ... Tưởng... Các hành... Thức là thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng 
khi quán cái ấy là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự 
ngã của tôi”? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Do vậy, này các T-khưu, phàm sắc gì quá khứ, vị lai, hiện 
tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần; tất 
cả sắc cần phải như thật quán với chánh trí tuệ như sau: “Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải 


Astt 


tự ngã của tôi”. 

Phàm thọ gì quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, 
thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần; tất cả sắc cần phải như thật 
quán với chánh trí tuệ như sau: "Cái này không phải của tôi, cái 
này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi". 
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Ya kacl sañña atitanagatapaccuppanna ajjhattam va 
bahiddha va olarikam va sukhumam va hinam va panitam va 
vam dure santike va, sabba sañña— “netam mama, nesohamasmi, 
na meso attat evametam vyathabhutam sammappaññaya 
datthabbam. 

Ye keci sankhara atitanagatapaccuppanna ajjhattam va 
bahiddha va olarikam va sukhumam va hinam va panitam va 
yvam dure santke va, sabbe sankhara- “netam mama, 
nesohamasml na meso attat evametam yathabhutam 
sammappaññaya datthabbam. 

“Yam kiñci viññanam atitanagatapaccuppannam aJJhattam 
va bahiddha va olarikam va sukhumam va hinam va panItam va 
yvam dure santike va, sabbam viãññanam- “netam mama, 
nesohamasml, na meso attat evametam yathabhutam 
sammappaññaya datthabbam. 

“Evam passam, bhikkhave, sutava ariyasavako rupasmimpI 
nibbimdati, vedanayapl nibbindaii, saññayaplL nIbbindatl, 
sankharesupI nibbindati, vIiññanasmimpI nibbindati. Ñibbindam 
viraJJal; viraga vimuccatl. Vimuttasmimm vimuttamitil ñanam 
hoti. “Khina Jatl, vusitam brahmacariyam, katam karaniyam, 
naparam Itthattaya ti paJanatI”ti. 

Idamavoca bhagava. Attamana pañcavagsøiya bhikkhu 
bhagavato bhasitam abhinandum. 

Imasmiñca pana veyyakaranasmimm bhaññamane pañca- 
vagøiyanam  bhikkhunam  anupadaya  asavehi cittani 


vinuccimsu. 


16O 


Phàm tưởng gì quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, 
thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần; tất cả thức cần phải như 
thật quán với chánh trí tuệ như sau: “Cái này không phải của tôi, 
cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. 

Phàm các hành gì quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay 
ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần; tất cả thức cần phải 
như thật quán với chánh trí tuệ như sau: "Cái này không phải của 
tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. 

Phàm thức gì quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, 
thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần; tất cả thức cần phải như 
thật quán với chánh trí tuệ như sau: “Cái này không phải của tôi, 
cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. 

Thấy vậy, này các Ty-khưu, bậc Đa văn Thánh đệ tử yếm ly 
đối với sắc, yếm ly đối với thọ, yếm ly đối với tưởng, yếm y đối 
với các hành, yếm ly đối với thức. Do yếm ly, vị ấy ly tham. Do ly 
tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: “Ta đã 
được giải thoát”. VỊ ấy biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái 
này nữa". 

Thế Tôn thuyết như vậy. Nhóm năm vị Tỳ-khưu hoan hỷ, tín 
thọ lời Thế Tôn dạy. 

Trong khi lời dạy này được nói lên, tâm của nhóm năm vị 


T-khưu được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. 


1Ó1 


Pabbajrta-abhinhasuttam 


Dasayime, bhikkhave, dhamma pabbajitena abhinham 


paccavekkhitabba. Katame dasa? 


1; 


1O. 


Vevanniyamhi ajjhupagatotil pabbaltena abhinham 
paccavekkhitabbam; 

“Parapatbaddha me jvikati pabbajitena abhinham 
paccavekkhitabbam; 

'Añño me akappo karamyoti pabbajitena abhinham 
paccavekkhitabbam; 

“Kacel nu kho me atta silato na upavadatrti pabbajitena 
abhinham paccavekkhitabbam; 

“Kaccl nu kho mam anuvicca viññu sabrahmacarI silato na 
upavadantiti pabbaJitena abhinham paccavekkhitabbam; 
Sabbehi me pIiyehi manapehi nanabhavo vinabhavo ti 
pabbajitena abhinham paccavekkhitabbam; 
“Kammassakomhi kammadayado kammayonil kamma- 
bandhu kammapatisarano, yam kammam_ karissami 
kalyanam va papakam va tassa dayado bhavissamIti 
pabbajitena abhinham paccavekkhitabbam; 
“Kathambhutassa me rattindiva vitivattantrti pabbajitena 
abhinham paccavekkhitabbam; 

“Kacel nu kho aham suññagare abhiramamiti pabbajitena 
abhinham paccavekkhitabbam; 

“Atthi nu kho me uttari manussadhammo alamariyañana- 
dassanaviseso adhigato, yenaham pacchimme kale 
sabrahmacarnihI puttho na manku bhavissamrti pabbaJitena 
abhinham paccavekkhitabbam. Ime kho, bhikkhave, dasa 
dhamma pabbaJItena abhinham paccavekkhitabba. 
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Kinh PHÁP SA MÔN THƯỜNG QUÁN 


Này các Ty-khưu, có mười pháp này, vị xuất gia phải luôn 


luôn quán sát. Thế nào là mười? 


d» 


10. 


Người xuất gia phải luôn luôn quán sát: "Ta nay đi đến tình 
trạng là người không có gia1 cấp” (mất hết giaI cấp). 

Người xuất gia phải luôn luôn quán sát: "Đời sống của ta tùy 
thuộc vào người khác." 

VỊ xuất gia cần phải luôn luôn quán sát: "Nay cử chỉ uy nghi 
của ta cần phải thay đổi!" 

VỊ xuất gia cần phải luôn luôn quán sát: "Không biết tự ngã 
có chỉ trích ta về giới hạnh không?” 

VỊ xuất gia cần luôn luôn quán sát: "Không biết các đồng 
Phạm hạnh có trí, sau khi tìm hiểu, có chỉ trích ta về giới 
hạnh không?” 

VỊ xuất gia cần phải luôn luôn quán sát: "7⁄07 sự vật khả ái, 
khả ý của ta bị đổi khác, bị biến hoại". 

VỊ xuất gia cần phải luôn luôn quán sát: "72 22 chủ của 
nghiệp, là thửa tự của nghiệp, là thai tạng của nghiệp, là bà 
con của nghiện, là chỗ quy hướng của nghiệp; phàm nghiệp 
Ø1 ta sẽ làm, thiện hay ác ta sế thửa tự nghiệp ãY`. 

VỊ xuất gia cần phải luôn quán sát: " Đêm ngây trôi gua bên 
ta và nay ta đã thành người như thế nào?" 

VỊ xuất gia cần phải luôn luôn quán sát: "72 có cố gắng hoan 
hỷ trong ngôi nhà trống không hay không?" 

VỊ xuất gia cần phải luôn luôn quán sát: " 72 có chứng được 
pháp Thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc 
Thánh không, để đến những ngây cuối cùng, các đồng 
Phạm hạnh có hỏi, ta sẽ không có xấu hố?" Này các Tỳ- 
khưu, mười pháp này, vị xuất gia cần phải luôn luôn quán 
sát. 
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1METTABHAVANA - PATHANA - PATTTDANA 


Sabbe satta, sabbe pana, sabbe bhuta, 

sabbe puggala, sabbe attabhavaparIyapanna, 

sabba I1tthIyo, sabbe purisa, sabbe ariya, sabbe anarlya, 
sabbe deva, sabbe manussa, sabbe vinipatika— 


avera hontu, abyapaJJa hontu, 

anIgha hontu, 

sukhI attanam parIharantu. 

Dukkha muccantu, 
yathaladdhasampattito mavIgacchantu, 
kammassaka. 


Puratthimaya disaya, pacchimaya disaya, 
uttaraya disaya, dakkhinaya disaya, 
puratthimaya anudisaya, pacchimaya anudisaya, 
uttaraya anudisaya, dakkhinaya anudisaya, 
hetthimaya disaya, uparImaya disaya. 


Sabbe satta, sabbe pana, sabbe bhuta, 

sabbe puggala, sabbe attabhavaparIyapanna, 

sabba I1tthIyo, sabbe purisa, sabbe ariya, sabbe anarIya, 
sabbe deva, sabbe manussa, sabbe vinipatika— 


avera hontu, abyapaJJa hontu, 

anIgha hontu, 

sukhI attanam parIharantu. 

Dukkha muccantu, 
yathaladdhasampattito mavIgacchantu, 
kammassaka. 
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THIÊN TÂM TỪ - NGUYÊN CẦU - CHIA PHƯỚC 
Nguyện cho 


tất cả chúng sinh, tất cả hữu tình, tất cả sanh loại, 

tất cả cá nhân, tất cả cá thể, 

tất cả nữ giới, tất cả nam giới, tất cả thánh nhân, tất cả phàm nhân, 
tất cả chư thiên, tất cả nhân loại, tất cả chúng sanh nơi bốn đoạ xứ - 


không còn oan trái, không còn ác ý, 
không còn muộn phiền, 

g1ữ mình được an vuI. 

mong cho tất cả thoát khổ đau, 
những gì đã thành tựu xin đừng mất, 
chỉ có Nghiệp là tài sản mà thôi. 


trong hướng Đông, trong hướng Tây, 

trong hướng Bắc, trong hướng Nam, 

trong hướng Đông-Nam, trong hướng Tây-Bắc, 
trong hướng Đông- Bắc, trong hướng Tây-Nam, 
Ở dưới, ở trên. 


Nguyện cho 


tất cả chúng sinh, tất cả hữu tình, tất cả sanh loại, 

tất cả cá nhân, tất cả cá thể, 

tất cả nữ giới, tất cả nam giới, tất cả thánh nhân, tất cả phàm nhân, 
tất cả chư thiên, tất cả nhân loại, tất cả chúng sanh nơi bốn đoạ xứ - 


không còn oan trái, không còn ác ý, 
không còn muộn phiền, 

g1ữ mình được an vuI. 

mong cho tất cả thoát khổ đau, 
những gì đã thành tựu xin đừng mất, 
chỉ có Nghiệp là tài sản mà thôi. 
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Uddham vava bhavagga ca, 
adho yava avIcIto; 
Samanta cakkavalesu, 

ve satta pathav1car4; 
Abyapa]Ja nIvera ca, 


niddukkha canuppaddava. 


Uddham vava bhavagga ca, 
adho yava avIcIto; 
Samanta cakkavalesu, 

ve satta d2kecar4; 
Abyapa]Ja nIvera ca, 


niddukkha canuppaddava. 


Uddham vava bhavagga ca, 
adho yava avIcIto; 
Samanta cakkavalesu, 

ve satta 4k4seecar.; 
Abyapa]Ja nIvera ca, 


niddukkha canuppaddava. 
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Phía trên lên mãi đến vô cùng, 

phía dưới đến tận A-tỳ ngục, 

Trong toàn khắp thiên hà trụ vũ, 

những sanh linh nào sống £rên đất 
nguyện cho tất cả không còn ác ý, 
nguyện cho tất cả không còn oan trái, 
thoát khổ đau và thoát mọi hiểm nguy 


Phía trên lên mãi đến vô cùng, 

phía dưới đến tận A-tỳ ngục, 

Trong toàn khắp thiên hà trụ vũ, 

những sanh linh nào số?g dưới nước — 
nguyện cho tất cả không còn ác ý, 
nguyện cho tất cả không còn oan trái, 
thoát khổ đau và thoát mọi hiểm nguy 


Phía trên lên mãi đến vô cùng, 

phía dưới đến tận A-tỳ ngục, 

Trong toàn khắp thiên hà trụ vũ, 

những sanh linh nào sống trên không — 
nguyện cho tất cả không còn ác ý, 
nguyện cho tất cả không còn oan trái 
thoát khổ đau và thoát mọi hiểm nguy 
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Yam pattam kusalam tassa, anubhavena panIno; 

sabbe saddhammaraJassa, ñatva dhammam sukhavaham. 
Papunantu visuddhaya, sukhaya patipattiya; 
asokamanupayasam, nibbanasukhamuttamam. 


Ciram titthatu saddhammo, dhamme hontu sagarava; 
sabbeplI satta kalena, samma devo pavassatu. 

Yatha rakkhimsu porana, suraJano tathevimam; 

raJa rakkhatu dhammena, attanova paJjam paJam. 


Imaya dhammanudhammapatipattiya Buddham puJemI. 
Imaya dhammanudhammapatipattiya Dhammam puJemI. 
Imaya dhammanudhammapatipattiya Samgham puJemI. 


Addha Imaya patipattiya 


Jati-Jara-byadhI-maranamha parImuccissam1. 


Idam me puññam asavakkhayavaham hotu. 
Idam me puññam nibbanassa paccayo hotu. 


Mama puññabhagam sabbasattanam bhaJemi; 
Te sabbe me samam puññabhagam labhantu. 


Sadhu Sadhu Sadhu 
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Nhờ oal lực thiện nghiệp đã thành tựu, 

nguyện cho tất cả mọi sanh lĩnh 

hay biết Diệu Pháp mang lại an vui của Đấng Pháp Vương, 
với sự hành trì an lạc, thanh tịnh, 

không còn sầu khổ và bất mãn, 

thành tựu được Niết bàn - lạc tối thượng. 


ngưỡng mong sanh linh thành kính Pháp, 
nguyện cầu Diệu Pháp mãi trường tồn. 

xin Chư thiên thường làm mưa thuận gió hoà, 
giống các vị Hiền vương xa xưa 

đã bảo vệ chúng dân đúng theo Pháp, 

như bảo vệ dòng đối của chính mình. 


với sự hành Pháp tuần tự này, con xin cúng dường ”ĐÖá¿. 
với sự hành Pháp tuần tự này, con xin cúng dường ®Öá?. 
với sự hành Pháp tuần tự này, con xin cúng dường 75g. 


Nhất định, nhờ sự hành Pháp tuần tự này, 
con sẽ thoát khỏi sanh-già-bệnh-chết 


Phước lành này của con, nguyện đoạn trừ các lậu hoặc - trầm luân 
Phước lành này của con, nguyện là duyên thành tựu được Niết bàn. 


Phần phước của con, xin chia đều đến tất cả sanh linh, 
Mong tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy được đều nhau. 


(.Sadhuf Sadhu! Lành thay!) 
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Phụ Trích: 

Nhân quả liên quan đến 32 HẢO TƯỚNG CHỮ PHẬT 

(Trích KINH LAKKHANASUTTA SỐ 3o, Trường Bộ Kính) 
TK Giác Nguyên - lược trích 


1) Lòng bàn chân bằng phẳng không khuyết lốm (,Suppaffthrta- 
padatalakkhana1n) 

- Túc nghiệp: Nhiều đời giữ được sự bền bĩ, đều đặn trong các 

hạnh lành (d2/hasamadano, avatthitasamadanno). 

- Hiện báo: Quán chúng (0ar2bh¡/bhn), ở thế hay xuất gia đều 

không có đối thủ ngang sức. 

2) Lòng bàn chân có hình bánh xe ngàn căm (?2đ2tf2alacakka- 
lakkhanan?). 

- Túc nghiệp: Dùng chánh pháp để trấn an, bảo vệ, g1úp người 

khác được vô úy (ubbaega-uttasabhayanudano). 

- Hiện báo: Ở thế hay xuất gia đều có đông đảo tùy chúng. 
3)-5) Gót chân và ngón tay đều dài, thẳng (4y2fapanhitadir- 
lakkhaua11). 

- Túc nghiệp: nhiều đời tu hạnh bất sát. 

- Hiện báo: Ở thế hay xuất gia đều trường thọ và không bị ai 

sát thương. 

6) Bảy chổ tay, chân, vai và gáy cổ được đầy đặn (5S2/fssadata- 
lakkhauan?). 

- Túc nghiệp: Nhiều đời bố thí cao lương mỹ vỊ. 

- Hiện báo: Ở thế hay xuất gia đều luôn nhận được các thứ mỹ vị. 
7)-8) Tay chân mềm mại với làn da mịn màng (X4r4carana- 
Imudu)alatalakkhanam)). 

- Túc nghiệp: Nhiều đời tu tập bốn Nhiếp Pháp. 

- Hiện báo: Ở thế hay xuất gia đều có tùy chúng đoàn kết 

(.S1usangahItaDarUano). 

9)-10) Mắt cá chân tròn trịa và lông mọc thành xoáy hướng lên 
(Dssankhapada-uddhagsalomatalakkhana1). 

-  Túc nghiệp: Nhiều đời vì chúng sanh mà tu hạnh thiện 

ngôn, nói lời chánh đạo. 

- Hiện báo: Ở thế hay xuất gia, những gì ngài có được luôn là 

thứ tối thắng, tối thượng (0avaro ca kamabhoginain/ pavaro 

ca sabbasattanann). 
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11) Ống chân như của sơn dương (pÿ2aiighalakkhanam). 
-  Túc nghiệp: Đời trước làm øì, học gì cũng luôn nghĩ cách 
hiệu quả và mau chóng. 
- Hiện báo: Ở thế hay xuất gia đều nhanh chóng thành tựu 
mọi ước muốn. 
12) Làn da mịn màng (Sukhumacchavilakkhana1). 
- Túc nghiệp: Nhiều đời thiết tha cầu pháp vấn đạo với thức giả. 
-_ Hiện báo: Ở thế hay xuất gia luôn là người có trí tuệ vô song. 
13) Màu da sáng đẹp (,5Szvannavannalakkhauan?). 
- Túc nghiệp: Nhiều đời tu tập từ tâm và bố thí y phục tốt đẹp. 
- Hiện báo: Ở thế hay xuất gia luôn nhận được các thứ y phục, 
chăn nệm thượng hạng êm ấm. 
14) Mã âm tàng (Kosohrtavatthaguyhalakkhana1m). 
- Túc nghiệp: nhiều đời hàn gắn những chia rẽ, giúp người 
đoàn tụ (s4arnane£a). 
- Hiện báo: Ở thế hay xuất gia đều có đông đảo tử đệ 
(pahnfapufío) và đều là hàng xuất chúng, vô địch (0arasenap- 
pamaddana). 
15) -16) Thân mình tròn trỊa và khi đứng thẳng có thể dùng tay 
xoa được đầu gối ( Parữmandal4a-anoInaI1474IIUIDATIaSana- 
lakkhana1m) 
- Túc nghiệp: nhiều đời biết xét người để hành xử thích hợp, 
khiến người an lạc (maha7anasaiisahanm sainekkhaina1n0). 
- Hiện báo: Ở thế hay xuất gia đều giàu có sung mãn các thứ 
tài sản vật chất hay tĩnh thần. 
17) -10) Thân trên như sư tử, hai vai đầy đặn và thân mình cân 
đối (,Srhapubbaddhakayadrtilakkhanam)). 
-  Túc nghiệp: Nhiều đời giúp thiên hạ tăng trưởng các thứ, 
không để ai tốn thất, mất mát điều gì (bahu7anassa atthakaIno 
hitakamo phasukaImo yosakkheimakka1no). 
- Hiện báo: Ở thế hay xuất gia, cả đời chỉ có thành tựu mà 
không bị mất mát, đổ vỡ, tổn thất (¡na parihayafi 
sabbasampDatiiya). 


171 


20) VỊ giác bén nhạy ( #asagøasagg1talakkhanann). 

-  Túc nghiệp: Nhiều đời giữ từ tâm không hành hạ, đày đọa 

thân xác chúng sinh khác (avrhethaka7aiko). 

-_ Hiện báo: Ở thế hay xuất gia, một đời thiểu bệnh khỏe mạnh. 
21)-22) Cặp mắt màu xanh thắm 59 và lông mi cong như lông mi 
bê con (45jïnlanettagopakhUinalakkhanan)). 

- Túc nghiệp: Nhiều đời tu tập từ tâm, chỉ nhìn người bằng 

tình thương, không háy dọc, liếc xéo bằng ác tâm (na v7safamn, 

Hã VISAGI, na ca Dpana vIiceyVa Dekkhi14). 

- Hiện báo: Ở thế hay xuất gia thường được nhân thiên 

thương mến khi nhìn thấy (padassano hot bahuno 

7anassa). 
23) Nhục kế trên đỉnh đầu ( Ứnñh¡sas¡salakkhanann\). 

- Túc nghiệp: Nhiều đời từng lãnh đạo, hướng dẫn đại chúng 

hành thiện, làm gương sáng cho người noi theo tu hành 

(bahu7anapubbangamo ahosi kusalesu dhaIn1nesu). 

-_ Hiện báo: Ở thế hay xuất gia luôn được sự trung thành của 

đại chúng (1⁄4hassa J7ano anvay1ko hoi). 

24)-25) Mỗi chân lông chỉ có một sợi và giữa hai chân mày có 
bạch hào trắng như bông ( #⁄ekalormmata-unnalakkhanam). 

- Túc nghiệp: Nhiều đời nói lời chân thật, không vọng ngữ, 

thất hứa (musavada pafIvirato ahosI). 

-_ Hiện báo: Ở thế hay xuất gia, đại chúng luôn sẵn sàng tùy 

thuận (12hassa J7ano upavattat)). 

26)-27) Có đến 4o chiếc răng và đều khít khao không kẻ hở 
( aftahsa-avIraladantalakkhana1). 

- Túc nghiệp: Nhiều đời không nói lời ly gián kẻ khác, chỉ nói 

lời đưa đến hoà ái (p/sunaya vacaya paHvirato ahos) 

- Hiện báo: Ở thế hay xuất gia, đại chúng quanh ngài sống 

thuận thảo không chia rẽ nhau (abhằe77apar!so hoi). 


59 - Chú thích về sáu màu hào quang tỏa ra từ kim thân Đức Phật — Ở trang 16o Kinh 
nhật tụng Pa-auk - 7⁄2 cũng được dịch là màu nâu. 
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28)-2o) Lưỡi đặc biệt dài rộng và giọng nói êm dỊu thanh tao hơn 
thường ( Đahuta71vhabrahmassaralakkhanam)). 
-  Túc nghiệp: Nhiều đời không nói lời ác ngữ thô bạo 
(pharusaya vacaya pafivrato ahosi), chỉ dùng lời cam ngôn 
mỹ từ. 
- Hiện báo: Ở thế hay xuất gia đều có khả năng lập ngôn 
(Adeyyavaco hoi), lời nói luôn được chấp nhận dễ dàng. 
30) QuaI hàm như của sư tử (S1hahanulakkhananp)). 
- Túc nghiệp: Nhiêu đời tránh lời phiếm luận 
(samphapDalaDpa paiivrato ahosi), chỉ nói những điều hợp 
thời, chân thật, hữu ích, đúng pháp, đúng luật (ka/2vad: 
bhutavadh atthavadI dhammavadl vinayavadl). 
- Hiện báo: Ở thế hay xuất gia luôn là người bất bại 
(apnpadhains1yo). 
31)-32) Hai hàm răng luôn trắng bóng và đều đặn (,52nadanta- 
susukkadathalakkhaIa1). 
-  Túc nghiệp: Nhiều đời tránh các sinh kế tội lỗi, sống theo 
chánh mạng (17cchaJ1vain pDahaya saIm1n4-4JIVena JIVIka1m 
kaDDes)). 
- Hiện báo: Ở thế hay xuất gia luôn có được các hội chúng 
thanh tịnh trong sạch (suœiparrvaro hoi). 


Trên đây là nói theo Trường Bộ Kinh và Sớ Giải ,Surna11gal2- 
12s của kinh điển Palli. Độc giả cũng nên tìm đọc cuốn 
Gathering The Meanings (gồm bản dịch tiếng Anh và tập chú giải 
Nibandhana của kinh Arthaviniscayasutra dịch giả 
N.H.Samtani) do nhà Dharma Publishing xuất bản năm 2002 để 
biết thêm về những chỗ dị biệt quan trọng trong phần túc nghiệp 
của từng hảo tướng trên đây. Riêng về 8o vẻ đẹp của Thế Tôn, xin 
đọc trong Mahàvastu II (43f) hoặc Birth Storles Of The 'Ten 
Bodhisavas (trang oøó, bản dịch tiếng Anh của 
Dasabodhisattuppattikatha, do ngài H.Saddhatissa, Pali Text 
Socliety xuất bản năm 1975). 
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Phụ Chú cho bài kinh Atanatiya: Đức Phật dạy: 

“ Khi một v7 Tỷ-khuu, TY-khutui-nl, Nam cư sĩ, Nữ cư sĩ nào sẽ 
học Hộ Kinh Atanatiya này một cách chín chắn, rõ ràng, nếU! cÓ 
loài phi nhân nào, Dạ-xoa, Dạ-xoa-nI, con trai Dạ-xoa, con gái 
Dạ-xoa, đại thần Dạ-xoa-m, tùy tùng của Dạ-xoa, hay lao công 
của Dạxoay hoặc Câan-thát-bad.. hoặc Cuu-bản-tra 
(Kumbhanda).. hoặc Nàøga... đi theo vị Tỷ-khuu, TỰ-khUU-HnI, 
Nam cư sĩ, Nữ cư sĩ khi vị này đi; đứng gần, khi vị này đứng; ngồi 
khi vị này ngồi; nằm khi vị này nằm với tâm niệm độc ác, thời 
này Tôn giả, vị phi nhân ây trong làng hay trong đồ thị sẽ không 
được ai đón mừng hay kính trọng. Nây Tôn giả, phi nhân ấy, 
trong kính đồ Alakamada của Ta sẽ không tìm được đất đai hay 
chỗ ở. Vị phi nhân ấy sẽ không được đi dự hội giữa các Dạ-xoa. 
Này Tôn giả, vị phi nhân ấy sẽ không được cưới hỏi. Nây Tôn giả, 
các hàng phi nhân sẽ dùng những lời nói hỗn láo xãc xược đối với 
VỊ ấy. Này Tôn giả, các hàng Dhi nhân sẽ dìm đầu vị ấy xuống. 
Này Tôn giả, các hàng Dhi nhân sẽ chẻ đầu vị ấy ra làm bảy 


mảnh. ” 
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(1) Paccayuddeso 


Hetupaccayo, arammannaapaccayo, 
adhipatipaccayo, anantarapaccayo, 
samanantarapaccayo, sahaJatapaccayo, 
aññamaññiapaccayo, nissayapaccayo, 
UDAnISSayapaccayo, DureJatapaccayo, 
pacchaJatapaccayo, asevanapaccayo, 
kammapaccayo, vIpakapaccayo, 
aharapaccayo, Indriyapaccayo, 
Jhanapaccayo, maggapaccayo, 
sampayuttapaccayo, vippayuttapaccayo, 
atthipaccayo, natthipaccayo, 
vigatapaccayo, avigatapaccayoH1. 


(2) Paccayaniddeso 


1. HetupaccayotI — 


Hetu hetusampayuttakanam dhammanam tamsamutthananañca 
rupanam hetupaccayena pacecayo. 


2. Arammanapaccayoti — 


Rupayatanam cakkhuviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam arammanapaccayena paccayo. 

Saddayatanamm sotaviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam arammanapaccayena paccayo. 

Gandthayatanaimn ghanaviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam arammanapaccayena paccayo. 

dhammanam arammanapaccayena paccayo. 

Photthabbayatanam kayaviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam arammanapaccayena paccayo. 
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“DUYÊN” PHẦN XIỂN THUẬT. 


Bản dịch của Cố Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Sự 
- trích từ cảo bản VI Diệu Pháp bộ VỊ Trí 1&2 — Xb 2012 


Nhân duyên, Cảnh duyên, 

Trưởng duyên, Vô gián duyên, 

Đẳng vô gián duyên, Câu sanh duyên, 
Hỗ tương duyên, Y chỉ duyên, 

Cận y duyên, Tiền sanh duyên, 

Hậu sanh duyên, Trùng dụng duyên, 

DỊ thời nghiệp duyên, DỊ thục quả duyên, 
Vật thực duyên, Quyền duyên, 

Thiền na duyên, Đồ đạo duyên, 

Tương ưng duyên, Bất tương ưng duyên, 
Hiện hữu duyên, Vô hữu duyên, 

Ly khứ duyên, Bất ly duyên. 


[1] Nhân duyên là nhân (»e/) làm duyên cho pháp tương ưng 
nhân và làm sở y sinh (samuƒ†hana) trợ sắc bằng Nhân duyên. 


[2] Cảnh duyên là 

Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức giới và những pháp tương 
ưng với nhãn thức giới bằng Cảnh duyên. 

Thinh xứ làm duyên cho nhĩ thức giới và pháp tương ưng với 
nhĩ thức giới bằng Cảnh duyên. 

Khí xứ làm duyên cho tỷ thức giới và pháp tương ưng với tỷ 
thức giới bằng Cảnh duyên. 

VỊ xứ làm duyên cho thiệt thức giới và pháp tương ưng với 
thiệt thức giới bằng Cảnh duyên. 

Xúc xứ làm duyên cho thần thức giới và pháp tương ưng với 
thân thức giới bằng Cảnh duyên. 
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Rupayatanam saddayatanam gandhayatanam rasayatanam 
photthabbayatanam manodhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam arammanapaccayena paccayo. 


Sabbe dha1mrna manoviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam arammanapaccayena paccayo. 


Yam yam dhammam arabbha ye ye dhamma uppaJJanti 
cittacetasika dhamma, te te dhamma tesam tesam dhammanam 
arammannaapaccayena paccayo. 


3. AdhipatipaccayotI — 


Chandadhipati chandasampayuttakanam dhammanam 
tamsamutthananañca rupanam adhipatipaccayena paccayo. 
V1riyadhrpaiï viriyasampayuttakanam dhammanam 
tamsamutthananañca rupanam adhipatipaccayena paccayo. 
Crftadhipaiï cttasampayuttakanam dhammanam 
tamsamutthananañca rupanam adhipatipaccayena paccayo. 
Vimarnnsadhipatfi vinamsasampayuttakanam dhammanam 
tamsamutthananañca rupanam adhipatipaccayena paccayo. 


Yam yam dhammam garum katva ye ye dhamma uppajjanti 
cittacetasika dhamma, te te dhamma tesam tesam dhammanam 
adhipatipaccayena paccayo. 


4. Anantarapaccayoti — 


CakkhUvInnranadhafu tamsampayuttaka ca dhamma manodhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam anantarapaccayena paccayo. 
4Manodhafu tamsampayuttaka ca dhamma manovIññanadhatuya 

tamsampayuttakanañca dhammanam anantarapaccayena paccayo. 


SotavInfnanadhafu tamsampayuttaka ca đhamma manodhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam anantarapaccayena 
paccayo. Ä⁄4nodhafu tamsampayuttaka ca dhamma 
manoviññanadhatuya tamsampayuttakanañca dhammanam 
anantarapaccayena paccayo. 
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Sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ làm duyên cho ý giới và 
pháp tương ưng với ý giới bằng Cảnh duyên. 

Tất cả pháp làm duyên cho ý thức giới và pháp tương ưng với 
ý thức giới bằng Cảnh duyên. 

Pháp tức là tâm và sở hữu làm cho pháp khác sanh ra thì pháp 
mở mối ấy làm duyên cho những pháp đó bằng Cảnh duyên. 


L3l Trưởng duyên như là 

Dục trưởng (chandadhipai) làm duyên cho pháp tương ưng 
dục và làm sở y sinh (saauƒ†fhana) cho sắc bằng Trưởng duyên. 

Cần trưởng (17r2dhïpaí7) làm duyên cho pháp tương ưng 
với cần và làm sở y sinh cho sắc bằng Trưởng duyên. 

Tâm trưởng (œ/tadhipai) làm duyên cho pháp tương ưng với 
tâm và làm sở y sinh cho sắc bằng Trưởng duyên. 

Thẩm trưởng (vyữnansadhïpaf7) trợ cho pháp tương ưng với 
thẩm (vyữnazsa) và làm sở y sinh cho sắc bằng Trưởng duyên. 

Những pháp chi làm cho tâm và sở hữu nào sanh ra nặng về 
phần bắt cảnh, những pháp đó trợ cho các pháp ấy bằng 
Trưởng duyên. 


L4] Vô gián duyên như là: 

Nhãn thức giới và các pháp tương ưng đối với ý giới và pháp 
tương ưng trợ bằng cách Vô gián duyên. 

Ý giới và cả pháp tương ưng đối với ý thức giới và pháp tương 
ưng trợ bằng cách Vô gián duyên. 

Nhĩ thức giới và cả pháp tương ưng đối với ý giới và pháp 
tương ưng trợ bằng cách Vô gián duyên. 

Ý giới và pháp tương ưng đối với ý thức giới và pháp tương 
ưng trợ bằng cách Vô gián duyên. 
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Ghanavrnnanadhatu tamsampayuttaka ca dhamma 
manodhatuya tamsampayuttakanañca dhammanam 
anantarapaccayena paccayo. 1⁄4nodhafu tamsampayuttaka ca 
dhamma manoviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam anantarapaccayena paccayo. 


 ~>T~— 


tamsampayuttakanañca dhammanam anantarapaccayena 
paccayo. 3⁄4nodhafu tamsampayuttaka ca dhamma 
manoviññanadhatuya tamsampayuttakanañca dhammanam 
anantarapaccayena paccayo. 


Kayavrnfñanadharu tamsampayuttaka ca dhamma manodhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam anantarapaccayena 
paccayo. Ä⁄4nodhafu tamsampayuttaka ca dhamma 
manoviññanadhatuya tamsampayuttakanañca dhammanam 
anantarapaccayena paccayo. 


Purima purima &¡s2a/2 dhamma pacchIimanam pacchimanam 
kusalanamn dhammanam anantarapaccayena paccayo. 


Purima purima k¡sa/2 dhamma pacchimanam pacchimanam 
abyakatanam dhammanam anantarapaccayena paccayo. 


Purima purima a#¿sa/2 dhamma pacchimanam pacchimanam 
akusalanamn dhammanam anantarapaccayena paccayo. 


Purima purima a#¿sa/2 dhamma pacchimanam pacchimanam 
abyakatanamm dhammanam anantarapaccayena paccayo. 


Purima purima aðy2#a£2 dhamma pacchimanam pacchimanam 
abyakatanamm dhammanam anantarapaccayena paccayo. 


Purima purima aby2#a£2 dhamma pacchimanam pacchimanam 
kusalanamn dhammanam anantarapaccayena paccayo. 


Purima purima aby2#a2 dhamma pacchimanam pacchimanam 
akusalanamn dhammanam anantarapaccayena paccayo. 
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Tỷ thức giới và pháp tương ưng đối với ý giới và pháp tương 
ưng trợ bằng cách Vô gián duyên. 

Ý giới và pháp tương ưng đối với ý thức giới và pháp tương 
ưng trợ bằng cách Vô gián duyên. 


Thiệt thức giới và pháp tương ưng đối với ý giới và pháp 
tương ưng trợ bằng cách Vô gián duyên. 

Ý giới và pháp tương ưng đối với ý thức giới và pháp tương 
ưng trợ bằng cách Vô gián duyên. 


Thân thức giới và pháp tương ưng đối với ý giới và pháp 
tương ưng trợ bằng cách Vô gián duyên. 

Ý giới và pháp tương ưng đối với ý thức giới và pháp tương 
ưng trợ bằng cách Vô gián duyên. 


Pháp thiện sanh trước trước đối với pháp thiện sanh sau sau 
trợ bằng cách Vô gián duyên. 

Pháp thiện sanh trước trước đối với pháp vô ký sanh sau sau 
trợ bằng cách Vô gián duyên. 

Pháp bất thiện sanh trước trước đối với pháp bất thiện sanh 
sau sau trợ bằng cách Vô gián duyên. 

Pháp bất thiện sanh trước trước đối với pháp vô ký sanh sau 
sau trợ bằng cách Vô gián duyên. 

Pháp vô ký sanh trước trước đối với pháp vô ký sanh sau sau 
trợ bằng cách Vô gián duyên. 

Pháp vô ký sanh trước trước đối với pháp thiện sanh sau sau 
trợ bằng cách Vô gián duyên. 

Pháp vô ký sanh trước trước đối với pháp bất thiện sanh sau 
sau trợ bằng cách Vô gián duyên. 
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Yesam yesam dhammanam anantara ye ye dhamma uppaJJanti 
cittacetasika dhamma, te te dhamma tesam tesam dhammanam 
anantarapaccayena paccayo. 


5. Samanantarapaccayoti — 


CakkhUvInfranadhafu tamsampayuttaka ca dhamma 
manodhatuya tamsampayuttakanañca dhammanam 
samanantarapaccayena paccayo. ⁄4anodhafu tamsampayuttaka 
ca đhamma manoviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam samanantarapaccayena pacecayo. 


SotavInnanadhafu tamsampayuttaka ca dđhamma manodhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam samanantarapaccayena 
paccayo. Ä⁄4nodhafu tamsampayuttaka ca dhamma 
manoviññanadhatuya tamsampayuttakanañca dhammanam 
samanantarapaccayena paccayo. 


Ghanavinnanadharfu tamsampayuttaka ca dhamma 
manodhatuya tamsampayuttakanaRñca dhammanam 
samanantarapaccayena paccayo. ⁄anodhafu tamsampayuttaka 
ca đhamma manoviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam samanantarapaccayena paccayo. 


~>~— 


tamsampayuttakanañca dhammanam samanantarapaccayena 
paccayo. Ä⁄4nodhafu tamsampayuttaka ca dhamma 
manoviññanadhatuya tamsampayuttakanañca dhammanam 
samanantarapaccayena paccayo. 


Kayavrnfnanadharu tamsampayuttaka ca dhamma manodhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam samanantarapaccayena 
paccayo. Ä⁄4nodhafu tamsampayuttaka ca dhamma 
manoviññanadhatuya tamsampayuttakanañca dhammanam 
Ssamanantarapaccayena paccayo. 
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Pháp tức là tâm và sở hữu phát sanh thứ lớp nơi lối nào thì 
trợ cho các pháp ấy bằng Vô gián duyên. 


[5] Đẳng vô gián duyên như là 


Nhãn thức giới và pháp tương ưng đối với ý giới và pháp 
tương ưng trợ bằng cách Đăng vô gián duyên. 

Ý giới và pháp tương ưng đối với ý thức giới và pháp tương 
ưng trợ bằng cách Đăng vô gián duyên. 


Nhĩ thức giới và pháp tương ưng đối với ý giới và pháp tương 
ưng trợ bằng cách Đăng vô gián duyên. 

Ý giới và pháp tương ưng đối với ý thức giới và pháp tương 
ưng trợ bằng cách Đăng vô gián duyên. 


Tỷ thức giới và pháp tương ưng đối với ý giới và pháp tương 
ưng trợ bằng cách Đăng vô gián duyên. 

Ý giới và pháp tương ưng đối với ý thức giới và pháp tương 
ưng trợ bằng cách Đăng vô gián duyên. 


Thiệt thức giới và pháp tương ưng đối với ý giới và pháp 
tương ưng trợ bằng cách Đăng vô gián duyên. 

Ý giới và pháp tương ưng đối với ý thức giới và pháp tương 
ưng trợ bằng cách Đăng vô gián duyên. 


Thân thức giới và pháp tương ưng đối với ý giới và pháp 
tương ưng trợ bằng cách Đẳng vô gián duyên. 

Ý giới và pháp tương ưng đối với ý thức giới và pháp tương 
ưng trợ bằng cách Đăng vô gián duyên. 
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Purima purima ku¡sa/2 dhamma pacchIimanam pacchimanam 
kusalanamn dhammanam samanantarapaccayena paccayo. 


Purima purima &¡sa/2 dhamma pacchimanam pacchimanam 
abyakatanam dhammanam samanantarapaccayena paccayo. 


Purima purima a#„sa/2 dhamma pacchimanam pacchimanam 
akusalanamn dhammanam samanantarapaccayena paccayo. 


Purima purima a#„sa/2 dhamma pacchimanam pacchimanam 
abyakatanamm dhammanam samanantarapaccayena paccayo. 


Purima purIima aðya#a£a dhamma pacchimanam pacchimanam 
abyakatanamm dhammanam samanantarapaccayena paccayo. 


Purima purima aby2#a2 dhamma pacchimanam pacchimanam 
kusalanamn dhammanam samanantarapaccayena paccayo. 


Purima purima aby2#a£2 dhamma pacchimanam pacchimanam 
akusalanarn dhammanam samanantarapaccayena paccayo. 


Yesam yesam dhammanam samanantara ye ye dhamma 
uppaJjantI ciIttacetasika dhamma, te te dhamma tesam tesam 
dhammanam samanantarapaccayena paccayo. 


6. SahajJatapaccayoti — 


Cattaro khandha arupino aññamaññam sahaJatapaccayena 
paccayo. Cattaro mahabhuta aññamaññam sahaJatapaccayena 
paccayo. Okkantikkhane namarupam aññamaññam sahajata- 
paccayena paccayo. Cittacetasika dhamma cittasamutthananam 
rupanam sahaJatapaccayena paccayo. Mahabhuta upadarupanam 
sahaJatapaccayena paccayo. Rupino đdhamma  arupInam 
dhammanam kiñcl1 kale sahaJatapaccayena paccayo, kiñc1 kale na 
sahaJatapaccayena paccayo. 
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Pháp thiện sanh trước trước đối với pháp thiện sanh sau sau 
trợ bằng cách Đẳng vô gián duyên. 


Pháp thiện sanh trước trước đối với pháp vô ký sanh sau sau 
trợ bằng cách Đẳng vô gián duyên. 


Pháp bất thiện sanh trước trước đối với pháp bất thiện sanh 
sau sau trợ bằng cách Đăng vô gián duyên. 


Pháp bất thiện sanh trước trước đối với pháp vô ký sanh sau 
sau trợ bằng cách Đăng vô gián duyên. 


Pháp vô ký sanh trước trước đối với pháp vô ký sanh sau sau 
trợ bằng cách Đẳng vô gián duyên. 


Pháp vô ký sanh trước trước đối với pháp thiện sanh sau sau 
trợ bằng cách Đẳng vô gián duyên. 


Pháp vô ký sanh trước trước đối với pháp bất thiện sanh sau 
sau trợ bằng cách Đăng vô gián duyên. 


Pháp tức là tâm và sở hữu phát sanh thứ lớp nơi lối nào thì 
trợ pháp ấy bằng Đẳng vô gián duyên. 


[6 ] Câu sanh duyên như là 

Bốn pháp vô sắc (2madharmmmna) hỗ tương bằng Câu sanh 
duyên. 

Bốn sắc tứ đại sung hỗ tương bằng Cầu sanh duyên. 

Sát-na tái tục6°, danh sắc hỗ tương bằng Câu sanh duyên. 
Chư pháp tâm và sở hữu đối với sắc sở y sinh tâm bằng Câu 
sanh duyên. 

Sắc tứ đại sung đối với sắc y sinh bằng cách Câu sanh duyên. 
Chư pháp sắc đối với chư pháp phi sắc cũng có khi bằng Câu 
sanh duyên, cũng có khi bằng phi Câu sanh duyên. 





s Tục sinh = tái tục 
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7. AññamaññapaccayotI — 


Cattaro khandha arupino aññamaññapaccayena paccayo. 
Cattaro mahabhuta aññamaññapaccayena paccayo. 
Okkantikkhane namarupam aññamañfiapaccayena paccayo. 


8. Nissayapaccayoti — 


Cattaro khandha arupIino aññamaññam nIssayapaccayena paccayo. 
Cattaro mahabhuta aññamañfñam nissayapaccayena paccayo. 
Okkantikkhane namarupam aññamañfiam nissayapaccayena 
Dpaccayo. 

Cittacetasika dhamma cittasamutthananam rupanam 
ñIssayapaccayena paccayo. 

Mahabhuta upadarupanam nIssayapaccayena paccayo. 


Cakkhayatanam cakkhuviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam nIssayapaccayena paccayo. 


Sotayatanam sotaviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam nIssayapaccayena paccayo. 


Ghanayatanam ghanaviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam nIssayapaccayena paccayo. 


°~ ~—= 


dhammanam nIssayapaccayena paccayo. 


Kayayatanam kayavIiññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam nIssayapaccayena paccayo. 


Yam rupam nIssaya manodhatu ca manoviññanadhatu ca 
vattanti, tam rupam manodhatuya ca manoviññanadhatuya ca 
tamsampayuttakanañca dhammanam nIssayapaccayena paccayo. 
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L7] Hỗ tương duyên như là 
Tứ uẩn phi sắc đối nhau bằng Hỗ tương duyên. 
Sắc tứ đại sung đối bằng Hỗ tương duyên. 
Sát-na tái tục, danh sắc đối bằng Hỗ tương duyên. 


[8] Y chỉ duyên như là 
Tứ uẩn phi sắc hỗ tương bằng Y chỉ duyên. 
Tứ đại sung hỗ tương bằng Y chỉ duyên. 
Sát-na tái tục danh sắc hỗ tương bằng Y chỉ duyên. 
Tâm và pháp sở hữu tâm đối với sắc sở y tầm bằng Y chỉ duyên. 
Tứ đại sung đối với sắc y sinh bằng Y chỉ duyên. 


Nhãn xứ đối với nhãn thức giới và pháp tương ưng bằng Y chỉ 
duyên. 


Nhĩ xứ đối với nhĩ thức giới và pháp tương ưng bằng Y chỉ 
duyên. 


Tỷ xứ đối với tỷ thức giới và pháp tương ưng bằng Y chỉ duyên. 


Thiệt xứ đối với thiệt thức giới và pháp tương ưng bằng Y chỉ 
duyên. 


Thân xứ đối với thân thức giới và pháp tương ưng bằng Y chỉ 
duyên. 


Ý giới và ý thức giới hành vi nương sắc nào thì ý giới, ý thức 
giới và pháp tương ưng đối với sắc ấy bằng Y chỉ duyên. 
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9. ỦpanissayapaccayotI — 


Purima purima kusala dhamma pacchimanam pacchimanam 
kusalanam đhammanam upanIssayapaccayena paccayo. 


Purima purima kusala dhamma pacchimanam pacchimanam 
akusalanam dhammanam kesañci upanIssayapaccayena paccayo. 


Purima purima kusala dhamma pacchimanam pacchimanam 
abyakatanam dhammanam upanIssayapaccayena paccayo. 


PurIima purIma akusala dhamma pacchimanam 
pacchimanam akusalanam dhammanam upanIssayapaccayena 
paccayo. 


Purima purima akusala dhamma pacchimanam 
pacchimanam kusalanam dhammanam kesañci 
UDAnISSayapaccayena paccayo. 


PurIima purIma akusala dhamma pacchimanam 
pacchimanam abyakatanam dhammanam upanIssayapaccayena 
paccayo. 


PurIima purIma abyakata dhamma pacchimanam 
pacchimanam abyakatanam dhammanam upanIssayapaccayena 
paccayo. 


PurIima purIima abyakata dhamma pacchimanam 
pacchimanam kusalanam dhammanam upanIssayapaccayena 
paccayo. 


PurIima purIima abyakata dhamma pacchimanam 
pacchimanam akusalanam dhammanam upanIssayapaccayena 
paccayo. 


UtubhoJanampDpI upanIssayapaccayena Dpaccayo. 
PuggalopI upanIssayapaccayena pacecayo. 


SenasanampDI upan1ssayapaccayena paccayo. 
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[o] Cận y duyên như là 


Chư pháp thiện sanh trước trước đối với pháp thiện sanh sau 
sau bằng cách Cận y duyên. 

Chư pháp thiện sanh trước trước có thứ đối với pháp bất 
thiện sanh sau sau cũng có bằng cách Cận y duyên. 

Chư pháp thiện sanh trước trước đối với chư pháp vô ký sanh 
sau sau bằng cách Cận y duyên. 


Chư pháp bất thiện sanh trước trước đối với chư pháp bất 
thiện sanh sau sau bằng cách Cận y duyên. 

Chư pháp bất thiện sanh trước trước đối với chư pháp thiện 
sanh sau sau cũng có khi bằng Cận y duyên. 

Chư pháp bất thiện sanh trước trước đối với chư pháp vô ký 
sanh sau sau bằng Cận y duyên. 


Chư pháp vô ký sanh trước trước đối với chư pháp vô ký sanh 
sau sau bằng Cận y duyên. 

Chư pháp vô ký sanh trước trước đối với chư pháp thiện sanh 
sau sau bằng Cận y duyên. 

Chư pháp vô ký sanh trước trước đối với chư pháp bất thiện 
sanh sau sau bằng Cận y duyên. 


Dù cho người đối nhau bằng Cận y duyên, cho đến nơi ở cũng 
là Cận y duyên6®!, 





5! Nhiệt độ — vật thực ( #ubho7ana) cũng trợ được bằng cận y duyên. 
Người (puøsai2) cũng trợ được bằng cận y duyên. 


Trú xứ (senasana) cũng trợ được bằng cận y duyên. 
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10. PurejatapaccayotI — 


Cakkhayatanam cakkhuviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam pureJatapaccayena paccayo. 

Sotayatanam sotaviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam purejJatapaccayena paccayo. 

Ghanayatanam ghanaviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam purejatapaccayena paccayo. 

dhammanam purejatapaccayena paccayo. 

Kayayatanam kayavIññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam purejJatapaccayena paccayo. 


Rupayatanam cakkhuviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam purejJatapaccayena paccayo. 

Saddayatanam sotaviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam pureJatapaccayena paccayo. 

Gandhayatanam ghanaviñfñanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam pureJatapaccayena paccayo. 

dhammanam pureJatapaccayena paccayo. 

Photthabbayatanam kayaviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam purejJatapaccayena paccayo. 

Rupayatanam saddayatanam gandhayatanam rasayatanam 
photthabbayatanam manodhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam pureJatapaccayena paccayo. 


Yam rupam nIssaya manodhatu ca manoviññanadhatu ca 
vattanti, tam rupam manodhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam pureJatapaccayena paccayo. 

Manoviññanadhatuya tamsampayuttakanañca dhammanam kiñcI 
kale purejJatapaccayena paccayo, kiñci kale na purejJatapaccayena 
paccayo. 


11. PacchajatapaccayotI — pacchaJata cittacetasika dhamma 
purejatassa imassa kayassa pacchaJatapaccayena paccayo. 


189 


[1o] Tiền sanh duyên như là 


Nhãn xứ sanh trước trợ nhãn thức giới và pháp tương ưng. 
Nhĩ xứ sanh trước trợ cho nhĩ thức giới và pháp tương ưng. 
Tỷ xứ sanh trước trợ cho tỷ thức giới và pháp tương ưng. 
Thiệt xứ sanh trước trợ cho thiệt thức giới và pháp tương ưng. 
Thân xứ sanh trước trợ cho thân thức giới và pháp tương ưng. 


Sắc xứ sanh trước trợ cho nhãn thức giới và pháp tương ưng. 
Thinh xứ sanh trước trợ cho nhĩ thức giới và pháp tương ưng. 
Khí xứ sanh trước trợ cho tỷ thức giới và pháp tương ưng. 

VỊ xứ sanh trước trợ cho thiệt thức giới và pháp tương ưng. 
Xúc xứ sanh trước trợ cho thân thức giới và pháp tương ưng. 


Sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ sanh trước trợ cho ý giới 
và pháp tương ưng. 


Sắc nào nương ý giới và ý thức giới đặng hiện hành thì sắc ấy 
sanh trước trợ cho ý giới và pháp tương ưng có khi sanh trước trợ 
cho ý thức giới và pháp tương ưng cũng có khi không đặng làm 
Tiền sanh duyên. 


[11] Hậu sanh duyên, như là 
Những tâm và sở hữu sanh trợ bằng cách Hậu sanh duyên cho 
thân ấy mới đặng sanh trước. 
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12. Asevanapaccayoti — 


Purima purima kusala dhamma pacchimanam pacchimanam 
kusalanam đhammanam asevanapaccayena paccayo. 

Purima purima akusala dhamma pacchimanam pacchimanam 
akusalanam dhammanam asevanapaccayena paccayo. 

Purima purIma kiriyabyakata dhamma pacchimanam 
pacchimanam kiriyabyakatanam đdhammanam asevanapaccayena 
paccayo. 


13. Kammapaccayoti — kusalakusalam kammam vipakanam 
khandhanam katatta ca ripanam kammapaccayena paccayo. 
Cetana sampayuttakanam dhammanam tamsamutthananañca 
rupanam kammapaccayena paccayo. 


14. Vipakapaccayoti — vIipaka cattaro khandha arupIno 
aññamaññaam vipakapaccayena paccayo. 


15. Ahãrapaccayoti — kaba]ikaro ahãaro imassa kãyassa 
aharapaccayena paccayo. ArupIno ahara sampayuttakanam 
dhammanam tamsamutthananañca rupanam aharapaccayena 
paccayo. 


16. Indriyapaccayoti — 
Cakkhundriyam cakkhuviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam Indriyapaccayena paccayo. 
Sotindriyam sotaviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam Indriyapaccayena paccayo. 
GhanIndriyam ghanavIññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam 1ndriyapaccayena paccayo. 
dhammanam Indriyapaccayena paccayo. 
KayIndrIyam kayaviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam Indriyapaccayena paccayo. 
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[12] Trùng dụng duyên như là — 

Những pháp thiện sanh trước trước trợ cho pháp thiện sanh 
sau sau bằng cách hưởng hoài hoài (2sevana). 

Những pháp bất thiện sanh trước trước trợ cho pháp bất 
thiện sanh sau sau bằng cách hưởng cảnh hoài hoài. 

Những pháp vô ký sanh trước trước trợ cho pháp vô ký sanh 
sau sau bằng cách hưởng cảnh hoài hoài. 


[13] DỊ thời nghiệp duyên, như là 

Nghiệp thiện và bất thiện trợ cho uẩn quả (0ipakakhandha) 
và sắc tái tục bằng DỊ thời nghiệp duyên, 

Pháp tư (ce£an4) tương ưng trợ cho sắc trong nên tảng ấy 
bằng DỊ thời nghiệp duyên. 


[14 ] DỊ thục quả duyên như là 
Tư uẩn quả phi sắc trợ hỗ tương bằng cách DỊ thục quả duyên. 


[15] Vật thực duyên như là 

Đoàn thực giúp cho thân ấy bằng cách Vật thực duyên. 

Thực phi sắc trợ cho pháp tương ưng và sắc đồng chung cơ sở ấy 
bằng Vật thực duyên. 

|[4rupiro ahara = namahara, Danh vật thực: xúc thực, tư niệm 
thực, thức thực. | 


[16] Quyền duyên như là 

Nhãn quyền trợ cho nhãn thức giới và pháp tương ưng bằng cách 
cai quản. 

Nhĩ quyên trợ cho nhĩ thức giới và pháp tương ưng đó bằng cách 
cai quản (nởr1ya). 

Tỷ quyên trợ cho tỷ thức giới và pháp tương ưng đó bằng cách cal 
quản (71đr1/4). 

Thiệt quyền trợ cho thiệt thức giới và pháp tương ưng bằng cách 
caI quản. 

Thân quyền trợ cho thân thức giới và pháp tương ưng bằng cách 
caI quản. 
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Rupajivitindriyam katattarupanam I1ndriyapaccayena paccayo. 
Arupino indriya sampayuttakanam dhammanam 
tamsamutthananañca rupanam Indriyapaccayena paccayo. 


17. jhanapaccayoti — JhananganI Jhanasampayuttakanam 
dhammanam tamsamutthananañca rupanam Jhanapaccayena 
paccayo. 


18. Maggapaccayoti — magganganI maggasampayuttakanam 
dhammanam tamsamutthananañca rupanam maggapaccayena 
paccayo. 


19. SampayuttapaccayotI — cattaro khandha arupino 
aññamaññam sampayuttapaccayena paccayo. 


2o. Vippayuttapaccayoti — rupino dhamma arupInam 
dhammanam vippayuttapaccayena paccayo. Arupino dhamma 
rupInam dhammanam vippayuttapaccayena paccayo. 


21. Atthipaccayoti — 
Cattaro khandha arupino aññamaññam atthipaccayena paccayo. 
Cattaro mahabhuta aññamañfam atthipaccayena paccayo. 
Okkantikkhane namarupam aññamañfiam atthipaccayena 
paccayo. Cittacetasika dhamma cittasamutthananam rupanam 
atthipaccayena paccayo. 
Mahabhuta upadarupanam atthipaccayena paccayo. 
Cakkhayatanam cakkhuviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam atthipaccayena paccayo. 
Sotayatanam sotaviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam atthipaccayena paccayo. 
Ghanayatanam ghanaviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam atthipaccayena paccayo. 
dhammanam atthipaccayena paccayo. 
Kayayatanam kayaviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam atthipaccayena paccayo. 
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Sắc quyền trợ cho sắc tái tục bằng cách cai quản. 
Phi sắc quyền trợ cho pháp tương ưng và sắc đồng cơ sở bằng 
cách caI quản. 


[17] Thiền na duyên như là Chi thiền trợ cho pháp tương ưng 
Thiền-na và sắc đồng cơ sở bằng cách Thiền-na duyên. 


[i8] Đồ đạo duyên như là Đồ đạo trợ cho pháp tương ưng Đồ 
đạo và sắc đồng cơ sở ấy bằng Đồ đạo duyên. 


[1o] Tương ưng duyên như là Tứ uẩn phi sắc trợ nhau bằng 
cách Tương ưng duyên. 


[2o] Bất tương ưng duyên như là sắc pháp trợ pháp phi sắc 
bằng cách không hòa trộn, hay pháp phi sắc trợ cho sắc pháp 
bằng cách không hòa trộn. 


[21] Hiện hữu duyên như là — 

Bốn uẩn phi sắc trợ nhau bằng cách đang còn, hay tứ đại sung 
trợ nhau bằng cách hiện hữu. 

Trong sát-na tái tục, danh và sắc trợ nhau bằng cách hiện hữu 
(atth1). 

Những pháp tâm và sở hữu trợ sắc nương tâm sanh bằng cách 
hiện hữu. 

Đại sung (7+a2habhuia) trợ cho sắc thủ (upad2rupa) băng cách 
hiện hữu. 

Nhãn xứ trợ cho nhãn thức giới và pháp tương ưng bằng cách 
hiện hữu. 

Nhĩ xứ trợ cho nhĩ thức giới và pháp tương ưng bằng cách hiện 
hữu. 

Tỷ xứ trợ cho tỷ thức giới và pháp tương ưng bằng cách hiện 
hữu. 

Thiệt xứ trợ cho thiệt thức giới và pháp tương ưng bằng cách 
hiện hữu. 

Thân xứ trợ cho thân thức giới và pháp tương ưng bằng cách 
hiện hữu. 
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Rupayatanam cakkhuviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam atthipaccayena paccayo. 

Saddayatanam sotaviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam atthipaccayena paccayo. 

Gandhayatanam ghanaviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam atthipaccayena paccayo. 

dhammanam atthipaccayena paccayo. 

Photthabbayatanam kayaviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam atthIpaccayena paccayo. 


Rupayatanam saddayatanam gandhayatanam rasayatanam 
photthabbayatanam manodhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam atthipaccayena paccayo. 


Yam rupam nIssaya manodhatu ca manoviññanadhatu ca 
vattanti, tam rupam manodhatuya ca manoviññanadhatuya ca 
tamsampayuttakanañca dhammanam atthIpaccayena paccayo. 


22. Natthipaccayoti — samanantaraniruddha cittacetasika 
dhamma pa†uppannanam cittacetasikanam dhammanam 
natthIpaccayena paccayo. 


23. Vigatapaccayoti — samanantaravigata cittacetasika 
dhamma pa†uppannanam cittacetasikanam dhammanam 
vigatapaccayena paccayo. 


24. AvigatapaccayotI — 
Cattaro khandha arupino aññamañfñam avigatapaccayena 
Dpaccayo. 
Cattaro mahabhuta aññamañfam avigatapaccayena paccayo. 
Okkantikkhane namarupam aññamañfam avigatapaccayena 
Dpaccayo. 
Cittacetasika dhamma cittasamutthananam rupanam 
avigatapaccayena Daccayo. 
Mahabhuta upadarupanam avigatapaccayena paccayo. 
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Sắc xứ trợ cho nhãn thức giới và pháp tương ưng bằng cách 
hiện hữu. 

Thinh xứ trợ cho nhĩ thức giới và pháp tương ưng bằng cách 
hiện hữu. 

Khí xứ trợ cho tỷ thức giới và pháp tương ưng bằng cách hiện hữu. 
VỊ xứ trợ cho thiệt thức giới và pháp tương ưng bằng cách hiện hữu. 
Xúc xứ trợ cho thân thức giới và pháp tương ưng bằng cách 
hiện hữu. 

Sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ trợ cho ý thức giới và 
pháp tương ưng ấy bằng cách hiện hữu. 

Sắc nào nương đổ ý giới và ý thức giới đặng hiện hành thì sắc ấy trợ 
cho ý giới, ý thức giới và pháp tương ưng bằng cách hiện hữu. 


[22] Vô hữu duyên như là những cách diệt kế cận của tâm và 
sở hữu trợ bằng cách không có, cho pháp tâm và sở hữu sanh 
kế tiếp. 


[23] Ly khứ duyên những cách tâm và sở hữu vừa đã lìa mất, 
giúp cho những pháp tâm và sở hữu tiếp sanh bằng cách lìa 
mất. 


[24] Bất ly duyên như là, 

Tứ uẩn phi sắc trợ nhau bằng cách chẳng lìa nhau. 

Tứ đại sung trợ nhau bằng cách chăng lìa nhau. 

Trong sát-na tái tục, danh sắc trợ nhau bằng cách chăng lìa 
nhau. 

Những pháp tâm và sở hữu trợ sắc nương tâm sanh bằng cách 
chăng lìa nhau. 

Đại sung (nahabhuia) trợ sắc y sinh (upadayarupa) bằng cách 
chăng lìa nhau. 
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Cakkhayatanam cakkhuviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam avIigatapaccayena paccayo. 

Sotayatanam sotavIññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam avIgatapaccayena paccayo. 

Ghanayatanam ghanaviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam avIigatapaccayena paccayo. 

dhammanam avIgatapaccayena paccayo. 

Kayayatanam kayaviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam avIigatapaccayena paccayo. 


Rupayatanam cakkhuviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam avIgatapaccayena paccayo. 

Saddayatanam sotaviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam avIgatapaccayena paccayo. 

Gandhayatanam ghanaviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam avIgatapaccayena paccayo. 

dhammanam avIgatapaccayena paccayo. 

Photthabbayatanam kayaviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam avigatapaccayena paccayo. 


Rupayatanam saddayatanam gandhayatanam rasayatanam 
photthabbayatanam manodhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam avIgatapaccayena paccayo. 


Yam rupam nIssaya manodhatu ca manoviññanadhatu ca 
vattanti, tam rupam manodhatuya ca manoviññanadhatuya ca 
tamsampayuttakanañca dhammanam avigatapaccayena paccayo. 


Paccayaniddeso. 
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Nhãn xứ trợ cho nhãn thức giới và pháp tương ưng bằng cách 
chăng lìa nhau. 

Nhĩ xứ trợ cho nhĩ thức giới và pháp tương ưng bằng cách chẳng 
lìa nhau. 

Tỷ xứ trợ cho tỷ thức giới và pháp tương ưng bằng cách chăng lhìa 
nhau. 

Thiệt xứ trợ cho thiệt thức giới và pháp tương ưng bằng cách 
chẳng lìa nhau. 

Thân xứ trợ cho thân thức giới và pháp tương ưng bằng cách 
chăng lìa nhau. 


Sắc xứ trợ cho nhãn thức giới và pháp tương ưng bằng cách 
chăng lìa nhau. 

Thinh xứ trợ cho nhĩ thức giới và pháp tương ưng bằng cách 
chăng lìa nhau. 

Khí xứ trợ cho tỷ thức giới và pháp tương ưng bằng cách chăng lìa 
nhau. 

VỊ xứ trợ cho thiệt thức giới và pháp tương ưng bằng cách chăng 
la nhau. 

Xúc xứ trợ cho thân thức giới và pháp tương ưng bằng cách chăng 
lìa nhau. 


Sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ trợ cho ý giới và pháp 
tương ưng ấy bằng cách chẳng lìa nhau. 


Sắc nào nương ý giới và ý thức giới hiện hành thì sắc ấy trợ cho ý 
giới, ý thức giới và pháp tương ưng bằng cách chăng lìa nhau. 


DỨT PHẦN PHÂN GIẢI DUYÊN. 
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Sám hối: 

Okasa Okasa Okasal 

Kayakamuna vacikammna manokamina sabbadosa, vì mong 
muốn tránh khỏi, tất cả những lỗi lầm, do thân nghiệp hành 
động, do khẩu nghiệp nói năng, do ý nghiệp suy nghĩ, đã phạm 
đến Tam Bảo: Đức Phật Bảo cao thượng, Đức Pháp Bảo cao 
thượng, Đức Tăng Bảo cao thượng; đến cha mẹ, thầy tổ.... 
Buddharatana, Dhaminaratana, Saimngharatana, con thành kính 
đảnh lễ, ngôi Tam Bảo cao thượng, cùng cha mẹ thầy tổ, lần thứ 
nhì - thứ ba. Xin năm bậc ân đức, cao thượng không gì bằng, 
nhận biết sự sám hối, những lõi lầm của con. 

Do thành tâm sám hối, với đức tin trong sạch, thiện tâm 
hợp trí tuệ, cầu mong con tránh khỏi: ,Sanh frong bốn cối ác, gấp 
phải ba nạn tai, tám trường hợp bất lợi, nấm kẻ thù phá hoạt, bốn 
rủi ro bất hạnh, năm ¡mất mát kiếp người, trong tất cả mọi thời, 
mọi kiếp sống luân hồi, khi đã trãnh khỏi rồi, mong con sớm 
chứng ngộ: chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đác Tứ Thánh Đạo, Tứ 
Thánh Quả - Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt tham ái, giải thoát khổ tử 


sinh, luân hồi trong tam giới. 
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Phương danh thí chủ: 
1, Gia đình anh Nguyễn Tiến Dũng - chị Trần Hải Anh — cháu 
Nguyễn Trần Trung Sơn — Nguyễn Thiều Minh Anh. 
2, Gia đình anh Phúc — chị Huyền Cara SIla. 
3, Gia đình chị Trần Hải Yến — cháu Phạm Minh Châu - Phạm 
Quang Nam — Phạm Nam Anh. 
4, Gia đình chị Trần Hải Cảnh — cháu Nguyễn Linh Chi. 
5, Anh Trân Đình Cường. 
6, Gia đình anh Dũng — chị Hải Dương. 
7, Gia đình chị Quyền Thúy Ngân — cháu Vũ Hải Anh. 
9, Chị Thúy — chị Lĩnh 
o9, Gia đình anh Tuần — chị Khanh. 
10, Chị Lê Thanh Hằng. 
11, Gia đình anh Dũng — chị Oanh. 
12, Gia đình anh Thanh — chị Hạnh. 
13, Chị Thanh Vân. 
14, Chị Nguyễn Thúy Hà. 
15, Chị Phan Kỳ Nga và mẹ. 
16, Chị Phạm Phương Thảo. 


“Do nhở món quà Pháp Bảo này, xin cho được thành tựu phước 
thiện và trí tuệ y như ý nguYyỆn ” 
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